
Phụ lục 01
DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỀU MÃ BỆNH TRONG 01 LẦN KHÁM BỆNH

(Kèm theo Công văn số          /BHXH-GĐĐT ngày       tháng       năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Đơn vị tiền: đồng

TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

1 Quảng 
Trị 45010

BVĐK 
tỉnh 

Quảng 
Trị

HT2454520772922
NGUYỄN 

THỊ 
HƯƠNG

1952 2 38 J06.0

E11.2†; M47; 
J01; H81; 

H83; H93.1; 
E78.2; I10; 
I25.5; I49.9; 
M17; K21; 

M81.9; 
M54.2; J30.3; 

G55.1*; 
Z95.5; 
M17.0; 
M19.0; 
K64.1; 
A09.0; 
K51.2; 
K64.8; 

D64.9; J01.4; 
M15.8; I20; 

N39.0; 
R59.0; J20.9; 
E11.8; F51.0; 

H11.1; 
H04.1; 
H01.0; 

H25.1; M25.4

J06.0-Viêm họng - thanh quản cấp; E11.2†-Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến 
chứng thận); M47-thoái hóa cột sống; J01-Viêm xoang 
cấp; H81-Rối loạn chức năng tiền đình; H83-Bệnh 
khác của tai trong; H93.1-Ù tai; E78.2-Tăng lipid máu 
hỗn hợp; I10-Bệnh lý tăng huyết áp; I25.5-Bệnh cơ tim 
do thiếu máu cục bộ; I49.9-Rối loạn nhịp tim, không 
đặc hiệu; M17-thoái hóa khớp gối; K21-Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản; M81.9-Loãng xương không 
đặc hiệu; M54.2-Đau vùng cổ gáy; J30.3-Viêm mũi dị 
ứng khác; G55.1*-Chèn ép rễ và đám rối thần kinh 
trong bệnh đĩa đệm cột sống (M50-M51†); Z95.5-Sự 
có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình động mạch vành; 
M17.0-Thoái hóa khớp gối nguyên phát cả 2 bên; 
M19.0-Thoái hóa khớp nguyên phát ở các khớp khác; 
K64.1-Trĩ độ II; A09.0-Viêm dạ dày - ruột và đại tràng 
khác do nhiễm trùng và không xác định; K51.2-Viêm 
loét trực tràng chảy máu (mạn); K64.8-Trĩ xác định 
khác; D64.9-Thiếu máu không đặc hiệu; J01.4-Viêm 
toàn bộ xoang cấp; M15.8-Các thoái hóa đa khớp khác; 
I20-Cơn đau thắt ngực; N39.0-Nhiễm khuẩn hệ tiết 
niệu, vị trí không xác định; R59.0-Hạch to khu trú; 
J20.9-Viêm phế quản cấp, không phân loại; E11.8-
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có 
biến chứng không xác định khác); F51.0-Mất ngủ 
không thực tổn; H11.1-Cặn lắng và thoái hóa kết mạc, 
sạn vôi; H04.1-Bệnh khác của tuyến lệ (bao gồm Hội 
chứng khô mắt); H01.0-Viêm bờ mi; H25.1-Đục thể 
thủy tinh vùng nhân ở người già; M25.4-Tràn dịch 
khớp

933.868 933.868

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

2
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2797935990286 PHAN 
VĂN LẺ 1941 1 34 D29.1

I25; J44; 
I69.3; M47; 

I10; I83; 
N28.1; 

N18.2; C22; 
I20.8; J44.8; 
K21; N18; 

A18.0†; B90; 
J43; M42; 

C22.0; E78.2; 
F06.3; F41.2; 
G21; G44.2; 

G47.0; 
H81.3; I25.5; 

M62.4; 
M79.2; 

A15.3; M17; 
M43.0; 
M54.1; 
M75.1

Tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến (D29.1); tăng 
sinh lành tính tuyến tiền liệt (D29.1); Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn (I25); COPD nhóm E e150.8 (J44); 
Nhồi máu não cũ nhiều ổ (I69.3); Thoái hóa cột sống 
cổ, thắt lưng (M47); tăng huyết áp (I10); Dãn tĩnh 
mạch chi dưới (I83); nang thận hai bên (N28.1); Bệnh 
thận mạn tính, giai đoạn 2 (N18.2); K GAN ĐÃ PHẪU 
THUẬT (C22); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Di chứng 
nhồi máu não (I69.3); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.8); copd nhóm d (J44.8); Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản (K21); BỆNH THẬN MẠN (EGFR= 69, 
10/23) (N18); tiền căn lao cột sống (A18.0†); lao phổi 
cũ (B90); k gan đã điều trị (C22); Tăng huyết áp (I10); 
khí phế thũng (J43); thoái hóa cột sống cổ (M42); K 
gan đã điều trị (C22.0); rối loạn lipid máu (E78.2); Rối 
loạn khí sắc [cảm xúc] thực tổn (F06.3); Rối loạn hỗn 
hợp lo âu và trầm cảm (F41.2); Hội chứng Parkinson 
(G21); đau đầu kiểu căng thẳng mạn tính (G44.2); Mất 
ngủ mạn tính (G47.0); chóng mặt kiểu ngoại biên 
(H81.3); Tăng huyết áp ổn (I10); Bệnh cơ tim do thiếu 
máu cục bộ (I25).

2.932.378 2.932.378

3
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2797938507003 ĐỖ HỮU 
LỢI 1936 1 32 D00.2

I69.3; R33; 
C16.2; I50.0; 
J45; C18.8; 
I10; K21; 

K58; C18.7; 
F01; G21; 

I50; N18.3; 
F01.8; G20; 
G47; I25; 
I71.2; J47; 

K59.0; 
K90.1; C18; 
E78; I20.8; 
I25.5; I71.0; 

J44; R54; 
I63; J30

Sau mổ cắt dạ dày do K (D00.2); Di chứng nhồi 
máu não (I69.3); bí tiểu nghĩ do bàng quang thần kinh 
(R33); tắc hồi tràng, tắc đại tràng quai kín do ung thư 
di căn ổ bụng (C16.2); suy tim NYHA III 
(EF(Simpson, Bi-plane)=69.4%, 4/24) (I50.0); hen bậc 
4 (J45); K ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG ĐÃ MỔ VÀ 
HÓA TRỊ, tái phát di căn ổ bụng (C18.8); Tăng huyết 
áp đang điều trị (I10); Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản (K21); Hội chứng ruột kích thích (K58); u đại 
tràng đã phẫu thuật và hóa trị (C18.7); Sa sút trí tuệ 
mạch máu (F01); Hội chứng Parkinson thứ phát (G21); 
Tăng huyết áp (I10); Suy tim (I50); Hen [suyễn] (J45); 
Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3 (N18.3); , ung thư thân 
vị đã phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, ung thư đại tràng 
chậu hông đã phẫu thuật và hóa trị 2016 theo dõi tái 
phát và di căn (C18.7); sa sút trí tuệ (F01.8); Bệnh 
Parkinson (G20); Rối loạn giấc ngủ (G47); Bệnh lý 
tăng huyết áp (I10); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn 
(I25); phình động mạch chủ đoạn quai (I71.2); Dãn phế 
quản (J47); Táo bón (K59.0); Tiêu chảy nhiệt đới 
(K90.1); u đại tràng

2.448.922 2.255.117

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

4
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797936284458
NGUYỄN 
THÀNH 

GIA
1947 1 31 M47

E24.2; K29.6; 
L20; I10; J44; 
J44.1; M48.5; 

M54.3; 
M81.9; I48.2; 
D64.9; E78.2; 

E87.6; I25; 
I48; M19; 
N40; G47; 

K21; K59.0; 
K52.3; 
K64.2; 

K63.5; B07; 
B35; I20; 
E78; H81; 

I74.9; I82.8

Thoái hóa cột sống thắt lưng (M47); Hội chứng 
Cushing do thuốc (E24.2); Viêm dạ dày (K29.6); Viêm 
da cơ địa (L20); Tăng huyết áp (I10); COPD nhóm E 
E520.2 (J44); bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhóm D 
(J44.1); xẹp d12 (M48.5); Đau dây thần kinh tọa 
(M54.3); Loãng xương (T-score:-3.3/-2.2) (M81.9); 
rung nhĩ (I48.2); thiếu máu (D64.9); Tăng lipid máu 
hỗn hợp (E78.2); Hạ kali máu ổn (E87.6); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn (I25); rung nhĩ (I48); Thoái hóa 
khớp (M19); phì đại tiền liệt tuyến (N40); Rối loạn 
giấc ngủ (G47); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản 
(K21); Táo bón (K59.0); viêm đại tràng do thiếu máu 
cục bộ (K52.3); Trĩ độ III (K64.2); polyp đại tràng 
chưa cắt (K63.5); Bệnh mụn cóc do virus (B07); 
Nhiễm nấm da (B35); Đau thắt ngực ổn định không 
được kiểm soát đầy đủ (I20); Rối loạn chuyển hóa lipid 
máu (E78); Rối loạn chức năng tiền đình (H81); 
RUNG NHĨ ĐÁP ỨNG THẤT CHẬM (cha2ds2-
vasc= 3đ) (I48); hẹp động mạch mạc treo tràng trên 
50%, do xơ vữa (I74.9); huyết khối tĩnh mạch nền cánh 
tay (P) (I82.8)

3.820.302 3.056.242

5
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797936284458
NGUYỄN 
THÀNH 

GIA
1947 1 31 J44

E24.2; I10; 
L20; M47; 
K29.6; I25; 

D64.9; E78.2; 
E87.6; I48; 
J44.1; M19; 
N40; E78; 
H81; I20; 

I74.9; I82.8; 
B07; B35; 

M48.5; 
M54.3; 

M81.9; I48.2; 
G47; K21; 

K59.0; 
K52.3; 

K64.2; K63.5

COPD nhóm E E520.2 (J44); Hội chứng Cushing 
do thuốc (E24.2); Tăng huyết áp (I10); Viêm da cơ địa 
(L20); Thoái hóa cột sống thắt lưng (M47); Viêm dạ 
dày (K29.6); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); 
thiếu máu (D64.9); Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); 
Hạ kali máu ổn (E87.6); rung nhĩ (I48); Bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính nhóm d (J44.1); Thoái hóa khớp 
(M19); phì đại tiền liệt tuyến (N40); Rối loạn chuyển 
hóa lipid máu (E78); Rối loạn chức năng tiền đình 
(H81); Đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát 
đầy đủ (I20); RUNG NHĨ ĐÁP ỨNG THẤT CHẬM 
(cha2ds2-vasc= 3đ) (I48); hẹp động mạch mạc treo 
tràng trên 50%, do xơ vữa (I74.9); huyết khối tĩnh 
mạch nền cánh tay (P) (I82.8); Bệnh mụn cóc do virus 
(B07); Nhiễm nấm da (B35); xẹp d12 (M48.5); Đau 
dây thần kinh tọa (M54.3); Loãng xương (T-score:-
3.3/-2.2) (M81.9); rung nhĩ (I48.2); Rối loạn giấc ngủ 
(G47); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); Táo 
bón (K59.0); viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ 
(K52.3); Trĩ độ III (K64.2); polyp đại tràng chưa cắt 
(K63.5)

3.732.870 2.986.296

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

6 Phú 
Thọ 25001

BVĐK 
tỉnh Phú 

Thọ
HN2252520744633

PHẠM 
THỊ 

HƯƠNG
1956 2 30 Z95.5

M25.5; 
M17.0; M47; 

G56.0; 
G57.0; 
M79.2; 

K29.1; M13; 
E11.9; K76.0; 
E78.9; N39.0; 
K71.9; L50.0; 
I65.2; K21.9; 
Z95.0; I10; 
E78; E87; 
I70; D64; 
E07; N18; 
K75; H81; 
R73; I08; 

M17

sau đặt máy tạo nhịp; Máy tạo nhịp vĩnh viên - tăng 
huyết áp - Đái tháo đường (Tự túc); Đau khớp; Thoái 
hóa khớp gối nguyên phát cả 2 bên; thoái hóa cột sống; 
Hội chứng ống cổ tay; Tổn thương dây thần kinh hông 
to; Đau dây thần kinh và viêm dây thần kinh, không 
đặc hiệu - GED -rối loạn chuyển hóa máu-Bệnh gan 
nhiễm độc, không đặc hiệu-Mày đay dị ứng; Tồn tại 
của thiết bị điện tại tim; Bệnh lý tăng huyết áp; Rối 
loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Nghẽn tắc và hẹp động mạch cảnh; 
Xơ vữa động mạch; Các thiếu máu khác; Các rối loạn 
khác của tuyến giáp; Suy thận mãn tính; Bệnh viêm 
gan khác; Rối loạn chức năng tiền đình; Tăng nồng độ 
Glucoza máu; Bệnh lý của nhiều van tim, TD Đau thần 
kinh ngoại biên, Thoái hóa cột sống, Thoái hóa khớp 
gối; Bệnh lý của nhiều van tim, TD Đau thần kinh 
ngoại biên, Thoái hóa cột sống, Thoái hóa khớp gối; 
Đau ngực - đau bụng - rối loạn chuyển hóa máu - bướu 
giáp - xơ vữa ĐMC - Máy tạo nhịp; Bệnh lý của nhiều 
van tim

2.427.700 2.427.700

7
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2797935990286 PHAN 
VĂN LẺ 1941 1 30 I69.3

J44; N18; 
I25; M62.4; 

M79.2; 
C22.0; E78.2; 
F06.3; F41.2; 
G21; G44.2; 

G47.0; 
H81.3; I10; 
I25.5; B90; 
C22; J30.3; 
J43; M42; 

D29.1; M43; 
M47; N39.0; 
I20.8; I83; 
J44.8; K21; 

A18.0†

Di chứng nhồi máu não (I69.3); Nhồi máu não cũ 
nhiều ổ (I69.3); COPD nhóm E e100.1 (J44); Bệnh 
thận mạn giai đoạn 2 (eGFR = 62 ml/ph/ 1.73) (N18); 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); COPD nhóm D 
(J44); Co cứng cơ sau đột quị (M62.4); Đau dây thần 
kinh và viêm dây thần kinh, không đặc hiệu (M79.2); 
K gan đã điều trị (C22.0); rối loạn lipid máu (E78.2); 
Rối loạn khí sắc [cảm xúc] thực tổn (F06.3); Rối loạn 
hỗn hợp lo âu và trầm cảm (F41.2); Hội chứng 
Parkinson (G21); đau đầu kiểu căng thẳng mạn tính 
(G44.2); Mất ngủ mạn tính (G47.0); chóng mặt kiểu 
ngoại biên (H81.3); Tăng huyết áp ổn (I10); Tăng 
huyết áp (I10); Bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ 
(I25.5); lao phổi cũ (B90); k gan đã điều trị (C22); 
viêm mũi dị ứng (J30.3); khí phế thũng (J43); thoái hóa 
cột sống cổ (M42); phì đại tiền liệt tuyến (D29.1); 
COPD (J44); trượt đốt sống (M43); thoai hóa cột sống 
thắt lưng (M47); Nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
(N39.0); K GAN ĐÃ PHẪU THUẬT (C22); Bệnh lý 
tăng huyết áp (I10); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.8); Suy van tĩnh mạch chi dưới (I83); copd nhó

2.886.348 2.886.348

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

8
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797936284458
NGUYỄN 
THÀNH 

GIA
1947 1 30 E24.2

J44; I10; 
M47; K29.6; 
L20; D64.9; 

E78.2; E87.6; 
I25; I48; 

J44.1; M19; 
N40; J20; 
E78; G47; 
H81; I20; 

I74.9; I82.8; 
M48.5; 
M54.3; 

M81.9; I48.2; 
K21; K59.0; 

K52.3; 
K64.2; K63.5

Hội chứng Cushing do thuốc (E24.2); COPD 
nhóm D E120.8 (J44); Tăng huyết áp (I10); Thoái hóa 
cột sống thắt lưng (M47); Viêm dạ dày (K29.6); Viêm 
da cơ địa (L20); thiếu máu (D64.9); Tăng lipid máu 
hỗn hợp (E78.2); Hạ kali máu ổn (E87.6); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn (I25); rung nhĩ (I48); Bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính nhóm d (J44.1); Thoái hóa khớp 
(M19); phì đại tiền liệt tuyến (N40); Viêm phế quản 
cấp (J20); Rối loạn chuyển hóa lipid máu (E78); Rối 
loạn giấc ngủ (G47); Rối loạn chức năng tiền đình 
(H81); Đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát 
đầy đủ (I20); RUNG NHĨ ĐÁP ỨNG THẤT CHẬM 
(cha2ds2-vasc= 3đ) (I48); hẹp động mạch mạc treo 
tràng trên 50%, do xơ vữa (I74.9); huyết khối tĩnh 
mạch nền cánh tay (P) (I82.8); xẹp d12 (M48.5); Đau 
dây thần kinh tọa (M54.3); Loãng xương (T-score:-
3.3/-2.2) (M81.9); rung nhĩ (I48.2); Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản (K21); Táo bón (K59.0); viêm đại 
tràng do thiếu máu cục bộ (K52.3); Trĩ độ III (K64.2); 
polyp đại tràng chưa cắt (K63.5)

3.588.874 2.871.099

9
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2808023595533
TRẦN 
VĂN 
DỰC

1938 1 30 J18

F41.2; I10; 
C61; N18; 

J32.0; J30.3; 
J44; D14.3; 
D40.0; G47; 
H81.1; I25; 

K29.6; M17; 
M54.4; 
N18.3; 

B18.2; E24.2; 
I25.0; K21; 
K29; K74.0; 

M51.2; 
R00.0; C34; 

E79.0; N39.0; 
I83; H66.9

Viêm phổi (J18); Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm 
cảm (F41.2); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); k tuyến tiền 
liệt xâm lấn 2 niệu quản đã đặt JJ 2 bên (C61); Bệnh 
thận mạn giai đoạn 3 (eGFR = 43 ml/ph/ 1.73) (N18); 
viêm xoang hàm trái nghi do nấm (J32.0); viêm mũi dị 
ứng (J30.3); COPD (J44); theo dõi nốt phổi rải rác 2 
bên (D14.3); k tiền liệt tuyến (D40.0); K tiền liệt tuyến 
đang điều trị khả năng di căn xương (C61); Rối loạn 
giấc ngủ (G47); Chóng mặt tư thế (H81.1); Bệnh mạch 
vành đã đặt stent (I25); Viêm dạ dày H.Pylori âm tính 
(K29.6); Thoái hóa khớp gối mức độ trung bình (M17); 
thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, nhiều tầng từ L3S1 
chèn ép rễ và hẹp ống sống (M54.4); Bệnh thận mạn 
tính, giai đoạn 3 (N18.3); Viêm gan virut C mạn tính 
(B18.2); K tiền liệt tuyến xâm lấn niệu quản trái (C61); 
Cushing do thuốc (E24.2); bệnh mạch vành đã stent 
LM + Lad (2011), stent Lad i-ii (2019), tái hẹp 50% 
Rca (23/5/2022) (I25.0); GERD (K21); Viêm dạ dày 
(K29); Xơ gan Child A (K74.0); thoát vị đĩa đệm đốt 
sống (M51.2); Nhịp nhanh xoang (R00.0); BỆNH 
THẬN

1.624.182 1.624.182

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te
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oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

10 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

HT3754796053470 CAO 
VĂN AN 1942 1 30 S32.3

E78.2; I10; 
K59.0; 
R73.9; 

G47.0; R42; 
R07.4; I07.1; 
Y57.0; I25; 
J45; R94.5; 

R94.4; E80.6; 
N20.0; 
R25.3; 
M16.7; 

R74.0; L20; 
S80; M79.2; 
M17; M10.0; 

S90; N40; 
M81; M43.0; 
G56.0; I87.2

Gẫy xương chậu; Tăng lipid máu hỗn hợp; Bệnh 
tăng huyết áp vô căn (Nguyên Phát); Táo bón; Tăng 
đường huyết, không xác định; Rối loạn vào giấc và duy 
trì giấc ngủ [mất ngủ]; Hoa mắt và chóng mặt- rối loạn 
tuần hoàn não; Đau ngực không xác định; Hở van ba 
lá 1/4; hở van hai lá 1/4; Giảm ngon miệng (làm chán 
ăn); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Hen [suyễn] bội 
nhiễm; Kết quả bất thường về thăm dò chức năng gan; 
Kết quả bất thường về thăm dò chức năng thận; Rối 
loạn chuyển hoá bilirubin khác; Sỏi thận; Co cứng cơ 
cục bộ; Các thoái hoá khớp háng thứ phát khác; Tăng 
mức men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH); Viêm da cơ địa; Tổn thương 
nông tại cẳng chân; Đau dây thần kinh và viêm dây 
thần kinh, không đặc hiệu; Thoái hoá khớp gối; TD 
Bệnh Gút vô căn; Tổn thương nông tại cổ chân và bàn 
chân; Tăng sản xuất tuyến tiền liệt; Loãng xương 
không kèm gãy xương bệnh lý; Trượt đốt sống cổ; Hội 
chứng ống cổ tay; Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên)

705.676 670.392

11
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797936284458
NGUYỄN 
THÀNH 

GIA
1947 1 30 K29.6

M47; L20; 
E24.2; J44; 
I10; G47; 

K21; K59.0; 
K52.3; 
K64.2; 

K63.5; J44.1; 
M48.5; 
M54.3; 

M81.9; I48.2; 
B07; D64.9; 

E78.2; E87.6; 
I25; I48; 

M19; N40; 
E78; H81; 
I20; I74.9; 

I82.8

Viêm dạ dày (K29.6); Thoái hóa cột sống thắt lưng 
(M47); Viêm da cơ địa (L20); Hội chứng Cushing do 
thuốc (E24.2); COPD nhóm E E520.2 (J44); Tăng 
huyết áp (I10); Rối loạn giấc ngủ (G47); Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản (K21); Táo bón (K59.0); 
viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ (K52.3); Trĩ độ III 
(K64.2); polyp đại tràng chưa cắt (K63.5); Bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính nhóm d (J44.1); xẹp d12 (M48.5); 
Đau dây thần kinh tọa (M54.3); Loãng xương (T-
score:-3.3/-2.2) (M81.9); rung nhĩ (I48.2); Bệnh mụn 
cóc do virus (B07); thiếu máu (D64.9); Tăng lipid máu 
hỗn hợp (E78.2); Hạ kali máu ổn (E87.6); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn (I25); rung nhĩ (I48); Thoái hóa 
khớp (M19); phì đại tiền liệt tuyến (N40); Rối loạn 
chuyển hóa lipid máu (E78); Rối loạn chức năng tiền 
đình (H81); Đau thắt ngực ổn định không được kiểm 
soát đầy đủ (I20); RUNG NHĨ ĐÁP ỨNG THẤT 
CHẬM (cha2ds2-vasc= 3đ) (I48); hẹp động mạch mạc 
treo tràng trên 50%, do xơ vữa (I74.9); huyết khối tĩnh 
mạch nền cánh tay (P) (I82.8); Bệnh lý tăng huyết áp 
(I10)

3.650.358 2.920.286
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

12 Long 
An 80005

BVĐK 
khu vực 

Cần 
Giuộc

BT2808022647225 TRẦN 
THỊ AN 1940 2 29 I21

N19; I50; 
D50; D68; 

D50.8; E83.4; 
N39.0; B16; 
I82.8; K74; 
E05.5; E11; 
I10; I06.9; 
I05.1; F41; 

K21; K21.9; 
K29.6; G47; 
E87.6; I20; 
E78; I11; 

R73.9; E04; 
R07.4; E87

I21-Nhồi máu cơ tim cấp; N19-Suy thận không 
xác định; I50-Suy tim; D50-Thiếu máu do thiếu sắt; 
D68-Các bất thường đông máu khác; D50.8-Các thiếu 
máu thiếu sắt khác; E83.4-Rối loạn chuyển hóa 
magnie; N39.0-Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không 
xác định; B16-Viêm gan B cấp; I82.8-Thuyên tắc và 
huyết khối tĩnh mạch khác; K74-Gan xơ hóa và xơ gan; 
E05.5-Cơn cường giáp cấp hay cơn bão giáp; E11-
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; I10-
Bệnh lý tăng huyết áp; I06.9-Bệnh van động mạch chủ 
do thấp không đặc hiệu; I05.1-Hở van hai lá do thấp; 
F41-Các rối loạn lo âu khác; K21-Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; K21.9-Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản không có viêm thực quản; K29.6-Viêm dạ dày 
khác; G47-Rối loạn giấc ngủ; E87.6-Hạ kali máu; I20-
Cơn đau thắt ngực; E78-Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; I11-Bệnh 
tim do tăng huyết áp; R73.9-Tăng đường huyết, không 
đặc hiệu; E04-Bướu không độc khác; R07.4-Đau ngực 
không đặc hiệu; E87-Rối loạn cân bằng nước, điện giải 
và thăng bằng kiềm toan

37.500 37.500

13 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

BT2757525528423
NGUYỄN 

TẤN 
HỒNG

1938 1 29 M47

I10; I83; 
R25.3; N40; 

N20.0; 
N28.1; 

N20.1; M13; 
I25; G47; 
J90; J30.3; 

K21; E78.2; 
R53; N18.3; 

J45; R51; 
I70; I07.1; 
I84; D29.1; 
R07.1; J20; 
R42; B17; 
R17; M10

Bệnh tăng huyết áp vô căn (Nguyên Phát); thoái 
hoá cột sống; Dãn tĩnh mạch chi dưới; Co cứng cơ cục 
bộ; Tăng sản xuất tuyến tiền liệt; Sỏi thận; Nang thận 
mắc phải; Sỏi niệu quản; Các viêm khớp khác; Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn; Rối loạn giấc ngủ; TD Tràn 
dịch màng phổi (P) do COPD; Viêm mũi dị ứng khác; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Khó ở và mệt mỏi, Suy nhược cơ thể; TD 
Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3a; TD Hen [suyễn]; 
Đau nửa đầu (T); Xơ vữa động mạch hai chi dưới; Hở 
van ba lá 1.5/4; TD Trĩ nội; Phì đại Tuyến tiền liệt; 
Đau ngực khi thở; Viêm phế quản; Hoa mắt và chóng 
mặt, Rối loạn điện giải, Thiếu Calci và Protein; Rối 
loạn chức năng gan thận; Vàng da không xác định; TD 
Gút (thống phong), TD Tăng đường huyết

589.384 589.384
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14 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

HT3754796053470 CAO 
VĂN AN 1942 1 29 S32.3

E78.2; N20.0; 
R25.3; 
M16.7; 

R74.0; L20; 
M13; S80; 

M79.2; M17; 
M10.0; S90; 
N40; M81; 

M43.0; 
G56.0; I87.2; 
I10; K59.0; 

R73.9; 
G47.0; R42; 
R07.4; I07.1; 
Y57.0; I25; 
J45; K21

Tăng lipid máu hỗn hợp; Gẫy xương chậu; Sỏi 
thận; Co cứng cơ cục bộ; Các thoái hoá khớp háng thứ 
phát khác; Tăng mức men tranzaminase và men acid 
lactic dehydrogenase (LDH); Viêm da cơ địa; Các 
viêm khớp khác; Tổn thương nông tại cẳng chân; Đau 
dây thần kinh và viêm dây thần kinh, không đặc hiệu; 
Thoái hoá khớp gối; TD Bệnh Gút vô căn; Tổn thương 
nông tại cổ chân và bàn chân; Tăng sản xuất tuyến tiền 
liệt; Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý; 
Trượt đốt sống cổ; Hội chứng ống cổ tay; Suy tĩnh 
mạch (mạn) (ngoại biên); Bệnh tăng huyết áp vô căn 
(Nguyên Phát); Táo bón; Tăng đường huyết, không 
xác định; Rối loạn vào giấc và duy trì giấc ngủ [mất 
ngủ]; Hoa mắt và chóng mặt- rối loạn tuần hoàn não; 
Đau ngực không xác định; Hở van ba lá 1/4; hở van 
hai lá 1/4; Giảm ngon miệng (làm chán ăn); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Hen [suyễn] bội nhiễm; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản GRADE A,Hp(-)

749.952 712.454

15
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2797935990286 PHAN 
VĂN LẺ 1941 1 29 J44

I69.3; I25; 
N18; B90; 
C22; I10; 
J20; J43; 
M62.4; 
M79.2; 

C22.0; E78.2; 
F06.3; F41.2; 
G21; G44.2; 

G47.0; 
H81.3; I25.5; 

I20.8; I83; 
J44.8; K21; 

A18.0†; 
D29.1; M43; 
M47; N39.0

COPD (J44); COPD nhóm D (J44); COPD nhóm 
E e100.1 (J44); Nhồi máu não cũ nhiều ổ (I69.3); Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); tổn thương thận cấp 
trên nền mạn (eGFR = 25 ml/ph/ 1.73) (N18); lao phổi 
cũ (B90); k gan đã điều trị (C22); Tăng huyết áp (I10); 
Di chứng nhồi máu não (I69.3); Viêm phế quản cấp 
(J20); khí phế thũng (J43); Co cứng cơ sau đột quị 
(M62.4); Đau dây thần kinh và viêm dây thần kinh, 
không đặc hiệu (M79.2); K gan đã điều trị (C22.0); rối 
loạn lipid máu (E78.2); Rối loạn khí sắc [cảm xúc] 
thực tổn (F06.3); Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm 
(F41.2); Hội chứng Parkinson (G21); đau đầu kiểu 
căng thẳng mạn tính (G44.2); Mất ngủ mạn tính 
(G47.0); chóng mặt kiểu ngoại biên (H81.3); Tăng 
huyết áp ổn (I10); Bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ 
(I25.5); K GAN ĐÃ PHẪU THUẬT (C22); Bệnh lý 
tăng huyết áp (I10); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.8); Suy van tĩnh mạch chi dưới (I83); copd nhóm 
d (J44.8); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); 
tiền căn lao cột sống (A18.0†); phì đại tiền liệt tuyến 
(D29.1); trượt đốt sống (M43); thoai hó

2.019.608 2.019.608

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

16
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

NO4790299100456
PHẠM 
NGỌC 
PHÁT

1977 1 29 I50.0

E11; I69.3; 
I74.3; M31.9; 
Z98; D68.6; 
N18; K21; 

D56.1; E78; 
G40; I10; 
I25.0; I50; 

M13.9; 
N18.3; 

B18.1; K76; 
M79.2; 

E78.2; G47; 
I21.9; I25.1; 
I63.0; Z11.1; 
Z01.3; N17; 

J18.0

Suy tim nyha ii (Ef=34-40%) (I50.0); Đái tháo 
đường típ 2, đang điều trị Medrol 8mg + ăn 5 cữ qua 
sonde (E11); Di chứng Nhồi máu não nhiều ổ rải rác 
hai bán cầu (I69.3); tắc mạch chi dưới do huyết khối 
cấp (đã qua giai đoạn) (I74.3); Hội chứng kháng 
phospholipid thảm họa/ tắc mạch tái phát nhiều nơi 
(M31.9); đoạn chi 1/3 dưới đùi trái do tắc ĐM khoeo 
trái do huyết khối mạn biến chứng hoại tử nhiễm trùng 
cẳng bàn chân trái (27/10/23) (Z98); hội chứng 
Phospholipid thảm họa (D68.6); bệnh thận mạn 
(eGFR=56.25, T01/2024) (N18); Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản (K21); Beta thalassaemia (D56.1); đái 
tháo đường típ 2 đang điều trị (E11); Rối loạn lipid 
máu (E78); Động kinh (G40); Bệnh lý tăng huyết áp 
(I10); bệnh mạch vành 3 nhánh đã stent Lad - Lcx (02 
des/ Lad i-ii, BVS Absorb/Lcx ii, Viện Tim 05/2015), 
CTO Rca (I25.0); Di chứng nhồi máu não (I69.3); 
Tăng huyết áp (I10); bệnh mạch vành 3 nhánh đã đặt 
stent (I25.0); Suy tim (I50); hậu phẫu ĐOẠN CHI 1/3 
DƯỚI ĐÙI TRÁI DO huyết khối, biến chứng hoại tử 
nhiễm trùng cẳng bàn chân trái (I

997.058 708.496
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BT2797933993399 HUỲNH 
THỊ DẬM 1940 2 29 I50

N18; E11; 
K74; M47; 
I70; I83; 

Q21.1; I48.0; 
N18.4; 

D69.5; E78; 
H81; I10; 

I25; E79.0; 
D64; N31.0; 

I68.8*; 
D61.9; E78.2; 
E89.6; I50.9; 
K74.6; I48.2; 

R40.2; 
M48.5; K21; 

L29

Suy tim NYHA II (EF bảo tồn:68%) (I50); Bệnh 
thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 25 ml/ph/ 1.73) (N18); 
Đái tháo đường típ 2 (E11); Xơ gan child B nghĩ do 
NASH (K74); Thoái hóa cột sống thắt lưng (M47); Xơ 
vữa động mạch chi dưới (I70); Dãn tĩnh mạch chi dưới 
(I83); XƠ GAN CHILD B NGHĨ DO NASH, BỆNH 
NÃO GAN ỔN (K74); Thông liên nhĩ lỗ nhỏ (Q21.1); 
Rung nhĩ cơn hiện nhịp xoang (CHA2DS2VASC=6, 
HASBLED=4) (I48.0); bệnh thận mạn (egfr: 25, 
04/24) (N18.4); Giảm tiểu cầu (D69.5); Rối loạn lipid 
máu (E78); Rối loạn chức năng tiền đình (H81); Bệnh 
lý tăng huyết áp (I10); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn 
(I25); Đái tháo đường típ 2 đang điều trị (E11); tăng 
acid uric máu (E79.0); Thiếu máu mức độ trung bình 
(D64); xơ gan (K74); Tăng huyết áp đang điều trị 
(I10); bàng quang thần kinh (N31.0); Suy thận mạn, 
tăng ure máu (I68.8*); Giảm 3 dòng tế bào máu 
(D61.9); Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); Suy thượng 
thận do thuốc (E89.6); Suy tim (I50.9); Xơ gan 
(K74.6); Rung nhĩ (I48.2); Bệnh thận mạn tính, giai 
đoạn 4 (N18.4); bệnh não gan ổn (R40.2); Tăng huyết 
áp + Đái tháo đường típ 2

2.887.607 2.887.607
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BT2797933993399 HUỲNH 
THỊ DẬM 1940 2 29 I50

N18; E11; 
M47; K74; 
I70; I83; 

K21; Q21.1; 
I48.0; N18.4; 
D69.5; E78; 
E87.6; H81; 

I10; I25; 
E79.0; D64; 

N31.0; 
I68.8*; 

D61.9; E78.2; 
E89.6; I50.9; 
K74.6; I48.2; 
M48.5; R40.2

Suy tim NYHA II (EF bảo tồn:68%) (I50); Bệnh 
thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 17 ml/ph/ 1.73) (N18); 
Đái tháo đường típ 2 (E11); Thoái hóa cột sống thắt 
lưng (M47); Xơ gan child B nghĩ do NASH (K74); Xơ 
vữa động mạch chi dưới (I70); Dãn tĩnh mạch chi dưới 
(I83); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); XƠ 
GAN CHILD B NGHĨ DO NASH, BỆNH NÃO GAN 
ỔN (K74); Thông liên nhĩ lỗ nhỏ (Q21.1); Rung nhĩ 
cơn hiện nhịp xoang (CHA2DS2VASC=6, 
HASBLED=4) (I48.0); bệnh thận mạn (egfr: 17, 
05/24) (N18.4); Giảm tiểu cầu (D69.5); Rối loạn lipid 
máu (E78); Hạ kali máu (E87.6); Rối loạn chức năng 
tiền đình (H81); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn (I25); Đái tháo đường típ 2 đang 
điều trị (E11); tăng acid uric máu (E79.0); Thiếu máu 
mức độ trung bình (D64); xơ gan (K74); Tăng huyết 
áp đang điều trị (I10); bàng quang thần kinh (N31.0); 
Suy thận mạn, tăng ure máu (I68.8*); Giảm 3 dòng tế 
bào máu (D61.9); Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); 
Suy thượng thận do thuốc (E89.6); Suy tim (I50.9); Xơ 
gan (K74.6); Rung nhĩ (I48.2); Bệnh thận mạn tính, gi

2.972.907 2.972.907
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BT2757525528423
NGUYỄN 

TẤN 
HỒNG

1938 1 29 M47

I10; I83; I25; 
G47; R25.3; 
N40; N20.0; 

N28.1; 
N20.1; S20.2; 
S90.3; M13; 
J90; J30.3; 

K21; E78.2; 
R53; N18.3; 

J45; R51; 
I70; I07.1; 
I84; D29.1; 
R07.1; R42; 
R17; M10

Bệnh tăng huyết áp vô căn (Nguyên Phát); thoái 
hoá cột sống; Dãn tĩnh mạch chi dưới; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Rối loạn giấc ngủ; Co cứng cơ cục 
bộ; Tăng sản xuất tuyến tiền liệt; Sỏi thận; Nang thận 
mắc phải; Sỏi niệu quản; Đụng dập lồng ngực; Đụng 
dập phần khác và chưa xác định tại bàn chân; Các viêm 
khớp khác; TD Tràn dịch màng phổi (P) do COPD; 
Viêm mũi dị ứng khác; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Tăng lipid máu hỗn hợp; Khó ở và mệt mỏi, Suy 
nhược cơ thể; TD Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3a; 
TD Hen [suyễn]; Đau nửa đầu (T); Xơ vữa động mạch 
hai chi dưới; Hở van ba lá 1.5/4; TD Trĩ nội; Phì đại 
Tuyến tiền liệt; Đau ngực khi thở; Hoa mắt và chóng 
mặt, Rối loạn điện giải, Thiếu Calci và Protein; Vàng 
da không xác định, Rối loạn chức năng gan; TD Gút 
(thống phong), TD Tăng đường huyết

610.699 610.699
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BT2808023595533
TRẦN 
VĂN 
DỰC

1938 1 28 J32.0

C61; J18; 
F41.2; I10; 

H66.9; 
B18.2; C34; 
I25.0; N39.0; 

N18.3; 
D14.3; 

D40.0; J30.3; 
J44; G47; 

H81.1; I25; 
K29.6; M17; 

M54.4; 
E24.2; I20; 
K21; K29; 

K74.0; 
M51.2; R00.0

viêm xoang hàm trái nghi do nấm (J32.0); k tuyến 
tiền liệt xâm lấn 2 niệu quản đã đặt JJ 2 bên (C61); 
Viêm phổi (J18); Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm 
(F41.2); Tăng huyết áp (I10); viêm tai giữa Thủng nhĩ 
trái (H66.9); Viêm gan siêu vi C (B18.2); theo dõi K 
di căn phổi (C34); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); bệnh 
mạch vành đã đặt stent (I25.0); NHIỄM KHUẨN 
ĐƯỜNG TIẾT NIỆU đa kháng nghĩ do ống thông 
(N39.0); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3 (N18.3); theo 
dõi nốt phổi rải rác 2 bên (D14.3); k tiền liệt tuyến 
(D40.0); viêm mũi dị ứng (J30.3); COPD (J44); K tiền 
liệt tuyến đang điều trị khả năng di căn xương (C61); 
Rối loạn giấc ngủ (G47); Chóng mặt tư thế (H81.1); 
bệnh mạch vành đã đặt stent (I25); Viêm dạ dày 
H.Pylori âm tính (K29.6); Thoái hóa khớp gối mức độ 
trung bình (M17); thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, 
nhiều tầng từ L3S1 chèn ép rễ và hẹp ống sống 
(M54.4); Viêm gan virut C mạn tính (B18.2); K tiền 
liệt tuyến xâm lấn niệu quản trái (C61); Cushing do 
thuốc (E24.2); Đau thắt ngực ổn định không được kiểm 
soát đầy đủ (I20); bệnh mạc

1.137.334 1.137.334

21 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
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Nghĩa 
Xuân 
Lộc

HT3754796053470 CAO 
VĂN AN 1942 1 28 S32.3

E78.2; I10; 
K59.0; 
R73.9; 

G47.0; R42; 
R07.4; I07.1; 
Y57.0; I25; 
J45; N20.0; 

R25.3; 
M16.7; 

R74.0; L20; 
M13; S80; 

M79.2; M17; 
M10.0; S90; 
N40; M81; 

M43.0; 
G56.0; I87.2

Tăng lipid máu hỗn hợp; Gẫy xương chậu; Bệnh 
tăng huyết áp vô căn (Nguyên Phát); Táo bón; Tăng 
đường huyết, không xác định; Rối loạn vào giấc và duy 
trì giấc ngủ [mất ngủ]; Hoa mắt và chóng mặt- rối loạn 
tuần hoàn não; Đau ngực không xác định; Hở van ba 
lá 1/4; hở van hai lá 1/4; Giảm ngon miệng (làm chán 
ăn); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Hen [suyễn] bội 
nhiễm; Sỏi thận; Co cứng cơ cục bộ; Các thoái hoá 
khớp háng thứ phát khác; Tăng mức men tranzaminase 
và men acid lactic dehydrogenase (LDH); Viêm da cơ 
địa; Các viêm khớp khác; Tổn thương nông tại cẳng 
chân; Đau dây thần kinh và viêm dây thần kinh, không 
đặc hiệu; Thoái hoá khớp gối; TD Bệnh Gút vô căn; 
Tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân; Tăng sản 
xuất tuyến tiền liệt; Loãng xương không kèm gãy 
xương bệnh lý; Trượt đốt sống cổ; Hội chứng ống cổ 
tay; Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên)

446.702 424.367
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BT2797933648661 TRƯƠNG 
THỊ ĐÀM 1935 2 28 I10

I69.3; M47; 
N18; E11; 

I20.8; I25.5; 
N18.3; D50; 

E78.2; E87.6; 
F00.1*; 
G31.0; 
M48.5; 
M54.3; 
M81.0; 
N18.9; 

S72.10; I83; 
M17; K59.0; 
I25.9; D64; 
N32; R74.0; 
I25.0; I63; 

N17

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (phù 
do Amlodipine) (I10); Nhồi máu cũ nhân bèo, đồi thị, 
vùng dưởi vỏ thùy trán trái (I69.3); Thoái hóa cột sống 
thắt lưng (M47); Bệnh thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 
28 ml/ph/ 1.73) (N18); Đái tháo đường típ 2, tiền sử có 
cơn hạ đường huyết (E11); cơn đau thắt ngực (I20.8); 
bệnh mạch vành 3 nhánh stent lad-lcx-rca (05/2016) 
(I25.5); BỆNH THẬN MẠN TÍNH, GIAI ĐOẠN 3 
(EGFR=32, T02/2024) (N18.3); Thiếu máu do thiếu 
sắt (D50); Đái tháo đường típ 2 (hb1ac: 5.96, 7/2023) 
(E11); Rối loạn lipid máu (E78.2); Hạ kali máu 
(E87.6); đái tháo đường type 2 đang điều trị (E11); SA 
SÚT TRÍ TUỆ NGUYÊN NHân MẠCH MÁU 
(F00.1*); Teo não rõ vùng thái dương trái (G31.0); 
Xẹp L1 (M48.5); Đau dây thần kinh tọa (M54.3); 
LOÃNG XƯƠNG (T-SCORE: -3.2/-3.7) ĐÃ 
TRUYỀN ACLASTA 3 lần (T5/2023) (M81.0); Bệnh 
thận mạn tính (N18.9); gãy liên mấu chuyển xương đùi 
phải đã mổ thay khớp háng phải (S72.10); Đái tháo 
đường (E11); Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); Thoái hóa 
khớp gối (M17); Đái tháo đường típ 2 (E11); Táo bón 
(K59.0); 

3.598.944 3.598.944
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GD4797936284458
NGUYỄN 
THÀNH 

GIA
1947 1 28 J44

E24.2; K29.6; 
I10; M47; 

I25; D64.9; 
E78.2; E87.6; 

I48; J44.1; 
M19; N40; 
G47; K21; 

K59.0; 
K52.3; 
K64.2; 

K63.5; E78; 
H81; I20; 

I74.9; I82.8; 
M48.5; 
M54.3; 

M81.9; I48.2

COPD nhóm D E120.8 (J44); Hội chứng Cushing 
do thuốc (E24.2); Viêm dạ dày (K29.6); Tăng huyết áp 
(I10); Thoái hóa cột sống thắt lưng (M47); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn (I25); thiếu máu (D64.9); Tăng 
lipid máu hỗn hợp (E78.2); Hạ kali máu ổn (E87.6); 
rung nhĩ (I48); Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhóm d 
(J44.1); Thoái hóa khớp (M19); phì đại tiền liệt tuyến 
(N40); Rối loạn giấc ngủ (G47); Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản (K21); Táo bón (K59.0); viêm đại 
tràng do thiếu máu cục bộ (K52.3); Trĩ độ III (K64.2); 
polyp đại tràng chưa cắt (K63.5); Rối loạn chuyển hóa 
lipid máu (E78); Rối loạn chức năng tiền đình (H81); 
Đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ 
(I20); RUNG NHĨ ĐÁP ỨNG THẤT CHẬM 
(cha2ds2-vasc= 3đ) (I48); hẹp động mạch mạc treo 
tràng trên 50%, do xơ vữa (I74.9); huyết khối tĩnh 
mạch nền cánh tay (P) (I82.8); xẹp d12 (M48.5); Đau 
dây thần kinh tọa (M54.3); Loãng xương (T-score:-
3.3/-2.2) (M81.9); rung nhĩ (I48.2)

3.135.276 2.508.221
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Thống 
Nhất

HT3754797086792
NGUYỄN 

VĂN 
BÍCH

1963 1 28 I63

B88; E11; 
E56; E61.2; 
E78; F41; 

G41.9; G43; 
G47; G54.5; 
H93.1; I10; 
I25; I26.0; 
I63.9; I82; 
I83; K21; 

K21.9; 
K59.0; L20.9; 

M10.0; 
M54.2; 

N17.9; R42; 
R51; U66.201

Nhiễm ký sinh trùng khác (B88); Thuyên tắc phổi 
có tâm phế cấp (I26.0); Nhồi máu não (I63); Các 
thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch khác (I82); Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline (E11); Bệnh 
Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát) (I10); Suy thận 
cấp không xác định (N17.9); Bệnh trào ngược dạ dày - 
thực quản (K21); Nhồi máu não, không xác định 
(I63.9); Bệnh Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát) 
(I10); Đau đầu (R51); Hoa mắt và chóng mặt (R42); 
Táo bón (K59.0); Viêm da cơ địa, không đặc hiệu 
(L20.9); ù tai (H93.1); Trạng thái động kinh, không 
xác định (G41.9); Huyễn vựng [Hoa mắt và chóng 
mặt] (U66.201); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản 
không có viêm thực quản (K21.9); Teo cơ đau thần 
kinh (G54.5); Bệnh Gút vô căn (M10.0); Đau vùng cổ 
gáy (M54.2); Rối loạn giấc ngủ (G47); Các rối loạn lo 
âu khác (F41); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); 
Rối loạn chuyển hoá lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác (E78); Thiếu magie (E61.2); Giãn tĩnh 
mạch chi dưới (I83); Thiếu Vitamin khác

335.630 318.849

25 Đồng 
Nai 75421

BV 
Đồng 
Nai -2

TA4757523397343

NGUYỄN 
THỊ 

TUYẾT 
MAI

1963 2 28 I10

U62.392.5; 
I25; U66.201; 

I70; K21; 
R14; G93; 

H81; N18.2; 
E78.2; K76; 

E87.8; E79.0; 
G44; E61.2; 
R42; D50; 

M25.5; 
M81.8; I87.2; 
G43.8; R51; 

J06.9; 
U66.121; 
U60.091; 
U66.171; 
U59.431

Bệnh Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn; xơ vữa động mạch, rối loạn 
đường huyết đói ổn, Thiếu máu do thiếu sắt, Bệnh thận 
mạn, giai đoạn 2,Thiếu magie, Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản , t/c Tăng lipid máu hỗn hợp nặng; đau đầu, 
Rối loạn chức năng tiền đình; Đau khớp; Đầy hơi và 
các tình trạng liên quan; Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại 
biên); Các bệnh loãng xương khác, Thiếu magie; 
Migraine khác; Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp, 
không phân loạiYêu thống [Đau cột sống thắt lưng]; 
Huyễn vựng [Hoa mắt và chóng mặt]; Đầu thống [Đau 
đầu]; Hoàng đản [Bệnh viêm gan khác]; Hư lao [Khó 
ở và mệt mỏi]; Tỵ uyên [Viêm xoang mạn tính]; Bệnh 
Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Yêu thống [Đau 
cột sống thắt lưng]; Huyễn vựng [Hoa mắt và chóng 
mặt]; Bệnh khác của não; Bệnh gan khác; Rối loạn 
khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân 
loại ở phần khác; Tăng acid uric máu không có biểu 
hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Hội chứng đau 
đầu khác; Đầu thống [Đau đầu]; Hoàng đản [Bệnh 
viêm gan khác]; Hư lao [Khó ở và mệt mỏi]; Tỵ uyên 
[Viêm xoang mạn tính]

1.113.682 890.946
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GD4878720042824
PHẠM 

THỊ 
KHÉO

1950 2 28 N18

I50; M17; 
E11; I68.8*; 
D64; E78.2; 
E79.0; G47; 

I10; K21; 
M15; I25; 
I25.2; J47; 

N18.5; E24.2; 
G56.0; 

G63.2*; I83; 
I87.2; M10; 

M54.3; 
M81.0; 

D64.9; M19; 
N39.1; N18.4

Bệnh thận mạn giai đoạn 5 (eGFR = 8 ml/ph/ 1.73) 
(N18); Bệnh thận mạn giai đoạn 5 (eGFR = 9 ml/ph/ 
1.73) (N18); Suy tim tâm trương (ef=61%) (I50); 
Thoái hóa khớp gối 2 bên (M17); Đái tháo đường típ 2 
(E11); Suy thận mạn, tăng ure máu (I68.8*); Thiếu 
máu mạn (D64); Đái tháo đường típ 2 đang điều trị 
(E11); Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); Tăng acid uric 
máu (E79.0); Rối loạn giấc ngủ (G47); Tăng huyết áp 
(I10); GERD (K21); thoái hóa đa khớp (M15); Bệnh 
lý tăng huyết áp (I10); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn 
(I25); NHỒI MÁU CƠ TIM CŨ KHÔNG ST CHÊNH 
LÊN (10/2023) (I25.2); Dãn phế quản (J47); BỆNH 
THẬN MẠN TÍNH, GIAI ĐOẠN 5 (EGFR= 9, 
T02/2024) ĐANG ĐIỀU TRỊ (N18.5); Đái tháo đường 
(E11); Hội chứng Cushing do thuốc (E24.2); Hội 
chứng ống cổ tay 2 bên mức độ trung bình (G56.0); 
Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường (G63.2*); 
suy van tĩnh mạch chân (I83); Suy van tĩnh mạch chi 
dưới (I87.2); VIÊM KHỚP gút (M10); Đau dây thần 
kinh tọa (M54.3); Thiếu xương (T-score:-1.3) 
(M81.0); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 5 (N18.5); 
thiếu máu (D64.9); Cushing do

4.324.120 3.459.296
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GD4808022777119 LÊ VĂN 
NƠ 1956 1 28 L08.9

B18.1; I10; 
N20.1; G21; 
N20.0; M17; 
I83; K80.2; 
C22.0; G20; 
I25; J18.0; 

K21; K59.0; 
K74; E78; 

G25.0; 
M81.8; C22; 

D29.1; 
N39.0; 
N18.3; 

G25.3; G47; 
Z98; K80; 

I25.5

Nhiễm trùng khớp gối trái do Staphylococcus 
aureus (L08.9); Viêm gan virus B mạn, HBeAg âm 
(B18.1); Tăng huyết áp (I10); sỏi niệu quản phải đã tán 
sỏi (N20.1); Hội chứng Parkinson không điển hình, 
khả năng CBD (G21); sỏi thận 2 bên (N20.0); Thoái 
hóa khớp gối (M17); Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); sỏi 
túi mật (K80.2); HCC đã RFA (C22.0); Bệnh 
Parkinson (G20); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn 
(I25); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Viêm phế quản phổi 
(J18.0); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); 
Táo bón (K59.0); XƠ GAN (K74); Rối loạn lipid máu 
(E78); Run vô căn (G25.0); xơ gan do viêm gan siêu 
vi B đang điều trị (K74); loãng xương (M81.8); HCC 
gan (C22); tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (D29.1); 
Hội chứng Parkinson (G21); sỏi thận hai bên (N20.0); 
nhiễm khuẩn đường tiết niệu (N39.0); Bệnh thận mạn 
tính, giai đoạn 3 (N18.3); giật rung cơ có nguồn gốc vỏ 
não (G25.3); Rối loạn giấc ngủ (G47); Nhiễm trùng 
khớp gối trái do Staphylococcus aureus (M17); HẬU 
PHẪU KẾT HỢP XƯƠNG BÁNH CHÈ TRÁI 2001 
(Z98); Sỏi túi mật (K80); Bệnh cơ tim do thiếu máu cụ

2.423.598 1.938.878
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TP 
Cần 
Thơ

92001

BV Tim 
mạch 

TP Cần 
Thơ

GD4929221846347 NGUYỄN 
THỊ TÁM 1966 2 28 E11

D69.0; I10; 
I25; E78.2; 
I20; K21; 
N17; R73; 

K77*; D64; 
M10; R10; 

I07.1; R00.0; 
I74.3; D68.9; 

A97; I21; 
I50; J20; 

I87.2; E87.6; 
H81.1; 

B18.1; B18.8; 
L28.0; L50

Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Tăng lipid máu hỗn hợp; Cơn đau thắt ngực ổn định 
không được kiểm soát đầy đủ; Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản; Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên); Hạ kali 
máu; Chóng mặt kịch phát lành tính; Rối loạn chức 
năng gan trong bệnh phân loại nơi khác; Viêm gan 
virus mạn khác; Ban xuất huyết dị ứng; Lichen đơn 
dạng mãn tính; Mày đay. khô da; Suy thận cấp; Tăng 
nồng độ Glucoza máu; Các thiếu máu khác; Gút (thống 
phong); Đau bụng và vùng chậu; Hở van ba lá; Nhịp 
nhanh tim, không đặc hiệu; Thuyên tắc và huyết khối 
động mạch chi dưới; Rối loạn đông máu không đặc 
hiệu; Sốt xuất huyết Dengue; Nhồi máu cơ tim cấp; 
Suy tim; Viêm phế quản cấp

3.211.969 2.569.575

29
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797928261385 TRƯƠNG 
QUẢNG 1953 1 28 J44

I10; N18; 
H04.1; 
K59.0; 

K25.1; E11; 
E79.0; F45; 
G47; H25; 
I69.3; D64; 
E78.2; I63; 

Q61; N18.5; 
I68.8*; Z98; 
H35.9; I73.9; 
Z96.1; F41.1; 
I71.9; J44.8; 
K21; N18.4; 

E11.6

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhóm b (J44); copd 
đang điều trị (J44); Tăng huyết áp (I10); Bệnh thận 
mạn giai đoạn 5 (eGFR = 10 ml/ph/ 1.73) (N18); hai 
mắt khô mắt (H04.1); Táo bón (K59.0); Suy thận mạn 
tính (N18); thủng bít dạ dày (K25.1); đái tháo đường 
type 2 đang điều trị (E11); Tăng acid uric máu (E79.0); 
rối loạn thần kinh thực vật (F45); Rối loạn giấc ngủ 
(G47); hai mắt đục thủy tinh thể (H25); Tăng huyết áp 
đang điều trị (I10); Di chứng nhồi máu não (I69.3); 
Thiếu máu (D64); Đái tháo đường típ 2 (hba1c 6.1, 
11/22) (E11); Rối loạn lipid máu (E78.2); nhồi máu 
não cũ (I63); nang thận phải (Q61); BỆNH THẬN 
MẠN GIAI ĐOẠN 5 ĐANG ĐIỀU TRỊ (EGFR= 12, 
4/12/2023) (N18.5); thủng bít dạ dày , hiện không có 
viêm phúc mạc (K25.1); Thiếu máu mạn (D64); Đái 
tháo đường típ 2 đang điều trị (E11); Nhồi máu não 
(I63); Suy thận mạn, tăng ure máu (I68.8*); thủng bít 
dạ dày (Z98); mắt phải đục thủy tinh thể (H25); lỗ 
hoàng điểm (H35.9); tạo FAV (I73.9); mắt trái IOL 
YÊN (Z96.1); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 5 
(N18.5); Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); 

4.912.738 3.930.190

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

30
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4606020484097 VÒNG 
CÚN MÙI 1948 2 28 N18

E11; M80.4; 
J45; I10; 

I68.8*; M17; 
D64; E24.2; 

E78.2; E79.0; 
I83; K21; 

J45.8; M81.0; 
N18.4; 
D56.0; 

N18.3; E11.9; 
E78.0; I25.9; 
J44.8; K21.0; 

M54.4; 
D64.9; J31.2; 

E78; I25

Bệnh thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 24 ml/ph/ 
1.73) (N18); ĐỢT CẤP BỆNH THẬN MẠN (EGFR: 
24, 12/2023) (N18); Đái tháo đường típ 2 (E11); Loãng 
xương do dùng thuốc có kèm gãy xương đốt sống ngực 
đã bơm cement (2/2023) (M80.4); hen nặng - aco 
(J45); Tăng huyết áp (I10); Suy thận mạn, tăng ure máu 
(I68.8*); Thoái hóa khớp gối (M17); thiếu máu mạn 
(D64); Đái tháo đường típ 2 đang điều trị (E11); Hội 
chứng Cushing do thuốc (E24.2); Rối loạn lipid máu 
(E78.2); Tăng acid uric máu (E79.0); Tăng huyết áp 
đang điều trị (I10); Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); 
GERD (K21); aco (J45.8); Bệnh trào ngược dạ dày - 
thực quản (K21); loãng xương đã truyền aclasta 
(M81.0); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 4 (N18.4); 
Alpha thalassaemia (D56.0); Bệnh thận mạn giai đoạn 
3 (N18.3); Đái tháo đường type 2 (2/2023: HbA1c: 
5.84 %) (E11.9); Alpha thalassaemia minor (D56.0); 
Hội chứng Cushing do thuốc (E24.2); Rối loạn lipid 
máu (E78.0); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ (I25.9); BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN 
MẠN TÍNH NHÓM E (J44.8); Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản

5.373.850 4.299.080
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GD4797928344717
NGÔ THỊ 

NGỌC 
ANH

1954 2 28 I10

G20; E11; 
N18; H40; 
E78; I20.9; 
I25; K59.0; 
B90; F41; 

F50.8; G47; 
G56.0; 
G63.2*; 

H81.1; M19; 
A15.2; E01.2; 
E78.2; G25.0; 
H11.3; E79.0; 
H04.1; H25; 
Z01.0; M17; 

H36.0*

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (I10); 
Tăng huyết áp đang điều trị (I10); Bệnh Parkinson 
(G20); Đái tháo đường típ 2 (E11); Bệnh thận mạn giai 
đoạn 3 (eGFR = 57 ml/ph/ 1.73) (N18); Hai mắt 
Glaucoma (H40); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 đang 
điều trị (E11); Rối loạn lipid máu (E78); parkinson 
đang điều trị (G20); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.9); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); Táo bón 
(K59.0); BỆNH THẬN MẠN (EGFR=45.73) (N18); 
lao phổi đã điều trị (B90); rối loạn lo âu (F41); ăn kém 
(F50.8); Rối loạn giấc ngủ (G47); Hội chứng ống cổ 
tay (G56.0); Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường 
(G63.2*); Chóng mặt tư thế lành tính (H81.1); Thoái 
hóa khớp (M19); tổn thương thận (N18); LAO PHỔI 
Đã ĐIỀU TRỊ (A15.2); Bướu giáp đa nhân (E01.2); 
Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); run tay (G25.0); Xuất 
huyết kết mạc (H11.3); Glôcôm (H40); BỆNH THẬN 
MẠN, eGFR = 54 (N18); Tăng acid uric máu (E79.0); 
khô mắt (H04.1); hai mắt đục thủy tinh thể (H25); 
Chưa biến chứng võng mạc đái tháo đường (Z01.0); 
Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR = 59 ml/ph/ 1.73) 
(N18)

3.576.780 2.733.744
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GD4606020484097 VÒNG 
CÚN MÙI 1948 2 28 N18

J45; E11; 
M80.4; I10; 
I68.8*; M17; 
D64; E24.2; 

E78.2; E79.0; 
I83; K21; 

D64.9; J31.2; 
N18.3; 

D56.0; J45.8; 
M81.0; 

N18.4; E78.0; 
I25.9; J44.8; 

K21.0; 
M54.4; 

E11.9; E78; 
I25

Bệnh thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 24 ml/ph/ 
1.73) (N18); Bệnh thận mạn giai đoạn 4 (eGFR = 28 
ml/ph/ 1.73) (N18); ĐỢT CẤP BỆNH THẬN MẠN 
(EGFR: 24, 12/2023) (N18); hen nặng - aco (J45); Đái 
tháo đường típ 2 (E11); Loãng xương do dùng thuốc 
có kèm gãy xương đốt sống ngực đã bơm cement 
(2/2023) (M80.4); Tăng huyết áp (I10); Suy thận mạn, 
tăng ure máu (I68.8*); Thoái hóa khớp gối (M17); 
thiếu máu mạn (D64); Đái tháo đường típ 2 đang điều 
trị (E11); Hội chứng Cushing do thuốc (E24.2); Rối 
loạn lipid máu (E78.2); Tăng acid uric máu (E79.0); 
Tăng huyết áp đang điều trị (I10); Dãn tĩnh mạch chi 
dưới (I83); GERD (K21); thiếu máu hồng cầu nhỏ 
nhược sắc mức độ nặng (D64.9); Đái tháo đường 
(E11); Viêm họng mạn tính (J31.2); loãng xương 
(M80.4); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3 (N18.3); 
Alpha thalassaemia (D56.0); aco (J45.8); Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản (K21); loãng xương đã 
truyền aclasta (M81.0); Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 
4 (N18.4); Alpha thalassaemia minor (D56.0); Hội 
chứng Cushing do thuốc (E24.2); Rối loạn lipid máu 
(E78.0); 

5.690.001 4.552.001

33 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

BT2757525699663
HUỲNH 
QUANG 
TUYẾN

1972 1 28 N40

I10; G47.0; 
R10.1; 

K59.0; R11; 
H81.1; K29; 
I69.3; R42; 

R07.4; I07.1; 
I25; G44.2; 

M62.4; 
R74.0; M13; 
M17; M65; 

N30.0; 
N31.0; M47; 

M71.2; 
N39.0; G55*; 

N20.0; 
M10.0; S92.1

Bệnh tăng huyết áp vô căn (Nguyên Phát); Tăng 
sản xuất tuyến tiền liệt; Rối loạn vào giấc và duy trì 
giấc ngủ [mất ngủ]; Đau bụng khu trú bụng trên; Táo 
bón; Buồn nôn và nôn; Chóng mặt kịch phát lành tính; 
Viêm dạ dày và tá tràng; Di chứng nhồi máu não; Hoa 
mắt và chóng mặt- rối loạn tuần hoàn não; Đau ngực 
không xác định; Hở van ba lá 2/4; hở van hai lá 1/4; 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Đau đầu do căng 
thẳng- rối loạn tuần hoàn não; Co cứng cơ; Tăng mức 
men tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase 
(LDH); Các viêm khớp khác; Thoái hoá khớp gối; 
Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân; Viêm bàng 
quang cấp; Bàng quang thần kinh không ức chế, không 
phân loại nơi khác; thoái hoá cột sống; Kén (nang) 
màng hoạt dịch vùng khoeo [Baker]; Nhiễm khuẩn 
đường tiết niệu, không xác định vị trí; Chèn ép rễ thần 
kinh và đám rối trong bệnh phân loại nơi khác; Sỏi 
thận; Bệnh Gút vô căn; Gẫy xương mắt cá

446.208 446.208
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34 Quảng 
Trị 45010

BVĐK 
tỉnh 

Quảng 
Trị

HT2454520772922
NGUYỄN 

THỊ 
HƯƠNG

1952 2 27 E11.8

M47; J06.0; 
J01; H81; 

H83; H93.1; 
E78.2; I10; 
I25.5; I49.9; 
M17; K21; 

M81.9; 
M54.2; J30.3; 

G55.1*; 
Z95.5; 
M17.0; 
M19.0; 
K64.1; 
A09.0; 
K51.2; 
K64.8; 

D64.9; J01.4; 
M15.8

E11.8-Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline (Có biến chứng không xác định khác); M47-
thoái hóa cột sống; J06.0-Viêm họng - thanh quản cấp; 
J01-Viêm xoang cấp; H81-Rối loạn chức năng tiền 
đình; H83-Bệnh khác của tai trong; H93.1-Ù tai; 
E78.2-Tăng lipid máu hỗn hợp; I10-Bệnh lý tăng huyết 
áp; I25.5-Bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ; I49.9-Rối 
loạn nhịp tim, không đặc hiệu; M17-thoái hóa khớp 
gối; K21-Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; M81.9-
Loãng xương không đặc hiệu; M54.2-Đau vùng cổ 
gáy; J30.3-Viêm mũi dị ứng khác; G55.1*-Chèn ép rễ 
và đám rối thần kinh trong bệnh đĩa đệm cột sống 
(M50-M51†); Z95.5-Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép 
tạo hình động mạch vành; M17.0-Thoái hóa khớp gối 
nguyên phát cả 2 bên; M19.0-Thoái hóa khớp nguyên 
phát ở các khớp khác; K64.1-Trĩ độ II; A09.0-Viêm dạ 
dày - ruột và đại tràng khác do nhiễm trùng và không 
xác định; K51.2-Viêm loét trực tràng chảy máu (mạn); 
K64.8-Trĩ xác định khác; D64.9-Thiếu máu không đặc 
hiệu; J01.4-Viêm toàn bộ xoang cấp; M15.8-Các thoái 
hóa đa khớp khác

1.007.020 1.007.020

35
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2828222023187
TRẦN 
NGỌC 
CHỈNH

1958 2 27 M47

N18; I50; 
E11; M51.2; 
M54.3; E27; 
F41; G47; 

I10; I48; I83; 
K21; K29.6; 
K59.0; M17; 
D64; E87.5; 
I68.8*; I25; 
E78; Q21.1; 
I48.0; N18.3; 
E89.6; I87.2; 

I48.2

thoái hóa cột sống (M47); Thoái hóa cột sống thắt 
lưng (M47); Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR = 45 
ml/ph/ 1.73) (N18); Suy tim (ef bảo tồn= 65%) (I50); 
Đái tháo đường típ 2 (E11); THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 
CỘT SỐNG THẮT LƯNG (M51.2); Đau dây thần 
kinh tọa (M54.3); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐANG ĐIỀU 
TRỊ (E11); suy thượng thận mạn (E27); rối loạn lo âu 
(F41); Rối loạn giấc ngủ (G47); Tăng huyết áp (I10); 
RUNG NHĨ (I48); Suy tim (I50); Dãn tĩnh mạch chi 
dưới (I83); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); 
Viêm dạ dày (K29.6); Táo bón (K59.0); Thoái hóa 
khớp gối (M17); Thiếu máu mạn (D64); Tăng kali máu 
(E87.5); Suy thận mạn, tăng ure máu (I68.8*); Tăng 
huyết áp đang điều trị (I10); Bệnh tim thiếu máu cục 
bộ mạn (I25); Rối loạn lipid máu (E78); Tăng huyết áp 
(phù do amlodipin) (I10); Suy van tĩnh mạch chi dưới 
(I83); thông liên nhĩ đã phẫu thuật (Q21.1); RUNG 
NHĨ CƠN (CHA2DS2VASC= 4, HASBLED= 2) 
(I48.0); Bệnh thận mạn (egfr= 41, 02/24) đang điều trị 
(N18.3); Suy thượng thận mạn do thuốc (E89.6); Suy 
tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên) (I87.2); Thông liên nhĩ 
(Q21.1); 

5.497.208 5.417.408
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36
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

BT2828222023187
TRẦN 
NGỌC 
CHỈNH

1958 2 27 M47

E11; N18; 
I50; M51.2; 
M54.3; E27; 
F41; G47; 

I10; I48; I83; 
K21; K29.6; 
K59.0; M17; 
E89.6; I25; 

I87.2; Q21.1; 
I48.2; N18.3; 
D64; E87.5; 

I68.8*; I48.0; 
E78

thoái hóa cột sống (M47); Thoái hóa cột sống thắt 
lưng (M47); Đái tháo đường típ 2 (E11); Bệnh thận 
mạn giai đoạn 3 (eGFR = 41 ml/ph/ 1.73) (N18); Suy 
tim (ef bảo tồn= 65%) (I50); THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 
CỘT SỐNG THẮT LƯNG (M51.2); Đau dây thần 
kinh tọa (M54.3); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐANG ĐIỀU 
TRỊ (E11); suy thượng thận mạn (E27); rối loạn lo âu 
(F41); Rối loạn giấc ngủ (G47); Tăng huyết áp (I10); 
RUNG NHĨ (I48); Suy tim (I50); SUY VAN TĨNH 
MẠCH CHÂN (I83); Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản (K21); Viêm dạ dày (K29.6); Táo bón (K59.0); 
Thoái hóa khớp gối (M17); Suy thượng thận mạn do 
thuốc (E89.6); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); 
Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên) (I87.2); Thông liên 
nhĩ (Q21.1); Rung nhĩ mạn tính (I48.2); Bệnh thận 
mạn giai đoạn 3B (N18.3); Thiếu máu mạn (D64); 
Tăng kali máu (E87.5); Tăng huyết áp đang điều trị 
(I10); Suy thận mạn, tăng ure máu (I68.8*); Suy van 
tĩnh mạch chi dưới (I83); thông liên nhĩ đã phẫu thuật 
(Q21.1); RUNG NHĨ CƠN (CHA2DS2VASC= 4, 
HASBLED= 2) (I48.0); Bệnh thận mạn (egfr= 41, 
02/24) đang điều trị (N18.3);

5.401.110 5.289.671

37
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797928344717
NGÔ THỊ 

NGỌC 
ANH

1954 2 27 I10

G20; E11; 
N18; H40; 
E78; I20.9; 
I25; K59.0; 
B90; F41; 

F50.8; G47; 
G56.0; 
G63.2*; 

H81.1; M19; 
A15.2; E01.2; 
E78.2; G25.0; 
H11.3; E79.0; 
M17; H04.1; 
H25; Z01.0

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (I10); 
Tăng huyết áp đang điều trị (I10); Bệnh Parkinson 
(G20); Đái tháo đường típ 2 (E11); Bệnh thận mạn giai 
đoạn 3 (eGFR = 54 ml/ph/ 1.73) (N18); Hai mắt 
Glaucoma (H40); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 đang 
điều trị (E11); Rối loạn lipid máu (E78); parkinson 
đang điều trị (G20); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.9); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); Táo bón 
(K59.0); BỆNH THẬN MẠN (EGFR=45.73) (N18); 
lao phổi đã điều trị (B90); rối loạn lo âu (F41); ăn kém 
(F50.8); Rối loạn giấc ngủ (G47); Hội chứng ống cổ 
tay (G56.0); Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường 
(G63.2*); Chóng mặt tư thế lành tính (H81.1); Thoái 
hóa khớp (M19); tổn thương thận (N18); LAO PHỔI 
Đã ĐIỀU TRỊ (A15.2); Bướu giáp đa nhân (E01.2); 
Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); run tay (G25.0); Xuất 
huyết kết mạc (H11.3); Glôcôm (H40); BỆNH THẬN 
MẠN, eGFR = 54 (N18); Tăng acid uric máu (E79.0); 
Thoái hóa khớp gối (M17); khô mắt (H04.1); hai mắt 
đục thủy tinh thể (H25); Chưa biến chứng võng mạc 
đái tháo đường (Z01.0); Bệnh thận mạn giai đoạn 3

3.838.680 2.915.900
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38 Phú 
Thọ 25001

BVĐK 
tỉnh Phú 

Thọ
CB2252521066000 NGUYỄN 

VĂN GIA 1943 1 27 G46*

I20; I48; 
I69.4; I50.0; 
I65.2; I70.2; 
N20.0; M47; 
I10; L04.0; 

M79.0; K21; 
J20; R51; 
I64; I70; 

M79.2; E78; 
E87; N39.0; 

R10; J02; 
I88; I34.0; 
I48.3; I50

Đau đầu cấp chưa rõ nguyên nhân chưa loại trừ 
Đột quỵ não tái phát, Phình động mạch chủ bụng, 
Thoái hóa cột sống, Theo dõi Bệnh mạch máu chi dưới, 
TD Đau thần kinh ngoại biên, Theo dõi Rối loạn 
chuyển hóa Lipid,Theo dõi Rối loạn điện giải, Theo 
dõi Nhiễm khuẩn tiết niệu, Đau bụng; Đau họng; TD 
Viêm hạch cổ, THA, Rung nhĩ, TD Hở van tim, Xơ 
vữa mạch cảnh; Ổ tổn thương cũ nhân xám TKTW, 
thùy trán thái dương trái. Tụ máu mạn tính dưới màng 
cứng vùng trán hai bên.; Cơn đau thắt ngực; Rung nhĩ 
và cuồng nhĩ; Di chứng đột quỵ, không xác định là xuất 
huyết hay nhồi máu; Suy tim sung huyết; Nghẽn tắc và 
hẹp động mạch cảnh; Xơ vữa động mạch ngoại biên 
chi dưới; Sỏi thận; thoái hóa cột sốngthắt lưng; Bệnh 
lý tăng huyết áp; Viêm hạch bạch huyết cấp ở cổ; Bệnh 
thấp khớp, không đặc hiệu; Bệnh trào ngược dạ dày - 
thực quản; Viêm phế quản; Bệnh dây thần kinh liên 
sườn; Đau họng và ngực; Rung nhĩ điển hình; Suy tim

3.025.030 3.025.030

39
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

GD4797928344717
NGÔ THỊ 

NGỌC 
ANH

1954 2 27 I10

G20; E11; 
N18; H40; 
E78; I20.9; 
I25; K59.0; 
B90; F41; 

F50.8; G47; 
G56.0; 
G63.2*; 

H81.1; M19; 
A15.2; E01.2; 
E78.2; G25.0; 
H11.3; E79.0; 
M17; H04.1; 
H25; Z01.0

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (I10); 
Tăng huyết áp đang điều trị (I10); Bệnh Parkinson 
(G20); Đái tháo đường típ 2 (E11); Bệnh thận mạn giai 
đoạn 3 (eGFR = 59 ml/ph/ 1.73) (N18); Hai mắt 
Glaucoma (H40); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 đang 
điều trị (E11); Rối loạn lipid máu (E78); parkinson 
đang điều trị (G20); đau thắt ngực ổn định mãn tính 
(I20.9); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); Táo bón 
(K59.0); BỆNH THẬN MẠN (EGFR=45.73) (N18); 
lao phổi đã điều trị (B90); rối loạn lo âu (F41); ăn kém 
(F50.8); Rối loạn giấc ngủ (G47); Hội chứng ống cổ 
tay (G56.0); Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường 
(G63.2*); Chóng mặt tư thế lành tính (H81.1); Thoái 
hóa khớp (M19); tổn thương thận (N18); LAO PHỔI 
Đã ĐIỀU TRỊ (A15.2); Bướu giáp đa nhân (E01.2); 
Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); run tay (G25.0); Xuất 
huyết kết mạc (H11.3); Glôcôm (H40); BỆNH THẬN 
MẠN, eGFR = 54 (N18); Tăng acid uric máu (E79.0); 
Thoái hóa khớp gối (M17); khô mắt (H04.1); hai mắt 
đục thủy tinh thể (H25); Chưa biến chứng võng mạc 
đái tháo đường (Z01.0); Bệnh thận mạn giai đoạn 3

2.523.772 1.955.178
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40
TP Hồ 

Chí 
Minh

79431

BV đại 
học Y 

dược TP 
Hồ Chí 
Minh

HT2922660301192

NGUYỄN 
THỊ 

THANH 
NGA

1957 2 27 N18.5

E11; H81.1; 
I68.8*; 

Z49.1; L29; 
M25.5; K21; 
K21.0; K29; 
K59.0; B18; 
D64; E21.1; 

E78.2; E79.0; 
G47.0; I10; 

D23.9; 
D35.1; E01.0; 
E21.0; E55; 

H36.0*; H81; 
I25; N18.9

Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 5 (N18.5); BỆNH 
THẬN MẠN, GIAI ĐOẠN 5 lọc màng bụng bằng máy 
(N18.5); Đái tháo đường típ 2 (E11); Chóng mặt kịch 
phát lành tính (H81.1); Suy thận mạn, tăng ure máu 
(I68.8*); LỌC MÀNG BỤNG BẰNG MÁY 
07/09/2022 (Z49.1); Ngứa (L29); Đau khớp (M25.5); 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản với viêm thực quản (K21.0); 
Viêm dạ dày (K29); Táo bón (K59.0); viêm gan B 
(B18); thiếu máu mạn (D64); Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận) (E11); 
cường cận giáp thứ phát, tăng calci máu (E21.1); Tăng 
lipid máu hỗn hợp (E78.2); Tăng acid uric (E79.0); Rối 
loạn vào giấc và duy trì giấc ngủ [mất ngủ] (G47.0); 
Tăng huyết áp (I10); khối u tai trái (D23.9); theo dõi u 
cận giáp cực dưới thùy trá, tăng calci máu (D35.1); 
Nhân giáp hai thùy ti-rads 2-4 (E01.0); Cường cận giáp 
nguyên phát (E21.0); Thiếu Vitamin D (E55); bệnh 
võng mạc chưa tăng sinh (H36.0*); Rối loạn chức năng 
tiền đình (H81); Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); 
đái tháo đường típ 2 đang điều trị (E11)

14.854.006 14.854.006
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DK2838322051877 VÕ THỊ 
NGỌC 1968 2 27 E11

I69.3; M47; 
H34.1; E24.2; 
E78.2; H25; 
H34.2; I10; 
I63; K21; 

K92.8; A18; 
F41; G47; 

G72.0; 
H54.5; 
M79.2; 

G56.0; M17; 
I83; M54.3; 

M75.1; 
H43.3; Z96.1; 
H01.0; H04.1

Đái tháo đường (E11); Đái tháo đường típ 2 (E11); 
đái tháo đường type 2 đang điều trị (E11); Di chứng 
nhồi máu não bán cầu bên phải (I69.3); Thoái hóa cột 
sống thắt lưng (M47); mắt phải Tắc động mạch trung 
tâm võng mạc (H34.1); Cushing do thuốc (E24.2); Rối 
loạn lipid máu (E78.2); hai mắt đục thủy tinh thể 
(H25); mắt phải tắc động mạch cũ (H34.2); Tăng huyết 
áp (I10); Nhồi máu não (I63); Di chứng nhồi máu não 
(I69.3); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21); rối 
loạn tiêu hóa (K92.8); lao bao gân đang điều trị (A18); 
Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); rối loạn lo âu (F41); 
Rối loạn giấc ngủ (G47); Bệnh cơ do thuốc (G72.0); 
teo gai mắt phải - tắc động mạch võng mạc phải 
(H54.5); Tăng huyết áp đang điều trị (I10); đau nguồn 
gốc thần kinh (M79.2); Hội chứng ống cổ tay 2 bên 
mức độ nhẹ (G56.0); Thoái hóa khớp gối 2 bên (M17); 
Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); Đau dây thần kinh tọa 
(M54.3); Viêm gân cơ chóp xoay vai 2 bên (M75.1); 
mắt trái đục Pha lê thể (H43.3); mắt trái IOL (Z96.1); 
hai mắt viêm bờ mi (H01.0); hai mắt khô mắt (H04.1); 
mắt phải đục thủy tinh thể

1.782.174 1.782.174
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BT2828223856351
TRẦN 
HỮU 

HẠNH
1937 1 27 N18

I10; M17; 
E11; J44; 

K21; K59.0; 
D29.1; D64; 
E79.0; I74; 

I83; J45; E78; 
G47; I25; 
I50; J44.8; 

M54.3; M81; 
H26; J44.0; 
M19; F51.0; 
I82.8; J14; 

N18.3

BỆNH THẬN MẠN (EGFR= 38, 11/23) (N18); 
Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR = 37 ml/ph/1.73) 
(N18); Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR = 41 
ml/ph/1.73) (N18); BỆNH THẬN MẠN, GFR=33-41 
(N18); Suy thận mãn tính (N18); Bệnh lý tăng huyết 
áp (I10); Thoái hóa khớp gối 2 bên mức độ trung bình 
(M17); Đái tháo đường típ 2 (E11); đợt cấp trung bình 
COPD nhóm E (J44); gerd (K21); Táo bón (K59.0); 
phì đại tiền liệt tuyến (D29.1); thiếu máu mạn (D64); 
Đái tháo đường típ 2 đang điều trị (E11); Tăng acid 
uric máu (E79.0); Tăng huyết áp đang điều trị (I10); 
tắc động mạch chày sau chân phải (I74); suy van tĩnh 
mạch chi dưới (I83); tiền căn Hen [suyễn] (J45); Rối 
loạn lipid máu (E78); Rối loạn giấc ngủ (G47); Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn (I25); SUY TIM EF BẢO 
TỒN (I50); copd nhóm d (J44.8); Đái tháo đường 
(E11); Tăng huyết áp (I10); Dãn tĩnh mạch chi dưới 
(I83); Đau dây thần kinh tọa (M54.3); Thiếu xương (T-
socre:-1.2/2.6 ) (M81); theo dõi Đục thủy tinh thể 
(H26); Suy tim (I50); Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
đợt cấp do bội nhiễm (J44.0); Hen [suyễn] (J45); 

3.994.042 3.994.042
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BT2797933648661 TRƯƠNG 
THỊ ĐÀM 1935 2 27 I10

E11; I69.3; 
N18; M47; 

E78.2; E87.6; 
I20.8; I25.5; 
N18.3; I25.0; 

I63; N17; 
F00.1*; 

G31.0; D64; 
I25.9; N32; 

K59.0; 
R74.0; I83; 

M17; M48.5; 
M54.3; 
M81.0; 
N18.9; 
S72.10

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (phù 
do Amlodipine) (I10); Đái tháo đường típ 2, tiền sử có 
cơn hạ đường huyết (E11); Nhồi máu cũ nhân bèo, đồi 
thị, vùng dưởi vỏ thùy trán trái (I69.3); Bệnh thận mạn 
giai đoạn 3 (eGFR = 34 ml/ph/ 1.73) (N18); Thoái hóa 
cột sống thắt lưng (M47); Đái tháo đường típ 2 (hb1ac: 
5.96, 7/2023) (E11); Rối loạn lipid máu (E78.2); Hạ 
kali máu (E87.6); cơn đau thắt ngực (I20.8); bệnh 
mạch vành 3 nhánh stent lad-lcx-rca (05/2016) (I25.5); 
BỆNH THẬN MẠN TÍNH, GIAI ĐOẠN 3 
(EGFR=34, T01/2024) (N18.3); bệnh mạch vành đã 
đặt stent (I25.0); Nhồi máu não cũ (I63); tổn thương 
thận cấp (N17); bệnh thận mạn (N18); đái tháo đường 
type 2 đang điều trị (E11); SA SÚT TRÍ TUỆ 
NGUYÊN NHân MẠCH MÁU (F00.1*); Teo não rõ 
vùng thái dương trái (G31.0); Thiếu máu mạn (D64); 
Đái tháo đường típ 2 (E11); bệnh 3 nhánh mạch vành 
đã stent (I25.9); Các rối loạn khác của bàng quang 
(N32); Di chứng nhồi máu não (I69.3); Táo bón 
(K59.0); tăng men gan (R74.0); Đái tháo đường (E11); 
Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); Thoái hóa khớp gối 
(M17);

5.160.304 5.160.304
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Nai 75260

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Long 
Thành

CK2757525420465 PHẠM 
THỊ BÈO 1949 2 27 N76.0

I10; K21; 
I20; E78.2; 
I87.2; H81; 
I83; M17; 

R25.3; R51; 
G45; G20; 
M47; M13; 
E58; E83.5; 
I25; J41.0; 

I07.1; M10.0; 
R74.0; 
N39.0; 
K76.0; 
Q61.9; 

N20.0; E11

Viêm âm đạo cấp do thiếu nội tiết; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Cơn đau 
thắt ngực; Tăng lipid máu hỗn hợp; Suy tĩnh mạch 
(mạn) (ngoại biên); Rối loạn chức năng tiền đình; Dãn 
tĩnh mạch chi dưới; Thoái hóa khớp gối; Co cứng cơ 
cục bộ; Đau đầu; Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua 
và hội chứng liên quan; Bệnh Parkinson; Thoái hóa cột 
sống; Các viêm khớp khác; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Rối loạn chuyển hóa calci; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Viêm phế quản mãn tính đơn thuần; Hở van ba 
lá; Bệnh Gút vô căn; Tăng mức men tranzaminase và 
men acid lactic dehydrogenase (LDH); Nhiễm khuẩn 
hệ tiết niệu, vị trí không đặc hiệu; Gan (biến đổi) nhiễm 
mỡ, không phân loại nơi khác; Bệnh nang thận không 
đặc hiệu; Sỏi thận; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline đang kiểm soát tốt

1.199.866 1.199.866

45 Lâm 
Đồng 68650

BV II 
Lâm 
Đồng

BT2686821613901
HOÀNG 
MINH 
CHÂU

1932 1 27 I10

H43.3; 
U62.152; 

G45; 
U55.492; 

R53; 
U66.171; 

Z96.1; E56; 
M35.0; H10; 
I69.3; E78.2; 
R00.0; I20; 

I20.9; K59.0; 
M13; J02; 

M54; 
U62.392.3; 
R54; J30; 

I83; D29.1; 
I67.8; M15

I10-Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); H43.3-
Vẩn đục dịch kính khác; U62.152-Bế cốt tý [Thoái hóa 
đa khớp]; G45-Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua 
và hội chứng liên quan; U55.492-Huyễn vựng [Cơn 
thiếu máu não cục bộ thoáng qua và hội chứng liên 
quan]; R53-Khó ở và mệt mỏi; U66.171-Hư lao [Khó 
ở và mệt mỏi]; Z96.1-Sự có mặt của thấu kính nội 
nhãn; E56-Thiếu Vitamin khác; M35.0-Hội chứng khô 
(Hội chứng Sjogren); H10-Viêm kết mạc; I69.3-Di 
chứng nhồi máu não; E78.2-Tăng lipid máu hỗn hợp; 
R00.0-Nhịp nhanh tim, không đặc hiệu; I20-Cơn đau 
thắt ngực; I20.9-Cơn đau thắt ngực, không đặc hiệu; 
K59.0-Táo bón; M13-Các viêm khớp khác; J02-Viêm 
họng cấp; M54-Đau lưng; U62.392.3-Yêu thống [Đau 
lưng]; R54-Suy yếu do tuổi già; J30-Viêm mũi vận 
mạch và viêm mũi dị ứng; I83-Dãn tĩnh mạch chi dưới; 
D29.1-U lành của Tuyến tiền liệt; I67.8-Bệnh mạch 
máu não xác định khác; M15-thoái hóa đa khớp

1.143.933 1.143.933
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BT2828222394108
NGUYỄN 

THỊ 
DUNG

1953 2 27 J45

E11; M17; 
G63.2*; I10; 
B35; K21; 

N18; E78.2; 
I20; I25; 

E01.2; E05; 
E24.2; L29; 
M79.2; N17; 
I83; M54.3; 
M81.0; G64; 
E11.9; E78; 
G47; I47.9; 
M13.9; R64

Hen [suyễn] (J45); Theo dõi hen (J45); Đái tháo 
đường típ 2 (E11); Thoái hóa khớp gối 2 bên (M17); 
Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường (G63.2*); 
tăng huyết áp (I10); Nhiễm nấm da (B35); Trào ngược 
dạ dày thực quản đang điều trị (K21); Suy thận mạn 
tính (N18); đái tháo đường type 2 đang điều trị (E11); 
Tăng lipid máu hỗn hợp (E78.2); tăng huyết áp đang 
điều trị (I10); Cơn đau thắt ngực mạn tính (I20); bệnh 
tim thiếu máu cục bộ đang điều trị (I25); Bướu giáp đa 
nhân (E01.2); cường giáp dưới lâm sàng (E05); Hội 
chứng Cushing do thuốc (E24.2); Bệnh tim thiếu máu 
cục bộ mạn (I25); Ngứa (L29); Thoái hóa khớp gối 
(M17); Biến chứng thần kinh ngoại biên (M79.2); 
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP HỒI PHỤC (EGFR=68) 
(N17); ĐÁI THÁO ĐƯỜNG + TĂNG HUYẾT ÁP 
đang điều trị (E11); Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); Đau 
dây thần kinh tọa (M54.3); biến chứng thần kinh do 
Đái tháo đường (M79.2); LOÃNG XƯƠNG (T-
SCORE:-2.9/-1.1) (M81.0); Bệnh khác của hệ thần 
kinh ngoại vi (G64); Bệnh lý tăng huyết áp (I10); đái 
tháo đường típ 2 đang điều trị (E11.9); Đái tháo đường 
típ 2

1.547.930 1.547.930
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BT2797933648661 TRƯƠNG 
THỊ ĐÀM 1935 2 27 I69.3

M47; I10; 
N18; E11; 

F00.1*; 
G31.0; I83; 

M17; M48.5; 
M54.3; 
M81.0; 
N18.9; 
S72.10; 

I20.8; I25.5; 
N18.3; E78.2; 
E87.6; D64; 
N32; R74.0; 
K59.0; I25.9; 

I25.0; I63; 
N17

Di chứng nhồi máu não (I69.3); Nhồi máu cũ nhân 
bèo, đồi thị, vùng dưởi vỏ thùy trán trái (I69.3); Thoái 
hóa cột sống thắt lưng (M47); Tăng huyết áp (phù do 
Amlodipine) (I10); Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR 
= 37 ml/ph/ 1.73) (N18); Đái tháo đường típ 2, tiền sử 
có cơn hạ đường huyết (E11); đái tháo đường type 2 
đang điều trị (E11); SA SÚT TRÍ TUỆ NGUYÊN 
NHân MẠCH MÁU (F00.1*); Teo não rõ vùng thái 
dương trái (G31.0); Đái tháo đường (E11); Dãn tĩnh 
mạch chi dưới (I83); Thoái hóa khớp gối (M17); Xẹp 
L1 (M48.5); Đau dây thần kinh tọa (M54.3); LOÃNG 
XƯƠNG (T-SCORE: -3.2/-3.7) ĐÃ TRUYỀN 
ACLASTA 3 lần (T5/2023) (M81.0); Bệnh thận mạn 
tính (N18.9); gãy liên mấu chuyển xương đùi phải đã 
mổ thay khớp háng phải (S72.10); ĐAU THẮT NGỰC 
ổn định mạn tính (I20.8); bệnh mạch vành 3 nhánh 
stent lad-lcx-rca (05/2016) (I25.5); BỆNH THẬN 
MẠN TÍNH, GIAI ĐOẠN 3 (EGFR=37, 04/2024) 
(N18.3); Đái tháo đường típ 2 (hb1ac: 5.96, 7/2023) 
(E11); Rối loạn lipid máu (E78.2); Đái tháo đường típ 
2 (E11); Hạ kali máu (E87.6); Bệnh lý tăng huyết áp 
(I10); Thiếu máu

3.779.553 3.779.553
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BT2797933648661 TRƯƠNG 
THỊ ĐÀM 1935 2 27 I10

E11; I69.3; 
N18; M47; 

E78.2; I20.8; 
I25.5; N18.3; 

I25.0; I63; 
N17; F00.1*; 
G31.0; D64; 
E87.6; I25.9; 
K59.0; N32; 
R74.0; I83; 

M17; M48.5; 
M54.3; 
M81.0; 
N18.9; 
S72.10

Bệnh lý tăng huyết áp (I10); Tăng huyết áp (phù 
do Amlodipine) (I10); Đái tháo đường típ 2, tiền sử có 
cơn hạ đường huyết (E11); Nhồi máu cũ nhân bèo, đồi 
thị, vùng dưởi vỏ thùy trán trái (I69.3); Bệnh thận mạn 
giai đoạn 4 (eGFR = 25 ml/ph/ 1.73) (N18); Thoái hóa 
cột sống thắt lưng (M47); Đái tháo đường típ 2 (hb1ac: 
5.96, 7/2023) (E11); Rối loạn lipid máu (E78.2); ĐAU 
THẮT NGỰC ổn định mạn tính (I20.8); bệnh mạch 
vành 3 nhánh stent lad-lcx-rca (05/2016) (I25.5); 
BỆNH THẬN MẠN TÍNH, GIAI ĐOẠN 3 
(EGFR=37--&gt; 25, 04/2024) (N18.3); bệnh mạch 
vành đã đặt stent (I25.0); Nhồi máu não cũ (I63); tổn 
thương thận cấp (N17); bệnh thận mạn (N18); đái tháo 
đường type 2 đang điều trị (E11); SA SÚT TRÍ TUỆ 
NGUYÊN NHân MẠCH MÁU (F00.1*); Teo não rõ 
vùng thái dương trái (G31.0); Thiếu máu mạn (D64); 
Đái tháo đường típ 2 (E11); Hạ kali máu (E87.6); bệnh 
3 nhánh mạch vành đã stent (I25.9); Di chứng nhồi 
máu não (I69.3); Táo bón (K59.0); Các rối loạn khác 
của bàng quang (N32); tăng men gan (R74.0); Đái tháo 
đường (E11); Dãn tĩnh mạch chi dưới (I83); 

2.240.606 2.240.606

49 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

BT2757525528423
NGUYỄN 

TẤN 
HỒNG

1938 1 27 M47

I10; I83; 
R25.3; N40; 

N20.0; 
N28.1; 

N20.1; S20.2; 
S90.3; M13; 

I25; G47; 
J90; J30.3; 

K21; E78.2; 
R53; N18.3; 

J45; R51; 
I70; I07.1; 
I84; D29.1; 

R07.1; E04.1

thoái hoá cột sống; Bệnh tăng huyết áp vô căn 
(Nguyên Phát); Dãn tĩnh mạch chi dưới; Co cứng cơ 
cục bộ; Tăng sản xuất tuyến tiền liệt; Sỏi thận; Nang 
thận mắc phải; Sỏi niệu quản; Đụng dập lồng ngực; 
Đụng dập phần khác và chưa xác định tại bàn chân; 
Các viêm khớp khác; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Rối loạn giấc ngủ; TD Tràn dịch màng phổi (P) do 
COPD; Viêm mũi dị ứng khác; Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản; Tăng lipid máu hỗn hợp; Khó ở và mệt 
mỏi, Suy nhược cơ thể; TD Bệnh thận mạn tính, giai 
đoạn 3a; TD Hen [suyễn]; Đau nửa đầu (T); Xơ vữa 
động mạch hai chi dưới; Hở van ba lá 1.5/4; TD Trĩ 
nội; Phì đại Tuyến tiền liệt; Đau ngực khi thở; Nang 
giáp keo thùy trái - ) TI-RADS I

784.676 784.676
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh 
kèm theo Tên bệnh  Tổng chi 

KCB 
 Tiền 

BHTT 

50 Đồng 
Nai 75300

PKĐK 
Ái 

Nghĩa 
Xuân 
Lộc

BT2757525528423
NGUYỄN 

TẤN 
HỒNG

1938 1 27 M47

I10; I83; I25; 
G47; J90; 

J30.3; K21; 
E78.2; R53; 
N18.3; J45; 
R51; I70; 

I07.1; N20; 
I84; D29.1; 

R07.1; R25.3; 
N40; N20.0; 

N28.1; 
N20.1; S20.2; 
S90.3; M13

thoái hoá cột sống; Bệnh tăng huyết áp vô căn 
(Nguyên Phát); Dãn tĩnh mạch chi dưới; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Rối loạn giấc ngủ; TD Tràn 
dịch màng phổi (P) do COPD; Viêm mũi dị ứng khác; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Khó ở và mệt mỏi, Suy nhược cơ thể; TD 
Bệnh thận mạn tính, giai đoạn 3a; TD Hen [suyễn]; 
Đau nửa đầu (T); Xơ vữa động mạch hai chi dưới; Hở 
van ba lá 1.5/4; Sỏi bàng quang; TD Trĩ nội; Phì đại 
Tuyến tiền liệt; Đau ngực khi thở; Co cứng cơ cục bộ; 
Tăng sản xuất tuyến tiền liệt; Sỏi thận; Nang thận mắc 
phải; Sỏi niệu quản; Đụng dập lồng ngực; Đụng dập 
phần khác và chưa xác định tại bàn chân; Các viêm 
khớp khác

223.169 223.169

* Ghi chú:
- Số liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT 5 tháng đầu năm 2024 cập nhật đến ngày 29/5/2024 trên Hệ thống thông tin 

giám định BHYT.
- Giới tính: 1=Nam, 2= Nữ.

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



Phụ lục 02
DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỀU MÃ BỆNH TRONG 01 ĐỢT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

(Kèm theo Công văn số          /BHXH-GĐĐT ngày       tháng       năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Đơn vị tiền: đồng

TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB 
Tiền 

BHTT 

1
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2797936408919 NGUYỄN 

THỊ CHO 1937 2 32 N18

I10; D50; D63; 
D64; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E79.0; 

E83; G20; G22; 
G22*; I20; I25; 
I48; I48.9; I50; 

K21; K21.0; 
K29; K76; L29; 

M16; M25.5; 
M79.1; M81.5; 
N18.4; N39.1; 

R77.0

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Thiếu máu 
do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được 
phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh Parkinson; Hội chứng Parkinson trong bệnh 
phân loại nơi khác; Hội chứng Parkinson trong bệnh phân 
loại nơi khác; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Rung nhĩ và cuồng nhĩ; Rung nhĩ và cuồng nhĩ, không 
đặc hiệu; Suy tim; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực quản; Viêm dạ 
dày và tá tràng; Bệnh gan khác; Ngứa; thoái hóa khớp háng; 
Đau khớp; Đau cơ; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai 
đoạn 4; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; 
Bất thường của albumin

343.636 343.636

2
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4898922546432

LÊ 
NGỌC 

THẠCH
1984 1 32 N18

I10; A41; B18; 
B18.1; D50; 
D63; D64; 

D68.9; E03; 
E13; E58; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I25; I50; 
I69; I69.3; I83; 
I87.2; K25.5; 

K29; K35; 
K72.9; K74; 

N18.5; N39.0; 
N39.1; N41; 

R77.0

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Nhiễm trùng 
khác; Viêm gan virus mạn; Viêm gan virus B mạn, không có 
đồng nhiễm viêm gan virus D; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu 
máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; 
Các thiếu máu khác; Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Suy 
giáp khác; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Thiếu Calci 
do chế độ ăn; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Suy tim; Di chứng bệnh mạch máu não; Di chứng nhồi 
máu não; Dãn tĩnh mạch chi dưới; Suy tĩnh mạch (mạn) 
(ngoại biên); Loét dạ dày (Mạn hay không đặc hiệu có 
thủng); Viêm dạ dày và tá tràng; Viêm ruột thừa cấp; Suy 
gan, không đặc hiệu; Gan xơ hóa và xơ gan; Suy thận mạn, 
giai đoạn 5; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; 
Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Các bệnh 
viêm tuyến tiền liệt; Bất thường của albumin 
[Sauchụpbàngquangngượcdòng; Cre=479.1umol/L]

3.623.785 2.899.028
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB 
Tiền 

BHTT 

3
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4808022131944 VÕ THỊ 

BÌ 1952 2 31 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.4; 
D50; D50.8; 

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 

E83; G20; G63; 
I20; I25; I25.5; 
I50; I69.3; K76; 

M15; M54; 
M81.5; G22*; 

G25.2

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Thiếu máu do thiếu sắt; Các 
thiếu máu thiếu sắt khác; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu 
không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Bệnh Parkinson; Bệnh đa dây thần 
kinh trong các bệnh phân loại nơi khác; Cơn đau thắt ngực; 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh cơ tim do thiếu máu 
cục bộ; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh gan khác; 
thoái hóa đa khớp; Đau lưng; Loãng xương tự phát; Hội 
chứng Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác; Các thể run 
khác[GFR:19]

3.228.173 2.582.538

4
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2797936408919 NGUYỄN 

THỊ CHO 1937 2 30 N18

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; 

G20; I10; I20; 
I25; I48; I48.9; 

I50; K21; 
K21.0; K76; 
L29; M25.5; 

M79.1; M81.5; 
D50; R77.0; 

N39.1; N18.4; 
G22*; M16

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện 
của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh Parkinson; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau 
thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Rung nhĩ và 
cuồng nhĩ; Rung nhĩ và cuồng nhĩ, không đặc hiệu; Suy tim; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản với viêm thực quản; Bệnh gan khác; Ngứa; Đau 
khớp; Đau cơ; Loãng xương tự phát; Thiếu máu do thiếu sắt; 
Bất thường của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Hội chứng 
Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác; thoái hóa khớp 
háng

1.979.317 1.979.317
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB 
Tiền 

BHTT 

5
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 TA4797937676176 MAI THỊ 

QUỲ 1958 2 30 N18

I10; R77.0; 
N39.1; M81.5; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 
E79.0; E83; 

G55; I20; I25; 
I50; I69.3; K76; 

M10; M16; 
M25.5; M47; 
M51.2; M54; 

M62.6

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Loãng xương tự phát; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu 
máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; 
Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; 
Chèn ép rễ thần kinh và đám rối trong bệnh phân loại nơi 
khác; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh gan khác; Gút (thống 
phong); thoái hóa khớp háng; Đau khớp; thoái hóa cột sống; 
Thoát vị đĩa đệm đốt sống đặc hiệu khác; Đau lưng; Căng cơ 
quá mức

3.910.944 2.905.315

6
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2727215024394

TỐNG 
KHÁNH 

LINH
1997 2 29 N18

D50; D63; D64; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I10; I20; 

I25; K21; K29; 
K30; K76; L93; 
M32.1†; M81.5; 
N03.8; N03.9; 
N04; N39.1; 
R77.0; J02; 

N03.0

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy 
dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc 
hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Viêm dạ dày và tá tràng; Khó tiêu chức năng; Bệnh gan khác; 
Lupus ban đỏ; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương 
phủ tạng; Loãng xương tự phát; Hội chứng viêm thận mạn 
khác; Hội chứng viêm thận mạn, không xác định; Hội chứng 
thận hư; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; 
Bất thường của albumin; Viêm họng cấp; Hội chứng viêm 
thận mạn, bất thường nhỏ ở cầu thận  
[Hộichứngthậnhưphụthuộccorticoid]

736.384 736.384
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
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7
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2797936408919 NGUYỄN 

THỊ CHO 1937 2 29 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.4; 
M81.5; M79.1; 
M25.5; M16; 

L29; K76; 
K21.0; I50; 

I48.9; I25; I20; 
G22; G20; E83; 

E79.0; E78; 
E61.1; E58; 

E43; E13; D64; 
D50; D63; 

G22*

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Loãng xương tự phát; Đau 
cơ; Đau khớp; thoái hóa khớp háng; Ngứa; Bệnh gan khác; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực quản; Suy 
tim; Rung nhĩ và cuồng nhĩ, không đặc hiệu; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Cơn đau thắt ngực; Hội chứng Parkinson 
trong bệnh phân loại nơi khác; Bệnh Parkinson; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Tăng acid uric máu không có biểu 
hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Thiếu sắt; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Bệnh đái tháo đường 
xác định khác; Các thiếu máu khác; Thiếu máu do thiếu sắt; 
Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần 
khác; Hội chứng Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác

467.861 467.861

8
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 TA4797937676176 MAI THỊ 

QUỲ 1958 2 28 N18

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; I10; 

I20; I25; I50; 
K76; M10; 

M25.5; M47; 
M54; M62.6; 
D50; M81.5; 

R77.0; N39.1; 
G55; M16; 

M51.2

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh gan khác; Gút (thống 
phong); Đau khớp; thoái hóa cột sống; Đau lưng; Căng cơ 
quá mức; Thiếu máu do thiếu sắt; Loãng xương tự phát; Bất 
thường của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Chèn ép rễ thần kinh và đám rối trong bệnh 
phân loại nơi khác; thoái hóa khớp háng; Thoát vị đĩa đệm 
đốt sống đặc hiệu khác

2.866.516 2.133.613
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9
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 DT2949422474360 TRÀ THỊ 

SI ĐA 1988 2 28 N18

D63; D64; E13; 
E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I10; 
I20; I25; I50; 

K21; K29; K76; 
L93; M32; 

M32.1†; D50; 
B18; M81.5; 

R77.0; N39.1; 
N39.0; N08.5*; 

N05.9

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu 
không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau 
thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản; Viêm dạ dày và tá tràng; Bệnh 
gan khác; Lupus ban đỏ; Lupus ban đỏ hệ thống; Bệnh Lupus 
ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng; Thiếu máu do thiếu 
sắt; Viêm gan virus mạn; Loãng xương tự phát; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Biến 
đổi cầu thận trong các bệnh mô liên kết hệ thống; Hội chứng 
viêm thận không đặc hiệu [ViêmthậnLupusclassIV(2019); 
phùnhẹ]

3.366.675 3.366.675

10
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2497931129530

TRẦN 
MINH 
ĐỨC

1968 1 28 N18

D50; D63; D64; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 

E83; Z99.2; I20; 
I25; I50; I69.3; 

K30; K59.1; 
K76; M81.5; 

N18.5; R77.0; 
Z49.2; A04; 
I10; A06.1; 

A03.9

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy 
dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc 
hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Phụ thuộc chạy thận nhân tạo; Cơn đau thắt ngực; 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Di chứng nhồi 
máu não; Khó tiêu chức năng; Tiêu chảy rối loạn chức năng; 
Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Bất thường của albumin; Các lọc máu khác; Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn khác; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Bệnh lỵ amíp đường ruột mạn tính; Bệnh lỵ trực khuẩn, 
không đặc hiệu [BNtiêulỏng]

8.300.177 8.300.177
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11
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4757525335138 VŨ THỊ 

KIM SA 1960 2 28 N18

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; I10; 
I15.1; I25; I50; 

I69.3; K21; 
K76; M81.5; 
N18.5; D50; 

Z49.2; N39.1; 
Z99.2; Z97; 

R77.0; O24.0; 
R60.1; E78.2

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện 
của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Tăng huyết áp thứ phát do 
bệnh thận khác; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; 
Di chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Thiếu máu do thiếu sắt; Các lọc máu khác; Protein 
niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Sự có mặt của các dụng cụ cấy ghép khác; Bất 
thường của albumin; Đái tháo đường sẵn có, lệ thuộc insulin; 
Phù toàn thể; Tăng lipid máu hỗn hợp [N18; I50; I15.1; 
O24.0] [HB11,6G/DL,TẠMNGƯNGEPOĐỢTNÀY; 
HB:11,6G/DL; 
CREATININ326UMOL/L, GLUCOSE:17MMOL/L]

9.591.015 7.672.812

12
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797933431484 LỤC 

XÂY LŨ 1962 1 27 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; N39.1; 
N18.5; D50; 

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 

E83; E87.6; I10; 
I20; I25; I50; 
I69.3; K21; 
K76; M81.5

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Protein niệu [Tiểu 
đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 5; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu 
không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy 
tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát [N18.5, Z49.2, 
D50, D64, I10]

12.720.329 10.176.263
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13
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4606020457716 HÀ LIÊN 

HOA 1960 2 27 N18

D64; E11; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 

E83; E87.6; I10; 
I20; D63; D50; 

I25; Z99.2; 
Z49.2; R77.0; 
R74.0; N39.1; 
N39.0; N18.5; 

I50; K76; 
M81.5

Suy thận mãn tính; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác 
định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; 
Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có 
biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển 
hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn 
đau thắt ngực; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được 
phân loại ở phần khác; Thiếu máu do thiếu sắt; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Phụ thuộc chạy thận nhân tạo; Các 
lọc máu khác; Bất thường của albumin; Tăng mức men 
tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase (LDH); 
Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Nhiễm 
khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Suy tim; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát

14.236.950 11.389.560

14
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4808022260651

VÕ THỊ 
NGỌC 
ĐIỆP

1952 2 27 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N39.0; 
N18.4; D50; 
D50.8; D63; 

D64; E11; E13; 
E43; E44; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50; K76; 
M81.5; N18.5; 

E46

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Suy 
thận mạn, giai đoạn 4; Thiếu máu do thiếu sắt; Các thiếu máu 
thiếu sắt khác; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được 
phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác 
định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu 
protein - năng lượng; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; 
Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có 
biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển 
hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục 
bộ mạn; Suy tim; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy 
thận mạn, giai đoạn 5; Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng 
lượng không xác định

3.659.850 2.927.880
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15
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797933431484 LỤC 

XÂY LŨ 1962 1 27 N18

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 
E79.0; E83; 

Z99.2; I10; I20; 
I25; I50; I69.3; 

K21; K76; 
M81.5; N18.5; 
N39.1; R77.0; 
Z49.2; E87.6

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Phụ 
thuộc chạy thận nhân tạo; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau 
thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Di 
chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; 
Bất thường của albumin; Các lọc máu khác; Hạ kali máu 
[N18.5, Z49.2, D50, D64, I10]

11.986.570 9.589.256

16
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 DN4790207473275

NGUYỄN 
NGỌC 
LOAN

1982 2 27 N18

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I10; 
I20; I25; I50; 
K21; K29.5; 

K76; M32.1†; 
M81.5; N03.3; 
N30; N39.1; 
R77.0; L03

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh gan khác; 
Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng; Loãng 
xương tự phát; Hội chứng viêm thận mạn, viêm cầu thận tăng 
sinh gian mạch lan tỏa; Viêm bàng quang; Protein niệu [Tiểu 
đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Bất thường của albumin; 
Viêm mô bào [ĐợtflareLupus: Proteinniệu4g/24h, 
Blood/TPTNT+]

5.801.962 4.284.967
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17
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797931848930

NGUYỄN 
THỊ 

TRANG
1987 2 27 N18

I10; R77.0; 
R74.0; N39.1; 
N18.3; D50; 

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50; K21; 
K29.5; K76; 

M32.1†; M81.5; 
N04; E04.1

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH); Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 3; Thiếu máu do 
thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân 
loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường 
xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; 
Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có 
biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển 
hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục 
bộ mạn; Suy tim; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Viêm 
dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh gan khác; Bệnh Lupus 
ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng; Loãng xương tự 
phát; Hội chứng thận hư; Bướu giáp đơn nhân -không độc

230.442 230.442

18
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 HT3797930037304

NGUYỄN 
THỊ 

THANH
1940 2 27 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.5; 
M81.5; M10; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I20; 
I25; I50; I69.3; 
K76; M81.8; 
M25.5; N18.4

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 5; Loãng xương tự phát; Gút 
(thống phong); Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các 
bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu 
khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; 
Bệnh gan khác; Các bệnh loãng xương khác; Đau khớp; Suy 
thận mạn, giai đoạn 4

5.315.760 5.049.972
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19
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797931848930

NGUYỄN 
THỊ 

TRANG
1987 2 26 N18

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; 

R77.0; I20; I25; 
I50; K21; 

K29.5; K76; 
M32.1†; M81.5; 

N04; N18.3; 
N39.1; R74.0; 

D50; I10; E04.1

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện 
của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bất thường của albumin; Cơn đau thắt ngực; Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản; Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh gan 
khác; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng; 
Loãng xương tự phát; Hội chứng thận hư; Suy thận mạn, giai 
đoạn 3; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; 
Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH); Thiếu máu do thiếu sắt; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Bướu giáp đơn nhân -không độc

2.024.748 1.619.798

20
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797938466077

LÊ 
THANH 

PHƯƠNG
1973 1 26 N18.5

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; 

E87.6; I10; I20; 
I25; I50; D50; 
Z49.2; I69.3; 
Z99.2; R77.0; 
N39.1; M81.5; 
K21; K29.5; 

K76; I73

Suy thận mạn, giai đoạn 5; Thiếu máu trong các bệnh 
mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu 
khác; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng 
nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu 
Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Suy tim; Thiếu máu do thiếu sắt; Các lọc máu khác; Di 
chứng nhồi máu não; Phụ thuộc chạy thận nhân tạo; Bất 
thường của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Loãng xương tự phát; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh 
gan khác; Bệnh mạch máu ngoại biên

10.554.694 8.443.755
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21
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 DT2949422474360 TRÀ THỊ 

SI ĐA 1988 2 26 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N39.0; 

N08.5*; M81.5; 
M32.1†; L93; 

K76; K29; K21; 
B18; D50; D63; 
D64; E13; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Biến 
đổi cầu thận trong các bệnh mô liên kết hệ thống; Loãng 
xương tự phát; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương 
phủ tạng; Lupus ban đỏ; Bệnh gan khác; Viêm dạ dày và tá 
tràng; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Viêm gan virus 
mạn; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn 
tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; 
Bệnh đái tháo đường xác định khác; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim [phùnhẹ]

4.990.312 4.990.312

22
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4606020457716 HÀ LIÊN 

HOA 1960 2 26 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; R74.0; 
N39.1; N39.0; 

D50; D63; D64; 
E11; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 

E83; E87.6; I10; 
I20; I25; I50; 
K76; M81.5; 

N18.5

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Tăng mức men 
tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase (LDH); 
Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Nhiễm 
khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Thiếu máu do thiếu 
sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở 
phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không 
phụ thuộc insuline; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - 
năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu 
sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu 
không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy 
tim; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, 
giai đoạn 5

11.128.625 8.902.900
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23
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 HT3790296037481

PHẠM 
VĂN 

LUYỆN
1959 1 26 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; D50; 

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I10; I20; 
I25; I25.2; I50; 

I69.3; K76; 
M81.5; N18.5; 

N39.1

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy thận 
nhân tạo; Bất thường của albumin; Thiếu máu do thiếu sắt; 
Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần 
khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm khớp 
và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Nhồi máu cơ tim cũ; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh 
gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 5; 
Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu

24.675.315 23.441.549

24 Bình 
Dương 74216

BV quốc 
tế 

Columbia 
Asia 
Bình 

Dương

GD4747423839856 ĐỖ THỊ 
NGUYỆT 1947 2 26 N18.5

Z49.1; D63; 
I10; E11; E78.2; 

I25; K21; 
H81.1; N39.0; 
E87.7; I50.0; 
E87.5; I82.2; 
J01; J20.9; 

M54.5; H81.4; 
E22.1; D50.0; 
E21.1; R11; 

J20; J18; A41; 
M72.2

Suy thận mạn, giai đoạn 5; Lọc máu ngoài cơ thể ( thận 
nhân tạo ); Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân 
loại ở phần khác; Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Tăng lipid máu hỗn hợp; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Chóng mặt kịch phát lành tính; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí 
không xác định; Quá tải dịch; Suy tim sung huyết; Tăng kali 
máu; Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch chủ; Viêm xoang cấp; 
Viêm phế quản cấp, không phân loại; Đau cột sống thắt lưng; 
Chóng mặt nguồn gốc trung ương; Tăng prolactin máu; Thiếu 
máu thiếu sắt thứ phát do mất máu (mãn tính); Cường cận giáp 
thứ phát chưa được phân loại ở phần khác; Buồn nôn và nôn; 
Viêm phế quản cấp; Viêm phổi, tác nhân không xác định; 
Nhiễm trùng khác; Bệnh xơ cân gan chân; 

10.211.900 8.169.520

25
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2757523994536

HỒ 
XUÂN 

QUANG
1977 1 26 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; D50; 

D63; D64; E10; 
E11; E11.2†; 

E13; E43; E58; 
E61.1; E78; 

E78.2; E83; I10; 
I50; J18.8; K76; 
M81.5; N08.3*; 
N18.5; N39.1; 

N03

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Thiếu máu do thiếu 
sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở 
phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường phụ 
thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có 
biến chứng thận); Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy 
dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc 
hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý 
tăng huyết áp; Suy tim; Viêm phổi khác, không xác định vi 
sinh vật; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Biến đổi cầu 
thận trong đái tháo đường (nhóm E10-E14 với ký tự thứ tư 
là .2†); Suy thận mạn, giai đoạn 5; Protein niệu [Tiểu đạm] 
dai dẳng, không đặc hiệu; Hội chứng viêm cầu thận mạn

11.557.332 11.557.332
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TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2757523994536

HỒ 
XUÂN 

QUANG
1977 1 26 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; D50; 

D63; D64; E10; 
E11; E11.2†; 

E13; E43; E58; 
E61.1; E78; 

E78.2; E83; I10; 
I50; J18.8; K76; 
M81.5; N08.3*; 
N18.5; N39.1; 

N03

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Thiếu máu do thiếu 
sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở 
phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường phụ 
thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có 
biến chứng thận); Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy 
dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc 
hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý 
tăng huyết áp; Suy tim; Viêm phổi khác, không xác định vi 
sinh vật; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Biến đổi cầu 
thận trong đái tháo đường (nhóm E10-E14 với ký tự thứ tư 
là .2†); Suy thận mạn, giai đoạn 5; Protein niệu [Tiểu đạm] 
dai dẳng, không đặc hiệu; Hội chứng viêm cầu thận mạn

21.458.038 21.458.038

27 Lâm 
Đồng 68650

BV II 
Lâm 
Đồng

GD4686822740256 VÕ THỊ 
LUYẾN 1948 2 26 E11

I10; E78; I50; 
G45; G58; E53; 
F48.0; U53.223; 

G50.0; K21; 
G47; U55.621; 
R53; U66.171; 
J32; U59.431; 

M54; 
U62.392.3; 
H40.0; E56; 
M35.0; J01; 

J30; H60; J02

E11-Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline type 
2; I10-Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); E78-Rối loạn 
chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; 
I50-Suy tim; G45-Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và 
hội chứng liên quan; G58-Bệnh đơn dây thần kinh khác; 
E53-Thiếu các vitamin nhóm B khác; F48.0-Bệnh suy nhược 
thần kinh; U53.223-Đầu thống [Bệnh suy nhược thần kinh]; 
G50.0-Đau dây thần kinh tam thoa; K21-Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; G47-Rối loạn giấc ngủ; U55.621-Thất miên 
[Rối loạn giấc ngủ]; R53-Khó ở và mệt mỏi; U66.171-Hư 
lao [Khó ở và mệt mỏi]; J32-Viêm xoang mãn tính; 
U59.431-Tỵ uyên [Viêm xoang mạn tính]; M54-Đau lưng; 
U62.392.3-Yêu thống [Đau lưng]; H40.0-Nghi ngờ glocom; 
E56-Thiếu Vitamin khác; M35.0-Hội chứng khô (Hội chứng 
Sjogren); J01-Viêm xoang cấp; J30-Viêm mũi vận mạch và 
viêm mũi dị ứng; H60-Viêm tai ngoài; J02-Viêm họng cấp

1.905.929 1.524.743
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28 Bình 
Dương 74216

BV quốc 
tế 

Columbia 
Asia 
Bình 

Dương

GD4747936481013
NGUYỄN 

QUỐC 
TRIỆU

1994 1 26 N18.5

Z49.1; D63; 
I10; E11; I25; 
E21.1; E78.2; 
H81.1; E87.7; 

E87; K25; 
I25.5; K29; 

J12.8; K21; I48; 
J15; A04; R11; 

R07.4; I77; 
K90.0; K90; 
I50.0; K58.0

Suy thận mạn, giai đoạn 5; Lọc máu ngoài cơ thể ( thận 
nhân tạo ); Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân 
loại ở phần khác; Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Cường cận giáp thứ phát chưa được phân loại ở phần 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Chóng mặt kịch phát lành 
tính; Quá tải dịch; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Loét dạ dày; Bệnh cơ tim do thiếu máu cục 
bộ; Viêm dạ dày và tá tràng; Viêm phổi do virus khác; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản; Rung nhĩ và cuồng nhĩ; Viêm 
phổi do vi khuẩn, chưa được phân loại nơi khác; Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn khác; Buồn nôn và nôn; Đau 
ngực không đặc hiệu; Các bệnh khác của hệ động mạch và 
tiểu động mạch; Bệnh Coeliac; Ruột kém hấp thu; Suy tim 
sung huyết; Hội chứng ruột kích thích, có tiêu chảy; 

10.923.772 8.739.018

29 Yên 
Bái 15201

TTYT 
huyện 

Lục Yên
HT2151796013329

HOÀNG 
TRUNG 
NGHĨA

1958 1 26 I10

E53.9; G56.0; 
D40.0; E66.9; 
E78.8; I15.1; 

I20.9; J20; K29; 
K76.0; K80.2; 
M13; M25.7; 
M33; M47; 

M47.2; M53.9; 
M61.4; M79.2; 
N39.0; Q61.9; 
R07.3; R10.4; 

R53; S60.9

Bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Thiếu vitamin 
B, không -xác định; Hội chứng ống cổ tay; U tân sinh không 
chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tiền liệt tuyến; Béo 
phì, KXĐK; Rối loạn chuyển hoá lipoprotein khác; Tăng 
huyết áp thứ phát do bệnh thận khác; Cơn đau thắt ngực, 
không xác định; Viêm phế quản cấp; Viêm dạ dày và tá 
tràng; Gan (biến đổi) nhiễm mỡ, không phân loại nơi khác; 
Sỏi túi mật không có viêm túi mật; Các viêm khớp khác; Gai 
xương; Viêm da cơ; thoái hoá cột sống; Thoái hoá cột sống 
khác có tổn thương rễ sống; Bệnh cột sống không xác định; 
Các dạng vôi hoá cơ khác; Đau dây thần kinh và viêm dây 
thần kinh, không đặc hiệu; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, 
không xác định vị trí; Bệnh nang thận không đặc hiệu; Đau 
ngực khác; Đau bụng không xác định và đau bụng khác; Khó 
ở và mệt mỏi; Tổn thương nông ở cổ tay và bàn tay KXĐK

1.286.030 1.286.030

30 Bình 
Dương 74216

BV quốc 
tế 

Columbia 
Asia 
Bình 

Dương

GD4747936481013
NGUYỄN 

QUỐC 
TRIỆU

1994 1 26 N18.5

Z49.1; D63; 
I10; E78.2; I25; 

K58.0; E11; 
E21.1; H81.1; 
E87.7; E87; 
K25; I25.5; 
K29; J12.8; 

K21; I48; J15; 
A04; R11; 
R07.4; I77; 
K90.0; K90; 

I50.0

Suy thận mạn, giai đoạn 5; Lọc máu ngoài cơ thể ( thận 
nhân tạo ); Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân 
loại ở phần khác; Bệnh lý tăng huyết áp; Tăng lipid máu hỗn 
hợp; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Hội chứng ruột kích 
thích, có tiêu chảy; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Cường cận giáp thứ phát chưa được phân loại ở 
phần khác; Chóng mặt kịch phát lành tính; Quá tải dịch; Rối 
loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; Loét 
dạ dày; Bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ; Viêm dạ dày và tá 
tràng; Viêm phổi do virus khác; Bệnh trào ngược dạ dày - 
thực quản; Rung nhĩ và cuồng nhĩ; Viêm phổi do vi khuẩn, 
chưa được phân loại nơi khác; Nhiễm trùng đường ruột do 
vi khuẩn khác; Buồn nôn và nôn; Đau ngực không đặc hiệu; 

7.865.762 6.292.610
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CS 
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Các bệnh khác của hệ động mạch và tiểu động mạch; Bệnh 
Coeliac; Ruột kém hấp thu; Suy tim sung huyết; 

31
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 HT3861569900019

CHÂU 
NGỌC 

XƯƠNG
1937 2 26 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.4; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I20; 
I25; I50; I87.2; 

K21; K21.0; 
K29; K76; 

M81.5

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Thiếu máu do thiếu sắt; 
Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần 
khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn 
đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Suy 
tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên); Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực 
quản; Viêm dạ dày và tá tràng; Bệnh gan khác; Loãng xương 
tự phát

13.679.473 12.345.176

32
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2727222029540

NGUYỄN 
NGỌC 
TUYẾT

1980 2 26 N18

Z49.2; Z99.2; 
Z49.1; R77.0; 
N39.1; D50; 

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 
E61.1; E78.2; 

E79.0; E83; I10; 
I20; I25; J81; 
K21.0; K29; 
K76; M81.5; 

N18.5

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Lọc máu ngoài cơ thể ( thận nhân tạo ); Bất 
thường của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong 
các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu 
máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; 
Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng 
do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci 
do chế độ ăn; Thiếu sắt; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid 
uric máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; 
Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Phù 
phổi; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực 
quản; Viêm dạ dày và tá tràng; Bệnh gan khác; Loãng xương 
tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 5

16.099.223 16.099.223
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tỉnh
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CS 

KCB
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sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB 
Tiền 

BHTT 

33
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4777722317933

NGUYỄN 
THỊ 

HƯƠNG
1989 2 26 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.3; 

M81.5; M32.1†; 
K76; D50; D63; 
D64; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I20; 
I25; I50; K21; 
K29; K29.5; 

R74.0

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 3; Loãng xương tự phát; Bệnh 
Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng; Bệnh gan 
khác; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn 
tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; 
Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng 
do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci 
do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và 
tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; 
Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm khớp và 
bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn đau thắt 
ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản; Viêm dạ dày và tá tràng; Viêm dạ 
dày mạn, không đặc hiệu; Tăng mức men tranzaminase và 
men acid lactic dehydrogenase (LDH)[anti-
dsDNA:36.33U/,ml, C3C4 không giảm, Protein niệu 
0.5g/24h, eGFR>60ml/ph/1.73m2]

847.773 678.218

34
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797933431484 LỤC 

XÂY LŨ 1962 1 26 N18

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; 

E87.6; I10; I20; 
I25; I50; I69.3; 

K21; K76; 
M81.5; N18.5; 
N39.1; D50; 

Z49.2; R77.0; 
Z99.2

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã 
được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác định 
khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không 
đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; 
Di chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 
5; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Thiếu máu 
do thiếu sắt; Các lọc máu khác; Bất thường của albumin; Phụ 
thuộc chạy thận nhân tạo [N18.5, Z49.2, D50, D64, I10]

8.077.455 6.461.964
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35
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4808022131944 VÕ THỊ 

BÌ 1952 2 26 N18

D50.8; D63; 
D64; E11; E13; 

E43; E58; 
E61.1; E78; 

E78.2; E79.0; 
E83; G20; I10; 
I20; I25; I25.5; 
I50; I69.3; K76; 
M81.5; N18.4; 
N39.1; R77.0; 

M54

Suy thận mãn tính; Các thiếu máu thiếu sắt khác; Thiếu 
máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; 
Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; 
Bệnh Parkinson; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh cơ tim do thiếu máu 
cục bộ; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh gan khác; 
Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Protein 
niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Bất thường của 
albumin; Đau lưng[GFR:19]

2.729.130 2.183.304

36
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4606020457716 HÀ LIÊN 

HOA 1960 2 25 N18

D63; D64; E11; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; 

Z99.2; I10; I20; 
I25; I50; K76; 
M81.5; N18.5; 
N39.0; N39.1; 
R74.0; R77.0; 
Z49.2; D50; 

E87.6

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã 
được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Phụ 
thuộc chạy thận nhân tạo; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt 
ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh gan khác; 
Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 5; Nhiễm khuẩn 
hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Protein niệu [Tiểu đạm] dai 
dẳng, không đặc hiệu; Tăng mức men tranzaminase và men acid 
lactic dehydrogenase (LDH); Bất thường của albumin; Các lọc 
máu khác; Thiếu máu do thiếu sắt; Hạ kali máu

23.604.268 18.883.415

37
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797931667805

HỒ NGÔ 
THỊ 

TRANG 
ĐÀI

2002 2 25 N18

D50; M81.5; 
M32.1†; M25.5; 
M10; L93; K76; 

K21.0; I69.3; 
I25; I20; I10; 

E83; N03; 
R77.0; N39.1; 
E79.0; E78; 
E61.1; E58; 

E43; E13; D64; 
D63

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Loãng 
xương tự phát; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương 
phủ tạng; Đau khớp; Gút (thống phong); Lupus ban đỏ; Bệnh 
gan khác; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực 
quản; Di chứng nhồi máu não; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Cơn đau thắt ngực; Bệnh lý tăng huyết áp; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Hội chứng viêm cầu thận mạn; Bất 
thường của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein 
và tình trạng tăng lipid máu khác; Thiếu sắt; Thiếu Calci do 
chế độ ăn; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Bệnh đái tháo đường xác định khác; 
Các thiếu máu khác; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã 
được phân loại ở phần khác

2.793.695 2.234.956
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38
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2808022602571 TRẦN 

THỊ HÓA 1940 2 25 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N39.0; 
N30; N18.4; 

D50; D63; D64; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50; I69.3; K76; 
M81.5; N18.3

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Viêm 
bàng quang; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Thiếu máu do thiếu 
sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở 
phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường xác 
định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; 
Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có 
biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển 
hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục 
bộ mạn; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh gan khác; 
Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 3

1.434.063 1.434.063

39
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797932325489

TRẦN 
THỊ 

MƯỜI
1959 2 25 N18

I10; R77.0; 
N39.1; N18.5; 
M81.5; D50; 

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50; I69.3; K21; 
K29.5; K76

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường của 
albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; 
Suy thận mạn, giai đoạn 5; Loãng xương tự phát; Thiếu máu 
do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân 
loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; 
Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc 
hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn 
đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Di 
chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh gan khác

9.209.916 7.367.933

40
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2878723034051 NGUYỄN 

THỊ BẾ 1963 2 25 N18

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E79.0; E83; I10; 

I20; I25; I50; 
I69.3; K21; 
K21.0; K76; 

M81.5; N18.5; 
N39.1; R77.0; 
D50; Z49.2; 

Z99.2

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện 
của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản với viêm thực quản; Bệnh gan khác; Loãng 
xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 5; Protein niệu [Tiểu 
đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Bất thường của albumin; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo [nônói,buồnnôn]

24.410.532 24.410.532
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41
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 HT3775196012344 HOÀNG 

HÙNG 1955 1 25 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; N39.1; 
N18.5; M81.5; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E79.0; E83; I10; 
I25; I25.2; 

I25.3; I50; K76

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Protein niệu [Tiểu 
đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 5; 
Loãng xương tự phát; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu 
hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Nhồi 
máu cơ tim cũ; Phình thành tim; Suy tim; Bệnh gan khác 
[BMVđãCABG; BỆNHMẠCHVÀNHĐÃBACG]

13.666.718 12.983.382

42
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2797935400988 TRẦN 

THỊ BÉ 1942 2 25 N18

I10; R77.0; 
N18.4; N08.3*; 

M81.5; D50; 
D63; D64; E10; 

E11; E11.2†; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E63; 
E78; E78.2; 

E83; I12.0; I50; 
K76; N03; 

N39.0

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường 
của albumin; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Biến đổi cầu thận 
trong đái tháo đường (nhóm E10-E14 với ký tự thứ tư là .2†); 
Loãng xương tự phát; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các 
thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline; 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái 
tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận); 
Bệnh đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng 
do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci 
do chế độ ăn; Thiếu sắt; Thiếu dinh dưỡng khác; Rối loạn 
chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; 
Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; 
Bệnh thận do tăng huyết áp, có suy thận; Suy tim; Bệnh gan 
khác; Hội chứng viêm cầu thận mạn; Nhiễm khuẩn hệ tiết 
niệu, vị trí không xác định

1.500.339 1.500.339
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TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797932325489

TRẦN 
THỊ 

MƯỜI
1959 2 25 N18

D63; D64; E11; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; R77.0; 
E83; I10; I20; 
I25; I50; I69.3; 

K21; K29.5; 
K76; M81.5; 

N18.5; N39.1; 
D50; E79.0

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Bất thường của 
albumin; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; Viêm dạ dày mạn, không đặc hiệu; Bệnh 
gan khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 5; 
Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Thiếu 
máu do thiếu sắt; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi

4.629.242 3.703.394

44
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4494920324993

HUỲNH 
THỊ 

KIỀU 
NGA

1992 2 25 N18

D64; E13; E43; 
E58; E61.1; 
E78; E79.0; 

E83; I10; I50; 
K76; M32; 

M32.1†; M81.5; 
N03; N08.5*; 
N20; N39.0; 
N39.1; Q61; 

R77; D63; D50; 
R77.0

Suy thận mãn tính; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein 
- năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của 
viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Suy tim; Bệnh gan khác; 
Lupus ban đỏ hệ thống; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn 
thương phủ tạng; Loãng xương tự phát; Hội chứng viêm cầu 
thận mạn; Biến đổi cầu thận trong các bệnh mô liên kết hệ 
thống; Sỏi thận và niệu quản; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị 
trí không xác định; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không 
đặc hiệu; Các bệnh nang thận; Bất thường khác về protein 
huyết tương; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được 
phân loại ở phần khác; Thiếu máu do thiếu sắt; Bất thường 
của albumin [L93, N20, Q61, N39.0, N03, I10]

139.703 139.703
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TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 BT2727215024394

TỐNG 
KHÁNH 

LINH
1997 2 25 N18

D63; D64; E13; 
E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I10; I20; 

I25; K21; K29; 
K76; D50; L93; 
R77.0; N39.1; 
N03.9; N03.8; 

M81.5; M32.1†

Suy thận mãn tính; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính 
đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn 
đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản; Viêm dạ dày và tá tràng; Bệnh 
gan khác; Thiếu máu do thiếu sắt; Lupus ban đỏ; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Hội chứng viêm thận mạn, không xác định; Hội chứng 
viêm thận mạn khác; Loãng xương tự phát; Bệnh Lupus ban 
đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng

1.615.080 1.615.080

46
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797928407610

NGUYỄN 
THỊ KIM 
DUNG

1974 2 25 N18

D50; R77.0; 
N39.1; N18.5; 
M81.5; K76; 

I69.3; I50; I25; 
I20; I10; E87.6; 
Z99.2; Z49.2; 

D63; D64; E83; 
E79.0; E78.2; 
E61.1; E58; 

E43; E13; E11

Suy thận mãn tính; Thiếu máu do thiếu sắt; Bất thường 
của albumin; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 5; Loãng xương tự phát; Bệnh 
gan khác; Di chứng nhồi máu não; Suy tim; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Cơn đau thắt ngực; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Hạ kali máu; Phụ thuộc chạy thận nhân tạo; Các lọc máu 
khác; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại 
ở phần khác; Các thiếu máu khác; Rối loạn chuyển hóa chất 
khóang; Tăng acid uric máu không có biểu hiện của viêm 
khớp và bệnh tạo sỏi; Tăng lipid máu hỗn hợp; Thiếu sắt; 
Thiếu Calci do chế độ ăn; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Bệnh đái tháo đường 
xác định khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline

13.884.768 11.107.814

47
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797932232623 HUỲNH 

THỊ ÚT 1957 2 25 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; N18.5; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E83; E87.6; I10; 
I20; I25; I50; 

I63; K76; 
M81.5; I69.3

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy 
thận nhân tạo; Bất thường của albumin; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh 
mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu 
khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối loạn 
chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Suy 
tim; Nhồi máu não; Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát; 
Di chứng nhồi máu não

11.811.633 9.449.307
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB 
Tiền 

BHTT 

48
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 HT3790296048254

NGUYỄN 
THỊ 

PHƯỚC
1945 2 25 N18

D50.8; D63; 
D64; E11; E13; 

E43; E58; 
E61.1; E78; 

E78.2; E79.0; 
E83; G63; I10; 
I20; I25.5; I50; 

I69.3; K76; 
M81.5; N18.4; 
N39.1; R77.0; 

Z96

Suy thận mãn tính; Các thiếu máu thiếu sắt khác; Thiếu máu 
trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu 
máu khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric máu không có 
biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối loạn chuyển hóa 
chất khóang; Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh phân loại nơi 
khác; Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh cơ tim do 
thiếu máu cục bộ; Suy tim; Di chứng nhồi máu não; Bệnh gan 
khác; Loãng xương tự phát; Suy thận mạn, giai đoạn 4; Protein 
niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc hiệu; Bất thường của 
albumin; Tồn tại của dụng cụ cấy ghép chức năng khác

1.051.660 999.077

49
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4808022764479

TRƯƠNG 
KIM 

NGỌC
1984 2 25 N18

I10; R77.0; 
R74.0; N39.1; 
N18.5; N18.4; 

D50; D63; D64; 
E13; E43; E58; 

E61.1; E78; 
E78.2; E79.0; 
E83; I20; I25; 

I50; K76; 
M81.5; N03; 

N04

Suy thận mãn tính; Bệnh lý tăng huyết áp; Bất thường của 
albumin; Tăng mức men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH); Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, 
không đặc hiệu; Suy thận mạn, giai đoạn 5; Suy thận mạn, giai 
đoạn 4; Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn 
tính đã được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh 
đái tháo đường xác định khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Tăng acid uric 
máu không có biểu hiện của viêm khớp và bệnh tạo sỏi; Rối 
loạn chuyển hóa chất khóang; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Suy tim; Bệnh gan khác; Loãng xương 
tự phát; Hội chứng viêm cầu thận mạn; Hội chứng thận hư

2.008.535 1.606.828

50
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024 BV Nhân 
Dân 115 GD4797932232623 HUỲNH 

THỊ ÚT 1957 2 25 N18

Z49.2; Z99.2; 
R77.0; N18.5; 

D50; D63; D64; 
E11; E13; E43; 

E58; E61.1; 
E78; E78.2; 

E83; E87.6; I10; 
I20; I25; I50; 

I63; I69.3; K76; 
M81.5

Suy thận mãn tính; Các lọc máu khác; Phụ thuộc chạy thận 
nhân tạo; Bất thường của albumin; Suy thận mạn, giai đoạn 5; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã 
được phân loại ở phần khác; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường xác định 
khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không 
đặc hiệu; Thiếu Calci do chế độ ăn; Thiếu sắt; Rối loạn chuyển 
hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Rối loạn chuyển hóa chất khóang; Hạ kali máu; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Cơn đau thắt ngực; Bệnh tim thiếu máu 
cục bộ mạn; Suy tim; Nhồi máu não; Di chứng nhồi máu não; 
Bệnh gan khác; Loãng xương tự phát

12.006.954 9.605.563

* Ghi chú:
- Số liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT 5 tháng đầu năm 2024 cập nhật đến ngày 29/5/2024 trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
- Giới tính: 1= Nam, 2 = Nữ.
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Phụ lục 03
DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỀU MÃ BỆNH TRONG 01 ĐỢT ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

(Kèm theo Công văn số          /BHXH-GĐĐT ngày       tháng       năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Đơn vị tiền: đồng

TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

1
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

CT2797936101053
TRẦN 
BỬU 

LANG
1942 2 52 I50.0

E16.1; D68; 
N19; K72.9; 

E03; E05; I49; 
J38.4; K59.0; 
R77.0; E13.1; 
R57.8; R64; 
K92.2; K51; 

J44; N17; 
N18.3; J18; 

I48.0; Z95.5; 
T88.6; E87.6; 

R54; N18; 
D59.3; D50; 

D64; J96; 
R06.0; A41; 

E87.5; G04.2; 
G93.4; A87; 

J18.9; I10; E11; 
E87; A41.8; 

F48.1; R40.2; 
I21; I25; E78; 
K21; E27.4; 
D50.8; I50; 
J96.0; R40

Đợt cấp suy tim mạn (I50.0) - Suy tim EF giảm 
(I50) - Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn đặt stent 
T12/23 (I25) - Rung nhĩ (I48) - Xuất huyết tiêu hóa 
dưới (K29.2) - Viêm phổi (J18) - U thanh quản- Tăng 
huyết áp (I10) -Đái tháo đường type 2 (E11) - RL mỡ 
máu.; Hạ glucose máu khác; Các bất thường đông 
máu khác; Suy thận không xác định; Suy gan, không 
đặc hiệu; Suy giáp khác; Nhiễm độc giáp (cường 
giáp); Loạn nhịp tim khác; Phù thanh quản; Táo bón; 
Bất thường của albumin; Bệnh đái tháo đường xác 
định khác (Có nhiễm toan ceton); Sốc khác; Suy 
mòn; Chảy máu tiêu hóa, không đặc hiệu; Viêm loét 
đại tràng chảy máu; Các bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính khác; Suy thận cấp; Suy thận mạn, giai đoạn 3; 
Viêm phổi, tác nhân không xác định; Rung nhĩ kịch 
phát; Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình động 
mạch vành; Sốc phản vệ do tác dụng phụ của thuốc 
hoặc dược phẩm thích hợp và sử dụng đúng quy 
cách; Hạ kali máu; Suy yếu do tuổi già; Suy thận mãn 
tính; Hội chứng tan máu urê máu cao; Thiếu máu do 
thiếu sắt; Các thiếu máu khác; Suy hô hấp không 
phân loại nơi khác; Khó thở; Nhiễm trùng khác; 
Tăng kali máu; Viêm não - màng não và viêm tủy - 
màng tủy do vi khuẩn, không phân loại ở mục khác; 
Bệnh não, không đặc hiệu; Viêm màng não do virus; 
Viêm phổi, không đặc hiệu; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Rối 
loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm 
toan; Nhiễm trùng huyết xác định khác; Hội chứng 
giải thể nhân cách-tri giác sai thực tại; Hôn mê, 
không đặc hiệu; Nhồi máu cơ tim cấp; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và 
tình trạng tăng lipid máu khác; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; Thiểu năng vỏ thượng thận khác và 
không đặc hiệu; Các thiếu máu thiếu sắt khác; Suy 
tim; Suy hô hấp cấp; Buồn ngủ, ngẩn ngơ và hôn mê

54.959.108 54.765.308
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

2
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

DK2686822781558
NGUYỄN 

VĂN 
DẦN

1962 1 52 N17

R50.9; I10; 
E25.8; A41.9; 

A97; B17; B20; 
E11; E87; 
E87.5; I25; 
I25.9; I50; 

K29; K59.0; 
K85; L03; L08; 
M10; M10.9; 
M13; R14; 
Z49.1; J18; 
A08.5; B02; 
D50; D64; 

D68; E24.2; 
E43; E78; 

E87.7; G53.0*; 
I69.3; J81; J96; 

K21; K25.0; 
K30; K92.2; 
M00; M13.9; 
N18; N39.0; 
R10; R10.0; 
R11; R33; 

R50.8; R77.0

Suy thận cấp; Sốt, không đặc hiệu; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Các rối loạn khác của thượng thận - sinh 
dục; Nhiễm trùng huyết, không xác định; Sốt xuất 
huyết Dengue; Viêm gan virus cấp khác; Bệnh HIV 
dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Rối loạn 
cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; 
Tăng kali máu; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, không đặc hiệu; 
Suy tim; Viêm dạ dày và tá tràng; Táo bón; Viêm 
tụy cấp; Viêm mô bào; Nhiễm khuẩn khu trú khác 
của da và mô dưới da; Gút (thống phong); Bệnh Gút 
không đặc hiệu; Các viêm khớp khác; Đầy hơi và 
các tình trạng liên quan; Lọc máu ngoài cơ thể ( 
thận nhân tạo ); Viêm phổi, tác nhân không xác 
định; Nhiễm trùng đường ruột, xác định khác; Bệnh 
do herpes zoster; Thiếu máu do thiếu sắt; Các thiếu 
máu khác; Các bất thường đông máu khác; Hội 
chứng Cushing do thuốc; Suy dinh dưỡng nặng do 
thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; Rối 
loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Quá tải dịch; Đau dây thần kinh sau zona 
(B02.2†); Di chứng nhồi máu não; Phù phổi; Suy 
hô hấp không phân loại nơi khác; Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản; Loét dạ dày (Cấp có xuất 
huyết); Khó tiêu chức năng; Chảy máu tiêu hóa, 
không đặc hiệu; Viêm khớp nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn sinh mủ; Viêm khớp không đặc hiệu; Suy 
thận mãn tính; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí 
không xác định; Đau bụng và vùng chậu; Bụng cấp; 
Buồn nôn và nôn; Bí đái; Sốt xác định khác; Bất 
thường của albumin

35.480.824 33.739.574

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

3 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1494821590561

TRAI II 
CB 

ARÂL 
THỊ BÚT

2024 1 51 P07.2

A41; A41.8; 
A41.9; B17; 
D50; D50.8; 
D68; D68.9; 

E61.2; E64.3; 
E87.8; E88; 
G00; G00.8; 
H35; H35.1; 
H35.9; I61; 

J15; J22; J96.0; 
K40; K40.9; 
K72; K72.9; 
N13.3; N17; 
N18; N39; 
P07.3; P22; 
P22.0; P36; 
P36.9; P59; 

P59.9; P61.6; 
P70.4; P71; 
P71.1; P74; 
P74.4; P77; 
Q21; Q25.0; 
Q64; R19; 

R73.9; R77.0; 
T36

Trẻ cực non 27w - 1000g/ song thai thứ 2/ 
Nhiễm nấm huyết Candida/ Bệnh màng trong/ Còn 
ống động mạch/ Bệnh phổi mạn/ ROP

197.584.226 197.584.226
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

4 Đồng 
Nai 75001

BVĐK 
Đồng 
Nai

BT2757524328292
NGUYỄN 

VĂN 
HÙNG

1964 1 51 A41.9

A02.1; A41; 
A41.1; A41.8; 
A48.3; A97.0; 

B20; B37; B48; 
B48.7; B48.8; 

D64; E11; E43; 
E78; E78.2; 
E87; E87.6; 

I10; I48; I49.9; 
I50; I50.0; I64; 

I69; I69.3; 
I69.4; J06; 

J15.0; J18; J81; 
J96; J96.0; 

K21; K21.0; 
K29; K59; 

K93.8*; L03; 
M62.5; N17; 
N17.8; N18; 

P74.4; R06.2; 
R50; R77.0; 

U50.562; 
U58.511; Z93.0

Tình trạng lỗ mở khí quản; Tâm quý [Rung nhĩ 
và cuồng nhĩ]; Tề phong [Bệnh uốn ván khác]; Bất 
thường của albumin; Sốt không rõ nguyên nhân và 
khác; Thở khò khè; Các rối loạn điện giải tạm thời 
khác của trẻ sơ sinh; Suy thận mạn; Suy thận cấp 
khác; Suy thận cấp; Nhẽo cơ và teo cơ, không được 
xếp loại ở mục khác; Viêm mô bào; Rối loạn cơ 
quan tiêu hoá đặc hiệu khác đã được phân loại ở nơi 
khác; Rối loạn chức năng khác của ruột; Viêm dạ 
dày và tá tràng; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản 
với viêm thực quản; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Suy hô hấp cấp; Suy hô hấp không phân loại 
nơi khác; Phù phổi; Viêm phổi, tác nhân không đặc 
hiệu; Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp ở nhiều 
nơi và vị trí không phân loại; Di chứng đột quỵ, 
không xác định là xuất huyết hay nhồi máu; Di 
chứng bệnh mạch máu não; Đột quị, không xác 
định do xuất huyết hay nhồi máu (Tai biến mạch 
máu não); Suy tim sung huyết; Suy tim; Rối loạn 
nhịp tim, không đặc hiệu; Rung nhĩ và cuồng nhĩ; 
Bệnh Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Hạ kali 
máu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối loạn 
chuyển hoá lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Bệnh đái tháo đường không 
phụ thuộc insuline; Các thiếu máu khác; Nhiễm 
nấm xác định khác; Nhiễm nấm cơ hội; Nhiễm nấm 
khác, chưa được phân loại; Nhiễm candida; Bệnh 
HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng; 
Sốt xuất huyết Dengue; Hội chứng sốc nhiễm độc; 
Nhiễm trùng huyết, không đặc hiệu; Nhiễm trùng 
huyết xác định khác; Nhiễm trùng do tụ cầu xác 
định khác; Nhiễm trùng khác; Nhiễm trùng huyết 
do Salmonella; Viêm phổi do Klebsiella 
pneumoniae đa kháng/ Tổn thương thận cấp hồi 
phục/ Theo dõi bệnh thận mạn/ Tăng huyết áp/ 
Rung nhĩ cơn đáp ứng thất nhanh/Di chứng nhồi 
máu não/ Viêm dạ dày GERD/ Rối loạn tiêu

269.593.272 269.593.272
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

5 TP Cần 
Thơ 92001

BV Tim 
mạch 

TP Cần 
Thơ

GD4929222247374
NGUYỄN 

THỊ 
DUNG

1957 2 50 I20

I42.2; I25; 
E89.6; E11; 
I10; E78.2; 

H81.4; M13; 
J15.8; I42.1; 
J15.9; I25.2; 

K21; E05; N17; 
R73.9; I21; 

K77*; E87.6; 
J20; R10; 
I07.1; I50; 
I49.9; K28; 
K29; R07.4; 
G58.0; G61; 
J93; A16.2; 
D64; R00.0; 
F01; K25; 

E83.5; I65.2; 
I49.5; K59.0; 
R77.0; M47; 
R51; H81.1; 

M81.9; E16.1; 
Z95.5; M81; 
E16.2; K29.6

Cơn đau thắt ngực; ổn định không được kiểm 
soát đầy đủ; Bệnh cơ tim phì đại khác; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn đã đặt 1 stent 2/2023; Suy vỏ 
(-tủy) thượng thận sau điều trị; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Tăng lipid máu hỗn hợp; Chóng mặt nguồn gốc 
trung ương; Các viêm khớp khác; Viêm phổi do vi 
khuẩn khác; Nhồi máu cơ tim cũ (đã đặt Stent 
Tháng 3 năm 2023); Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Nhiễm độc giáp (cường giáp); Suy thận cấp; 
Tăng đường huyết, không đặc hiệu; Nhồi máu cơ 
tim cấp; Rối loạn chức năng gan trong bệnh phân 
loại nơi khác; Hạ kali máu; Viêm phế quản cấp; 
Đau bụng và vùng chậu; Hở van ba lá; Suy tim; Rối 
loạn nhịp tim, không đặc hiệu; Loét dạ dày-hỗng 
tràng; Viêm dạ dày và tá tràng; Cơn đau thắt ngực 
ổn định không được kiểm soát đầy đủ; Đau ngực 
không đặc hiệu; Bệnh dây thần kinh liên sườn; 
Viêm đa dây thần kinh; TD Tràn khí màng phổi; 
Lao phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi 
khuẩn và mô học; Các thiếu máu khác; Nhịp nhanh 
tim, không đặc hiệu; Bệnh cơ tim phì đại có tắc 
nghẽn; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (đã đặt 01 
stent T02/2023); TD Suy thận cấp; Sa sút trí tuệ do 
nguyên nhân mạch; Loét dạ dày FIII; Rối loạn 
chuyển hóa calci - Hạ calci máu; Nghẽn tắc và hẹp 
động mạch cảnh; TD Hội chứng suy nút xoang; TD 
U phổi; Táo bón; Bất thường của albumin - giảm 
đạm máu; Rối loạn chức năng gan trong bệnh phân 
loại nơi khác - Tăng men gan; thiểu sản động mạch 
đốt sống phải; thoái hóa cột sống thắt lưng; Viêm 
đa dây thần kinh ngoại biên; Chóng mặt kịch phát 
lành tính; Đau đầu; TD Loãng xương không đặc 
hiệu; TD Hạ glucose máu khác; Viêm phổi do vi 
khuẩn, không đặc hiệu; Bệnh cơ tim do thiếu máu 
cục bộ (đã đặt 01 stent T02/2023); Bệnh cơ tim do 
thiếu máu cục bộ; Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép 
tạo hình động mạch vành; Loãng xương không kèm 
gãy xương bệnh lý; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Nhồi máu cơ tim cũ đặt stent 3/2023.; Hạ 
glucose máu không đặc hiệu(sau ăn); Viêm dạ dày 
khác

7.044.780 5.635.824
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

6
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

BT2808023240821 TRẦN 
VĂN TỶ 1936 1 50 I63

I64; D64; E87; 
I10; I21; I25; 

I50; J96.0; 
R06.0; R06.2; 
A41.8; B48; 
D53.2; D68; 
E05; E11; 

E27.3; E44; 
E78; E87.5; 
E87.6; I48.9; 

I82.8; I95; J18; 
J44; K21.0; 
K29; K92.2; 

L03; N17; N18; 
N39.1; R60.1; 
R77.0; A41.9; 

E43; I46; I63.6; 
I66.0; I66.8; 
I69.3; K25; 

K76; R05; R51; 
R57.2; Z93.0; 

E16.2

Nhồi máu não; Đột quị, không xác định do xuất 
huyết hay nhồi máu (Tai biến mạch máu não); Các 
thiếu máu khác; Rối loạn cân bằng nước, điện giải 
và thăng bằng kiềm toan; Bệnh lý tăng huyết áp; 
Nhồi máu cơ tim cấp; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Suy tim; Suy hô hấp cấp; Khó thở; Thở khò 
khè; Nhiễm trùng huyết xác định khác; Nhiễm nấm 
khác, chưa được phân loại; Thiếu máu thiếu 
vitamin C; Các bất thường đông máu khác; Nhiễm 
độc giáp (cường giáp); Bệnh đái tháo đường không 
phụ thuộc insuline; Thiểu năng vỏ thượng thận do 
thuốc; Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein 
- năng lượng; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và 
tình trạng tăng lipid máu khác; Tăng kali máu; Hạ 
kali máu; Rung nhĩ và cuồng nhĩ, không đặc hiệu; 
Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch khác; Huyết áp 
thấp (hạ huyết áp); Viêm phổi, tác nhân không xác 
định; Các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khác; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực quản; 
Viêm dạ dày và tá tràng; Chảy máu tiêu hóa, không 
đặc hiệu; Viêm mô bào; Suy thận cấp; Suy thận 
mãn tính; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không 
đặc hiệu; Phù toàn thể; Bất thường của albumin; 
Nhiễm trùng huyết, không xác định; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không 
đặc hiệu; Ngưng tim; Nhồi máu não do huyết khối 
tĩnh mạch não, không sinh mủ; Nghẽn tắc và hẹp 
động mạch não giữa; Nghẽn tắc và hẹp động mạch 
não khác; Di chứng nhồi máu não; Loét dạ dày; 
Bệnh gan khác; Ho; Đau đầu; Sốc nhiễm khuẩn; 
Tình trạng lỗ mở khí quản; Hạ glucose máu không 
đặc hiệu

153.326.766 153.326.766
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

7
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

BT2797932256010 BÙI THỊ 
TÉM 1942 2 50 M81.0

R77.0; I70; I77; 
R10; J15.8; 
R11; E78; 

M10; M47.2; 
M05; A18; 

F41.2; M80; 
G03; K58.0; 

E87.2; M17.0; 
K59.1; E15; 
K74.6; E24; 
I50.0; E11; 

I48.0; E87.6; 
L03; M75.3; 
I26.9; I67.1; 

M10.0; 
M01.1*; M13; 
N18; R73.9; 

E27.3; D68.6; 
E61.2; I10; 

E87; I25; K76; 
N39.2; N39.1; 

N39.0; J15; 
R10.4; A41.9; 

E05; N17

Loãng xương sau mãn kinh; Bất thường của 
albumin; Xơ vữa động mạch; Các bệnh khác của hệ 
động mạch và tiểu động mạch; Đau bụng và vùng 
chậu; Viêm phổi do vi khuẩn khác; Buồn nôn và 
nôn; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Gút (thống phong); thoái hóa 
cột sống khác có tổn thương rễ sống; Viêm khớp 
dạng thấp huyết thanh dương tính; Lao các cơ quan 
khác; Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm; Loãng 
xương có kèm gãy xương bệnh lý; Viêm màng não 
do nguyên nhân khác và không xác định; Hội chứng 
ruột kích thích, có tiêu chảy; Nhiễm toan; Thoái hóa 
khớp gối nguyên phát cả 2 bên; Tiêu chảy rối loạn 
chức năng; Hôn mê hạ đường máu không do đái 
tháo đường; Xơ gan khác và không đặc hiệu; Hội 
chứng Cushing; Suy tim sung huyết; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Rung nhĩ kịch 
phát; Hạ kali máu; Viêm mô bào; Viêm gân vôi hóa 
ở vai; Thuyên tắc phổi không có tâm phế cấp; Phình 
động mạch não, không vỡ; Bệnh Gút vô căn; Viêm 
khớp do lao (A18.0†); Các viêm khớp khác; Suy 
thận mãn tính; Tăng đường huyết, không đặc hiệu; 
Thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc; Bệnh tăng 
đông máu khác; Thiếu magie; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng 
kiềm toan; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh 
gan khác; Protein niệu [Tiểu đạm] tư thế, không đặc 
hiệu; Protein niệu [Tiểu đạm] dai dẳng, không đặc 
hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác 
định; Viêm phổi do vi khuẩn, chưa được phân loại 
nơi khác; Đau bụng không xác định và đau bụng 
khác; Nhiễm trùng huyết, không xác định; Nhiễm 
độc giáp (cường giáp); Suy thận cấp; Viêm tụy cấp; 
Các bệnh điểm bám gân - dây chằng khác; Cảm 
cúm do virus cúm được định danh khác; Thiếu 
Vitamin D; Thiếu Calci do chế độ ăn; Viêm khớp 
dạng thấp khác; Cơn đau thắt ngực; Nhồi máu cơ 
tim cấp; Suy tim; Hẹp hở van hai lá; Lao xương và 
khớp; Đau đầu; Rối loạn giấc ngủ

12.528.994 12.528.994

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

8 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

HS4494921285678
PHẠM 

THỊ CẨM 
TIÊN

2012 2 50 G92

A41.9; A86; 
D43.0; D68.9; 
D69.6; D81; 
E03; E03.9; 

E16.1; E16.2; 
E23.2; E25; 
E25.8; E27; 
E43; E44.0; 
E58; E61.2; 

E70.9; E71.2; 
E79.0; E83; 

E83.4; E83.5; 
E87; E88; 

E88.9; G00.8; 
G04; G80; I40; 
I50; J15; J18.9; 

J96.0; K02; 
K25.5; K25.6; 

K29; K72; 
K72.0; K72.9; 
K85; K92.2; 

L93; N17; N19; 
P71.1; P71.2

Bệnh não chuyển hóa 142.700.645 114.160.516toannq.bh_Nguyen Q
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

9
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

GD4797938574030 TRỊNH 
THỊ ÚT 1953 2 49 N04

J15.8; I50; E87; 
N19; K72.9; 
R73.9; I26.0; 
R77.0; N05; 
N18; D64.9; 
I08.1; N39.1; 

M32.9; N39.0; 
U07.2; E27.3; 
B19; B18.2; 

B18.1; E87.7; 
N13.3; E46; 
H25.9; K21; 
K25; N18.5; 
Z99.2; K76; 

H52.6; E11.3†; 
K80.2; K72; 
A16; I44.0; 
I48.0; I07.1; 
I34.0; I27.0; 
I10; I20; J18; 
E78; A41.9; 

J15; E05; E11; 
J96.0

Hội chứng thận hư-Quá tải thể tích tuần hoàn 
hiện ổn (E87.7) - Hội chứng thận hư (N04) - Thận 
(T) ứ nước độ I (N13.3) - Viêm phổi mức độ nặng 
(J15) - Block AV độ I (I44.0) - Rung nhĩ kịch phát 
(I48.0) - Hở 2 lá (I34.0) - Hở 3 lá (I07.1) - Tăng 
huyết áp (I10); Viêm phổi do vi khuẩn khác; Suy 
tim; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Suy thận không xác định; Suy gan, 
không đặc hiệu; Tăng đường huyết, không đặc hiệu; 
Thuyên tắc phổi có tâm phế cấp; Bất thường của 
albumin; Hội chứng viêm thận không đặc hiệu; Suy 
thận mãn tính; Thiếu máu không đặc hiệu; Bệnh cả 
van hai lá và van ba lá; Protein niệu [Tiểu đạm] dai 
dẳng, không đặc hiệu; Lupus ban đỏ hệ thống 
không đặc hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí 
không xác định; COVID-19 nghi ngờ hoặc có thể 
(chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-
CoV-2); Thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc; 
Viêm gan virus không xác định; Viêm gan virut C 
mạn tính; Viêm gan virus B mạn, không có đồng 
nhiễm viêm gan virus D; Quá tải dịch; Thận ứ nước 
khác và không đặc hiệu; Suy dinh dưỡng do thiếu 
protein năng lượng không xác định; Đục thể thủy 
tinh người già, không đặc hiệu; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; Loét dạ dày; Suy thận mạn, giai 
đoạn 5; Phụ thuộc chạy thận nhân tạo; Bệnh gan 
khác; Tật khúc xạ khác; Bệnh đái tháo đường không 
phụ thuộc insuline (Có biến chứng mắt); Sỏi túi mật 
không có viêm túi mật; Suy gan, không phân loại 
nơi khác; Lao đường hô hấp, không xác nhận về vi 
khuẩn học hoặc mô học; Blốc nhĩ thất độ I; Rung 
nhĩ kịch phát; Hở van ba lá; Hở (van) hai lá; Tăng 
áp động mạch phổi nguyên phát; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Cơn đau thắt ngực; Viêm phổi, tác nhân không 
xác định; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình 
trạng tăng lipid máu khác; Nhiễm trùng huyết, 
không xác định; Viêm phổi do vi khuẩn, chưa được 
phân loại nơi khác; Nhiễm độc giáp (cường giáp); 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Suy 
hô hấp cấp

30.462.333 23.780.943
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

10
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

CB2919123497109
NGÔ 

PHƯỚC 
HẢI

1947 1 49 J18

R41; J96; 
R57.2; A85; 
A41; A48.8; 

E13; G40; I10; 
J96.0; E07.9; 
E11; E24.2; 

I21; I50; I63; 
J15; K74.5; 
R77.0; A87; 
B16; E16.0; 
E61.2; K21; 
K29.0; N17; 
N18; R57.0; 
A04; B17.1; 
D50.9; E03; 
E87; G00.8; 
J15.0; K72; 

K74.6; N11.9; 
D68.9; E43; 
E78; E87.6; 
I95.8; J44; 

K21.0; K29.1; 
R10; I64

Viêm phổi, tác nhân không xác định; Triệu 
chứng và dấu hiệu khác liên quan đến chức năng 
nhận thức và tri giác; Suy hô hấp không phân loại 
nơi khác; Sốc nhiễm khuẩn; Viêm não virus khác, 
chưa phân loại; Nhiễm trùng khác; Bệnh nhiễm 
khuẩn xác định khác; Bệnh đái tháo đường xác định 
khác; Động kinh; Bệnh lý tăng huyết áp; Suy hô 
hấp cấp; Rối loạn tuyến giáp, không đặc hiệu; Bệnh 
đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Hội 
chứng Cushing do thuốc; Nhồi máu cơ tim cấp; Suy 
tim; Nhồi máu não; Viêm phổi do vi khuẩn, chưa 
được phân loại nơi khác; Xơ gan mật không đặc 
hiệu; Bất thường của albumin; Viêm màng não do 
virus; Viêm gan B cấp; Hạ glucose máu do thuốc, 
không hôn mê; Thiếu magie; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản; Viêm dạ dày xuất huyết cấp tính; 
Suy thận cấp; Suy thận mãn tính; Sốc tim; Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn khác; Viêm gan C 
cấp; Thiếu máu thiếu sắt không đặc hiệu; Suy giáp 
khác; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Viêm màng não do vi khuẩn khác; 
Viêm phổi do Klebsiella pneumoniae; Suy gan, 
không phân loại nơi khác; Xơ gan khác và không 
đặc hiệu; Viêm mô kẽ ống thận mạn, không đặc 
hiệu; Các thiếu máu khác; Rối loạn đông máu 
không đặc hiệu; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Rối loạn 
chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Hạ kali máu; Hạ huyết áp khác; Các bệnh 
phổi tắc nghẽn mãn tính khác; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản với viêm thực quản; Viêm dạ dày 
cấp khác; Đau cơ; Đái tháo đường sẵn có, chưa xác 
định rõ; Đau bụng và vùng chậu; Sốt xác định khác; 
Đột quị, không xác định do xuất huyết hay nhồi 
máu (Tai biến mạch máu não)

110.303.596 109.207.677

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

11 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1515121874901
TRƯƠNG 
QUANG 
NHÂN

2022 1 49 D76.2

A15; A16.1; 
A16.2; A41.9; 

A91; B17; 
C92.7; D50.8; 

D56; D64; 
D68.9; D69.2; 
D69.5; D69.6; 
D73.1; D75.9; 
D81.9; D84.9; 
E16.1; E58; 

E61.2; E78.1; 
E83.4; E83.5; 

E87; H65; 
I33.0; I50; I61; 

J15; J15.8; 
J15.9; J18.9; 
J36; K25.6; 
K56.1; K72; 

K72.9; K76.9; 
K83.0; N17; 
N39.0; Q21; 

Q32.1; R16.0; 
R16.1; R17; 

R59.0

Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến 
nhiễm trùng/ Nhiễm nấm huyết/Suy chức năng đa 
cơ quan- Ngưng hô hấp tuần hoàn.

191.996.247 191.996.247
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

12 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1464821588165

TRAI CB 
NGUYỄN 

THỊ 
VINH

2023 1 49 P27.9

A41.0; A41.8; 
A41.9; B17; 

D17.5; D68.8; 
D68.9; E16.2; 
E55; E83.5; 
E87; G00; 

G00.8; H35.1; 
I61; J15; J18; 
J18.8; J96.0; 
J96.1; K56.6; 
K72; K72.9; 
N17; N17.9; 
N19; N39.0; 
P22; P22.0; 
P36; P36.9; 
P39.3; P59; 
P59.9; P60; 

P61.6; P70.4; 
P71; P74.4; 
P76.1; P77; 
Q20; Q20.8; 
Q25.0; R19; 

R73.9; R77.0; 
R82.9

Beenhj phổi mãn/ Sơ sinh non tháng 27 tuần 3 
ngày, 950gr/ Nhiễm trùng huyết/ Còn ống động 
mạch

273.171.733 273.171.733
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

13
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4797933518408
TRƯƠNG 

LẬP 
HIỀN

1962 1 48 A41.9

K75; A01; 
A04.9; A16.2; 
A16.5; A17.0; 
A17.1; A18.2; 
A24.4; A27; 

A41.9; A75.3; 
A97.1; B17; 

B18.2; B19.0; 
B37.0; B49; 
B54; C79.3; 
C90; D64.9; 

D68.9; D69.6; 
D69.9; D75; 
D76.2; E11; 
E16.1; E87; 

G03; I10; I21; 
I40; I50; I61; 
J15.9; J44.1; 
J81; J96.0; 

K27.0; K29.6; 
K30; K59.0; 
K71.6; K74; 
K74.0; K83.0

Nhiễm trùng huyết - Viêm phổi - Hội chứng thực 
bào máu - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insulin; Bệnh do leptospira; 
Bệnh đường mật, không xác định; Bệnh gan nhiễm 
độc có viêm gan, không phân loại nơi khác; Bệnh lý 
hạch lympho ngoại vi do lao (bao gồm Viêm hạch do 
lao); Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với đợt cấp, không 
xác định; Bệnh thương hàn và phó thương hàn; Các 
bệnh máu và cơ quan tạo máu khác; Các biện pháp dự 
phòng đặc hiệu khác; Cao huyết áp vô căn (nguyên 
phát); Chảy máu tiêu hoá, không xác định; Đau tủy và 
các bướu tương bào; Gan hoá sợi và xơ gan; Gan xơ 
hóa; Giảm tiểu cầu không đặc hiệu; Hạ đường huyết 
khác; Hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm 
trùng; Khó tiêu chức năng; Lao màng phổi, không đề 
cập đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học (loại 
trừ lao hô hấp sơ nhiễm (A16.7)); Lao phổi, không đề 
cập đến việc xác nhận về vi khuẩn và mô học; Loét dạ 
dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp có xuất 
huyết); Lupút ban đỏ hệ thống; Nhiễm Malleomyces 
Pseudomallei, không xác định (bao gồm Burkholderia 
pseudomallei KXĐK; Pseudomonas pseudomallei 
KXĐK); Nhiễm nấm không xác định; Nhiễm trùng 
đường ruột do vi khuẩn, không xác định (Viêm ruột 
do vi khuẩn KXĐK); Nhiễm trùng huyết, không xác 
định (bao gồm Nhiễm trùng huyết); Nhồi máu cơ tim 
cấp; Phù phổi; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và 
thăng bằng kiềm toan; Rối loạn đông máu không đặc 
hiệu; Sốc Giảm thể tích; Sốc nhiễm khuẩn; Sốt phát 
ban do Rickettsia tsutsugamushi (bao gồm Bệnh sốt 
mò (do mò đốt) / Sốt Tsutsugamushi); Sốt rét không 
xác định; Sốt xác định khác (bao gồm Sốt kèm rùng 
mình / Sốt kèm rét run / Sốt dai dẳng); Sốt xuất huyết 
có dấu hiệu cảnh báo; Suy hô hấp cấp; Suy thận cấp; 
Suy tim; Táo bón; Thiếu máu không đặc hiệu; Tình 
trạng xuất huyết không đặc hiệu; U ác thứ phát của não 
và màng não; U lao màng não (G07*); Viêm cơ tim 
cấp; Viêm da cơ địa dị ứng; Viêm dạ dày khác; Viêm 
gan virus C mạn; Viêm gan virus cấp khác; Viêm gan 
virus không đặc hiệu, có hôn mê gan; Viêm màng não 
do lao (G01*) (bao gồm Lao màng

340.867.712 263.142.169
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

14
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

BT2949422402463
NGÔ 
ÁNH 

SÁNG
1936 2 48 J18

I50; A41.8; 
A48.8; B17.8; 
C22.0; D50; 

D68; E13; E24; 
E43; E61.1; 

E87.1; E87.6; 
I21; I25; I26.9; 
I63; I74.3; J44; 
K21.0; K59.0; 
K92.2; L03; 

L89; N17; N18; 
N39.0; R10; 

R77.0; A41.0; 
D64; E27; 

E78.2; E80.6; 
E83.3; I69; 

I95.9; J15.1; 
J69.0; J96; 

K25.0; K74; 
K75; R57; 

D38.1; K56.7; 
E11

Viêm phổi, tác nhân không xác định; Suy tim; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Nhiễm trùng huyết xác định 
khác; Bệnh nhiễm khuẩn xác định khác; Viêm gan 
virus cấp xác định khác; Viêm gan virus không đặc 
hiệu, không có hôn mê gan; Ung thư biểu mô tế bào 
gan; Thiếu máu do thiếu sắt; Các bất thường đông 
máu khác; Bệnh đái tháo đường xác định khác; Hội 
chứng Cushing; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu sắt; 
Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng 
lipid máu khác; Giảm áp suất thẩm thấu và giảm Na 
máu; Hạ kali máu; Nhồi máu cơ tim cấp; Bệnh tim 
thiếu máu cục bộ mạn; Thuyên tắc phổi không có 
tâm phế cấp; Nhồi máu não; Thuyên tắc và huyết 
khối động mạch chi dưới; Các thuyên tắc và huyết 
khối tĩnh mạch khác; Các bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính khác; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với 
viêm thực quản; Táo bón; Chảy máu tiêu hóa, 
không đặc hiệu; Viêm mô bào; Loét nằm và vùng 
đè ép; Suy thận cấp; Suy thận mãn tính; Nhiễm 
khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; Đau bụng 
và vùng chậu; Tăng mức men tranzaminase và men 
acid lactic dehydrogenase (LDH); Bất thường của 
albumin; Nhiễm trùng do tụ cầu vàng; Các thiếu 
máu khác; Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy 
dinh dưỡng (Có biến chứng không xác định khác); 
Các rối loạn khác của tuyến thượng thận; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; Rối loạn chuyển hóa bilirubin khác; 
Rối loạn chuyển hóa phospho và phosphatase; Di 
chứng bệnh mạch máu não; Hạ huyết áp, không đặc 
hiệu; Viêm phổi do Pseudomonas; Viêm phổi hít 
phải thức ăn và chất nôn; Suy hô hấp không phân 
loại nơi khác; Loét dạ dày (Cấp có xuất huyết); 
Viêm dạ dày và tá tràng; Gan xơ hóa và xơ gan; 
Bệnh viêm gan khác; Loét nằm giai đoạn IV; Loét 
nằm và vùng đè ép, không đặc hiệu; Suy thận mạn, 
giai đoạn 3; Sốc chưa được phân loại ở phần khác; 
U tân sinh chưa rõ tính chất của khí quản, phế quản 
và phổi

58.327.456 58.299.770
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

15
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

TC3797932332331 TRẦN 
THỊ LỰU 1947 2 48 N20.1

J15.8; O24.1; 
R33; A48.3; 
N20.0; J18.0; 
A04; A41.8; 

E11; E78; E87; 
I10; I63; I69.3; 

J96; K59.1; 
N39.0; R10; 
R54; A41.9; 
E24.2; J96.0; 

K21; E46; H10; 
I48; I15; 

A48.8; E10; 
E78.2; I48.0; 
K29; N05.9; 

N11.0; N13.0; 
R05; T78.4; 
Z96.0; Z98; 

J18.9; N13.3; 
I21; I64; K74; 
N17; U07.2; 

E13

Sỏi niệu quản; Viêm phổi do vi khuẩn khác; Đái 
tháo đường sẵn có, không lệ thuộc insulin; Bí đái; 
Hội chứng sốc nhiễm độc; Sỏi thận; Viêm phế quản 
phổi, không đặc hiệu; Nhiễm trùng đường ruột do 
vi khuẩn khác; Nhiễm trùng huyết xác định khác; 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; Rối 
loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và 
thăng bằng kiềm toan; Bệnh lý tăng huyết áp; Nhồi 
máu não; Di chứng nhồi máu não; Suy hô hấp 
không phân loại nơi khác; Tiêu chảy rối loạn chức 
năng; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác 
định; Đau bụng và vùng chậu; Suy yếu do tuổi già; 
Nhiễm trùng huyết, không xác định; Hội chứng 
Cushing do thuốc; Suy hô hấp cấp; Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản; Suy dinh dưỡng do thiếu protein 
năng lượng không xác định; Viêm kết mạc; Rung 
nhĩ và cuồng nhĩ; Tăng huyết áp thứ phát; Bệnh 
nhiễm khuẩn xác định khác; Bệnh đái tháo đường 
phụ thuộc insuline; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rung 
nhĩ kịch phát; Viêm dạ dày và tá tràng; Hội chứng 
viêm thận không đặc hiệu; Viêm thận bể thận mạn 
do trào ngược không tắc nghẽn; Thận ứ nước do 
chít hẹp khúc nối bể thận niệu quản; Ho; Dị ứng 
chưa xác định; Sự có mặt các dụng cụ cấy ghép tiết 
niệu sinh dục; Các tình trạng hậu phẫu thuật; Viêm 
phổi, không đặc hiệu; Thận ứ nước khác và không 
đặc hiệu; Nhồi máu cơ tim cấp; Đột quị, không xác 
định do xuất huyết hay nhồi máu (Tai biến mạch 
máu não); Gan xơ hóa và xơ gan; Suy thận cấp; 
COVID-19 nghi ngờ hoặc có thể (chưa có kết quả 
xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2); Bệnh đái 
tháo đường xác định khác

30.674.464 29.140.741
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
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Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

16 Đồng 
Nai 75001

BVĐK 
Đồng 
Nai

GD4757525480465
LÊ 

THANH 
PHONG

1987 1 48 I63

A04; A04.8; 
A09; A09.0; 
A41; A41.9; 
D50; D62; 

D64; D68.9; 
E11; E43; 

E75.5; E78; 
E78.2; E87; 
E87.6; F10; 

F51; I10; I49; 
I61; I64; I65.2; 
I95; J15; J18; 
K44; K59.0; 

K59.1; K70.3; 
K74; K85.2; 
K92.8; M10; 

M62.5; P74.4; 
R10; R42; R50; 

R50.9; R51; 
R58; R74.0; 

U58.064; 
U66.121; Y45

Thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm; Đầu 
thống [Đau đầu]; Thất ngôn [Di chứng bệnh mạch 
máu não]; Tăng mức men tranzaminase và men 
acid lactic dehydrogenase (LDH); Chảy máu chưa 
được phân loại ở nơi khác; Đau đầu; Sốt, không đặc 
hiệu; Sốt không rõ nguyên nhân và khác; Hoa mắt 
và chóng mặt; Đau bụng và vùng chậu; Các rối loạn 
điện giải tạm thời khác của trẻ sơ sinh; Nhẽo cơ và 
teo cơ, không được xếp loại ở mục khác; Gút (thống 
phong); Bệnh hệ tiêu hoá đặc hiệu khác; Viêm tụy 
cấp tính do rượu; Gan xơ hóa và xơ gan; Tiêu chảy 
rối loạn chức năng; Táo bón; Thoát vị hoành; Viêm 
phổi, tác nhân không đặc hiệu; Viêm phổi do vi 
khuẩn, chưa được phân loại nơi khác; Huyết áp thấp 
(hạ huyết áp); Nghẽn tắc và hẹp động mạch cảnh; 
Đột quị, không xác định do xuất huyết hay nhồi 
máu (Tai biến mạch máu não); Xuất huyết nội sọ; 
Loạn nhịp tim khác; Bệnh Tăng huyết áp vô căn 
(nguyên phát); Rối loạn giấc ngủ không thực tổn; 
Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu; Hạ 
kali máu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và 
thăng bằng kiềm toan; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối 
loạn chuyển hoá lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Rối loạn tích luỹ lipid khác; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không 
đặc hiệu; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Các 
thiếu máu khác; Thiếu máu sau chảy máu cấp tính; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Nhiễm trùng huyết, không 
đặc hiệu; Nhiễm trùng khác; Viêm dạ dày - ruột và 
đại tràng khác do nhiễm trùng và không xác định 
loài; Viêm dạ dày- ruột và đại tràng do nguyên nhân 
nhiễm trùng và chưa xác định được nguồn gốc 
nhiễm trùng; Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 
xác định khác; Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 
khác; Nhồi máu não; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein; Xơ gan do rượu; Nhiễm trùng tiêu hóa.

68.043.617 53.547.854
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

17
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

DN4809621510981
NGUYỄN 
THỊ YẾN 

LINH
2002 2 48 R57.0

I42.8; J81; L93; 
D50.8; D64; 
E07; E22.1; 

I10; I21; J18; 
J96; K21.0; 
K29; K59.0; 
K92.9; L29; 
M32; N04; 

N18; R10; R11; 
D68.9; E05; 
E05.5; E11; 
E58; E83.4; 
E87; E87.6; 
I05.2; I31.3; 

I35.9; I43; I50; 
J18.8; J90; 

J96.0; M32.1†; 
N17; Q21.1; 

R57.2; R77.0; 
A41.9; E78; 

G40; I46; 
O90.3

Sốc tim; Bệnh cơ tim khác; Phù phổi; Lupus ban 
đỏ; Các thiếu máu thiếu sắt khác; Các thiếu máu 
khác; Các rối loạn khác của tuyến giáp; Tăng 
prolactin máu; Bệnh lý tăng huyết áp; Nhồi máu cơ 
tim cấp; Viêm phổi, tác nhân không xác định; Suy 
hô hấp không phân loại nơi khác; Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản với viêm thực quản; Viêm dạ 
dày và tá tràng; Táo bón; Bệnh hệ tiêu hóa, không 
đặc hiệu; Ngứa; Lupus ban đỏ hệ thống; Hội chứng 
thận hư; Suy thận mãn tính; Đau bụng và vùng 
chậu; Buồn nôn và nôn; Rối loạn đông máu không 
đặc hiệu; Nhiễm độc giáp (cường giáp); Cơn cường 
giáp cấp hay cơn bão giáp; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Thiếu Calci do chế độ 
ăn; Rối loạn chuyển hóa magnie; Rối loạn cân bằng 
nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; Hạ kali 
máu; Hẹp hở van hai lá; Tràn dịch màng ngoài tim 
(không do viêm); Bệnh van động mạch chủ, không 
đặc hiệu; Bệnh cơ tim trong bệnh phân loại nơi 
khác; Suy tim; Viêm phổi khác, không xác định vi 
sinh vật; Tràn dịch màng phổi, không phân loại nơi 
khác; Suy hô hấp cấp; Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống 
có tổn thương phủ tạng; Suy thận cấp; Thông liên 
nhĩ; Sốc nhiễm khuẩn; Bất thường của albumin; 
Nhiễm trùng huyết, không xác định; Rối loạn 
chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Động kinh; Ngưng tim; Bệnh lý cơ tim trong 
thời kỳ hậu sản

66.783.584 53.426.867
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
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Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

18 TP Cần 
Thơ 92001

BV Tim 
mạch 

TP Cần 
Thơ

BT2929221425195 LÊ HỮU 
GIÁM 1939 1 48 J18

L89; I10; E11; 
I25; E78.2; 
E89.6; K21; 
K74; J96.0; 
A41.9; I20; 
L03; D64; 

R77.0; K59.1; 
E87.6; N17; 

M25.5; E16.1; 
N39.0; I21; 

E44.0; E83.5; 
J98.0; E44; 
E43; R33; 

A41.8; A16.2; 
D53.0; D68.9; 

E80.6; I50; 
R10.1; E24.2; 

K75; D50; 
M13; K59.0; 

M47.2; D69.6; 
E87.2; A97; 
N18; M47.8; 
E03; J18.0

Viêm phổi, tác nhân không xác định; nặng ( tạm 
ổn ); Loét nằm và vùng đè ép ( loét tì đè vùng mông 
); Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Bệnh tim thiếu máu cục 
bộ mạn; Tăng lipid máu hỗn hợp; Suy vỏ (-tủy) 
thượng thận sau điều trị; Bệnh trào ngược dạ dày - 
thực quản; Gan xơ hóa và xơ gan ( xơ gan child B 
); Suy hô hấp cấp; Viêm mô bào vùng mông; Các 
thiếu máu khác mức độ trung bình; Bất thường của 
albumin( giảm albumin máu); Tiêu chảy rối loạn 
chức năng; Hạ kali máu; Suy thận cấp; Đau khớp; 
Hạ glucose máu khác; TD Nhồi máu cơ tim cấp; 
Nhiễm trùng huyết, không xác định; Suy dinh 
dưỡng do thiếu protein - năng lượng.; Các thiếu 
máu khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - 
năng lượng, không đặc hiệu; Viêm phổi(tạm ổn); 
Viêm mô bào mông trái; Suy dinh dưỡng vừa do 
thiếu protein năng lượng; Rối loạn chuyển hóa 
calci(hạ calci máu); Cơn đau thắt ngực; Theo dõi 
Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Theo dõi Rối 
loạn chuyển hóa bilirubin khác; Theo dõi Bất 
thường của albumin (giảm đạm máu); Theo dõi Suy 
tim; Đau bụng khu trú bụng trên; Hội chứng 
Cushing do thuốc; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng; Viêm mô bào; vùng mông; 
Loét nằm và vùng đè ép vùng mông; thoái hóa cột 
sống khác có tổn thương rễ sống; Giảm tiểu cầu 
không đặc hiệu; Bất thường của albumin; Nhiễm 
toan; TD Sốt xuất huyết Dengue; Theo dõi nhiễm 
khuẩn huyết; Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh; 
Suy thận mãn tính; Các thoái hóa cột sống khác có 
tổn thương rễ sống; Nhiễm trùng huyết; Viêm phổi 
bệnh viện nặng; Viêm mô bào vùng mông 2 bên; 
Suy vỏ thượng thận; TD Lao phổi; Thiếu máu do 
thiếu protein; TD Suy giáp khác; Bệnh viêm gan 
khác; Các thiếu máu nặng; Viêm phổi(nặng); Bệnh 
đái tháo đường; Giảm albumin; Thiếu máu; Các 
viêm khớp khác; Nhiễm trùng tiểu; Táo bón; Nhiễm 
trùng huyết xác định khác tiêu điểm; Bí đái; TD 
Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; 
Theo dõi Nhiễm toan; Theo dõi Viêm phế quản 
phổi, không đặc hiệu

34.763.016 34.763.016
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
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KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 
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Số 
bệnh
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Chí 
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GD4797933469972
NGUYỄN 

VĂN 
THÀNH

1963 1 48 D41.0

N28; R10.4; 
A41.9; D64; 
E10; E11; 
E87.5; I10; 

K29; K65; L02; 
N05.9; N11; 

N18.5; N28.1; 
N39.0; Q62.1; 

R52; Z98; 
Z99.2; E78; 

E78.2; G47.0; 
J12.8; J44; 

K21; K59.0; 
K75.9; K92.9; 
R58; Z96.0; 

N23; I21; J80; 
J81; J96.0; 

K25.0; K92.2; 
N15.1; Z49.1; 
N17; D50.0; 
D50.8; F23; 

I68.8*; J15.8; 
J90

U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính 
chất của Thận; Các biến đổi khác của thận và niệu 
quản, chưa được phân loại; Đau bụng không xác 
định và đau bụng khác; Nhiễm trùng huyết, không 
xác định; Các thiếu máu khác; Bệnh đái tháo đường 
phụ thuộc insuline; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline; Tăng kali máu; Bệnh lý tăng huyết 
áp; Viêm dạ dày và tá tràng; Viêm phúc mạc; Áp 
xe da, nhọt, nhọt cụm; Hội chứng viêm thận không 
đặc hiệu; Viêm mô kẽ ống thận mạn; Suy thận mạn, 
giai đoạn 5; Nang thận mắc phải; Nhiễm khuẩn hệ 
tiết niệu, vị trí không xác định; Teo và hẹp niệu 
quản; Đau chưa được phân loại ở phần khác; Các 
tình trạng hậu phẫu thuật; Phụ thuộc chạy thận nhân 
tạo; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối 
loạn vào giấc và duy trì giấc ngủ [mất ngủ]; Viêm 
phổi do virus khác; Các bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính khác; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Táo 
bón; Bệnh viêm gan, không đặc hiệu; Bệnh hệ tiêu 
hóa, không đặc hiệu; Chảy máu chưa được phân 
loại ở nơi khác; Sự có mặt các dụng cụ cấy ghép 
tiết niệu sinh dục; Cơn đau quặn thận không xác 
định; Nhồi máu cơ tim cấp; Hội chứng suy hô hấp 
ở người lớn; Phù phổi; Suy hô hấp cấp; Loét dạ dày 
(Cấp có xuất huyết); Chảy máu tiêu hóa, không đặc 
hiệu; Áp xe thận và quanh thận; Lọc máu ngoài cơ 
thể ( thận nhân tạo ); Suy thận cấp; Thiếu máu thiếu 
sắt thứ phát do mất máu (mãn tính); Các thiếu máu 
thiếu sắt khác; Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời; 
Ngập máu tăng ure máu trong bệnh thận mãn tính; 
Viêm phổi do vi khuẩn khác; Tràn dịch màng phổi, 
không phân loại nơi khác

53.560.589 42.848.471
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Tên 
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Số 
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20
TP Hồ 

Chí 
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BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

GD4808022149382 HỒ THỊ 
NÔ 1951 2 47 M17

N19; K72.9; 
R73.9; D68; 

M07.1*; 
M11.9; A18.0†; 

E24.2; E58; 
E55; M00; E80; 
E06; R10; S20; 
E27.3; J96.0; 
N39.0; E05; 
I21; E61.2; 
E83.5; K73; 

M05; M10; I74; 
I50; L03; J18.9; 
I20; D64; R11; 

E87.6; E43; 
K25; I10; K21; 

M13; M47; 
M25.5; J18; 
R50; A41.9; 
N17; E87; 

K92.2

đợt cấp thoái hóa khớp gối; Suy thận không xác 
định; Suy gan, không đặc hiệu; Tăng đường huyết, 
không đặc hiệu; Các bất thường đông máu khác; 
Viêm khớp có hủy khớp (L40.5†); Bệnh khớp do vi 
tinh thể không đặc hiệu; Lao xương và khớp; Hội 
chứng Cushing do thuốc; Thiếu Calci do chế độ ăn; 
Thiếu Vitamin D; Viêm khớp nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn sinh mủ; Rối loạn chuyển hóa porphyrin và 
bilirubin; Viêm giáp; Đau bụng và vùng chậu; Tổn 
thương của lồng ngực; Thiểu năng vỏ thượng thận 
do thuốc; Suy hô hấp cấp; Nhiễm khuẩn hệ tiết 
niệu, vị trí không xác định; Nhiễm độc giáp (cường 
giáp); Nhồi máu cơ tim cấp; Thiếu magie; Rối loạn 
chuyển hóa calci; Viêm gan mãn, không phân loại 
nơi khác; Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương 
tính; Gút (thống phong); Thuyên tắc và huyết khối 
động mạch; Suy tim; Viêm mô bào; Viêm phổi, 
không đặc hiệu; Cơn đau thắt ngực; Các thiếu máu 
khác; Buồn nôn và nôn; Hạ kali máu; Suy dinh 
dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không 
đặc hiệu; Loét dạ dày; Bệnh lý tăng huyết áp; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản; Các viêm khớp 
khác; thoái hóa cột sống; Đau khớp; Viêm phổi, tác 
nhân không xác định; Sốt không rõ nguyên nhân và 
khác; Nhiễm trùng huyết; Suy thận cấp; Rối loạn 
cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; 
Chảy máu tiêu hóa, không đặc hiệu

39.794.284 31.835.427
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

21 TP Cần 
Thơ 92004

BVĐK 
TP Cần 

Thơ
GD4929223001704 BÙI KIM 

GIAO 1956 1 47 R57.2

J15.9; J96.0; 
B48.8; N39.0; 
N17; K72.0; 

I50; I21; D64; 
D69.5; E11; 
R64; L89; 

R57.0; J96; 
J15.8; R77.0; 
E16.1; E78.2; 
N18; D50.8; 
F05.8; B49; 

E61.2; E83.5; 
E87.6; E87; 

K59.0; D68.9; 
B48; E24.2; 

J15; B19; N19; 
D65; J18; I10; 

K21; E77; D68; 
J90; D69.6; 

K72.9; K59.1; 
E16.2; I46.0

Sốc nhiễm khuẩn; (ra sốc); Viêm phổi do AB đa 
kháng; Suy hô hấp cấp; Nhiễm nấm xâm lấn; 
Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu; Suy thận cấp; Suy gan 
cấp và bán cấp; Suy tim; Nhồi máu cơ tim cấp đã 
đặt stent; Các thiếu máu mạn mức độ trung bình; 
Giảm tiểu cầu thứ phát; Bệnh đái tháo đường không 
phụ thuộc insuline; Suy mòn; Loét nằm và vùng đè 
ép; từ viêm phổi do Acino bacter baumannii đa 
kháng; tổn thương thận cấp; Bất thường của 
albumin(giảm albumin máu); Hạ glucose máu 
khác; Tăng lipid máu hỗn hợp; Suy thận mãn tính; 
Các thiếu máu thiếu sắt khác; Sảng khác; Sốc tim; 
Viêm phổi do vi khuẩn, chưa được phân loại nơi 
khác; Viêm gan virus không xác định; Suy thận 
không xác định; Rối loạn cân bằng nước, điện giải 
và thăng bằng kiềm toan; Đông máu nội mạch rải 
rác (hội chứng tiêu fibrin); Táo bón; Rối loạn đông 
máu không đặc hiệu; Viêm phổi do vi khuẩn mức 
độ nặng; Suy thận cấp (cải thiện); Suy gan, không 
đặc hiệu; Hạ kali máu; Thiếu magie; Rối loạn 
chuyển hóa calci; Tiêu chảy rối loạn chức năng; từ 
viêm phổi do Acinetobacter baumannii đa kháng; 
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Suy hô hấp không phân loại nơi khác; Bất 
thường của albumin; Hội chứng Cushing do thuốc; 
Các thiếu máu khác; Nhồi máu cơ tim cấp đặt 02 
stent RCA+ LCx (21/02/2024); Viêm phổi; Tăng 
lipid máu; Tăng huyết áp; Bệnh đái tháo đường type 
2; TD rối loạn đông máu; Tràn dịch màng phổi, 
không phân loại nơi khác; (ra sốc) Viêm phổi do vi 
khuẩn khác; (choáng nhiễm trùng đã ra choáng) từ 
viêm phổi do Acino bacter baumannii đa kháng; 
Giảm tiểu cầu không đặc hiệu; Nhiễm khuẩn hệ tiết 
niệu, vị trí không xác định; (ra sốc) từ viêm phổi do 
vi khuẩn đa kháng; Viêm phổi do vi khuẩn, không 
đặc hiệu; Nhồi máu cơ tim ST không chênh lên đã 
đặt stent; Hạ glucose máu không đặc hiệu; (đã ra 
choáng) từ viêm phổi do Acino bacter baumannii 
đa kháng; biến chứng ngưng tim với hồi sức thành 
công đã đặt stent mạch vành; Viêm phổi, tác nhân 
không xác định; Nhồi máu cơ tim cấp đã đặt stent, 
có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp, hồi sức 
thành công

309.071.032 247.256.826
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

22 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1494821585934

GÁI CB 
PHAN 

THỊ 
DIỆU 
NGA

2023 2 46 C48.0

A41.8; A41.9; 
C22.2; C64; 

C74.9; C76.2; 
D17.5; D21.4; 
D64; D68.9; 

E16.2; E83.5; 
E87; G00.9; 

G03.9; H35.0; 
H57; H57.9; 
I61; J96.0; 

K72; K72.9; 
N17; N17.9; 

N19; P07; P22; 
P36; P36.9; 
P59; P59.9; 

P61.6; P70.4; 
P71; P74; 

P74.4; P77; 
Q21; Q25; 

Q25.0; R19.0; 
R77.0; S36; 

U83.0; U83.9

Hậu phẫu cắt U sau phúc mạc/ sơ sinh non tháng 
28 tuần 3 ngày/Nhiễm trùng huyết do acinetobacter 
baumannii có viêm màng não mủ/ di căn gan/ vàng 
da tăng bilirubin tự do

104.012.903 104.012.903toannq.bh_Nguyen Q
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

23
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

AK2797936413047 TƯƠNG 
THỊ NGA 1967 2 46 C18.3

K64.8; K63.5; 
K25; F41; 
E24.2; J12; 
A41; E11; 
J06.9; C16; 

N39.0; E61.2; 
J18; G47.0; 
J16; A15.3; 
E04; A41.9; 
K92.2; I10; 
I26.9; N17; 
N18.8; I47; 

J06.8; I50; I21; 
E87.6; D64; 
R77.0; I20; 
E46; E43; 

K28.0; K21; 
E25; K59.1; 
E87; E44.0; 
D64.8; K72; 
N19; E16.2; 
R10.4; A09

Xuất huyết tiêu hóa dưới mức độ trung bình do 
K đại tràng (P) pT4N0M1 di căn gan, phúc mạc 
(C18.3)/ Nhiễm trùng vết mổ (A41) - Viêm phổi 
bệnh viện (J12) - Cushing do thuốc (E24)- Tăng 
huyết áp (I10)- Suy dinh dưỡng (E44) - Hạ Kali 
máu (E87.6)- ĐTĐ 2 (E11; Trĩ xác định khác; 
Polyp đại tràng; Loét dạ dày; Các rối loạn lo âu 
khác; Hội chứng Cushing do thuốc; Viêm phổi do 
virus, chưa được phân loại nơi khác; Nhiễm trùng 
khác; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insuline; Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp, 
không phân loại; U ác của dạ dày; Nhiễm khuẩn hệ 
tiết niệu, vị trí không xác định; Thiếu magie; Viêm 
phổi, tác nhân không xác định; Rối loạn vào giấc và 
duy trì giấc ngủ [mất ngủ]; Viêm phổi do tác nhân 
nhiễm khuẩn khác, chưa được phân loại nơi khác; 
Lao phổi được xác nhận bằng những phương pháp 
không xác định; Bướu không độc khác; Nhiễm 
trùng huyết, không xác định; Chảy máu tiêu hóa, 
không đặc hiệu; Bệnh lý tăng huyết áp; Thuyên tắc 
phổi không có tâm phế cấp; Suy thận cấp; Suy thận 
mạn khác; Nhịp nhanh kịch phát; Các Nhiễm trùng 
đường hô hấp trên cấp khác ở nhiều vị trí; Suy tim; 
Nhồi máu cơ tim cấp; Hạ kali máu; Các thiếu máu 
khác; Bất thường của albumin; Cơn đau thắt ngực; 
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng không 
xác định; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - 
năng lượng, không đặc hiệu; Loét dạ dày - hỗng 
tràng (Cấp có xuất huyết); Bệnh trào ngược dạ dày 
- thực quản; Rối loạn thượng thận sinh dục; Tiêu 
chảy rối loạn chức năng; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; Suy dinh dưỡng 
vừa do thiếu protein năng lượng; Các thiếu máu đặc 
hiệu khác; Suy gan, không phân loại nơi khác; Suy 
thận không xác định; Hạ glucose máu không đặc 
hiệu; Đau bụng không xác định và đau bụng khác; 
Viêm dạ dày - ruột và đại tràng do nguyên nhân 
nhiễm trùng và chưa xác định được nguồn gốc 
nhiễm trùng

71.447.964 69.527.964
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

24 Thanh 
Hóa 38280

BVĐK 
tỉnh 

Thanh 
Hóa

TK4383809009052
PHAN 

THỊ THU 
HIỀN

1982 2 46 I46.0

B81; D44.3; 
D50; D50.0; 
D59; D64; 

D68; D68.8; 
E03; E03.9; 

E05; E07; E11; 
E16.1; E23; 
E23.0; E25; 

E25.9; E27.4; 
E31.0; E46; 
E78; E80.6; 
E87; E87.1; 

G40; I20; I26; 
I40; I46.0; I50; 
J18; J96; K75; 
K83.0; M05; 
M10; N17; 

N39; Q44.2; 
R07.3; R10; 

R57.0; R57.2; 
T07; T78.2

Ngưng tim với hồi sức thành công; Nhiễm giun 
đường ruột khác, chưa phân loại; U tân sinh không 
chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tuyến yên; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu thiếu sắt thứ 
phát do mất máu (mãn tính); Thiếu máu tan máu 
mắc phải; Các thiếu máu khác; Các bất thường 
đông máu khác; Các rối loạn đông máu đặc biệt 
khác; Suy giáp khác; Suy giáp, không đặc hiệu; 
Nhiễm độc giáp (cường giáp); Các rối loạn khác 
của tuyến giáp; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline; Hạ glucose máu khác; Suy chức 
năng và rối loạn khác của tuyến yên; Suy tuyến yên; 
Rối loạn thượng thận sinh dục; Rối loạn thượng 
thận - sinh dục, không đặc hiệu; Thiểu năng vỏ 
thượng thận khác và không đặc hiệu; Suy đa tuyến 
tự miễn; Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng 
lượng không xác định; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Rối 
loạn chuyển hóa bilirubin khác; Rối loạn cân bằng 
nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; Giảm áp 
suất thẩm thấu và giảm Na máu; Động kinh; Cơn 
đau thắt ngực; Tắc mạch phổi; Viêm cơ tim cấp; 
Ngưng tim với hồi sức thành công; Suy tim; Viêm 
phổi, tác nhân không xác định; Suy hô hấp không 
phân loại nơi khác; Bệnh viêm gan khác; Viêm 
đường mật; Viêm khớp dạng thấp huyết thanh 
dương tính; Gút (thống phong); Suy thận cấp; Biến 
đổi khác của hệ tiết niệu; Teo đường mật; Đau ngực 
khác; Đau bụng và vùng chậu; Sốc tim; Sốc nhiễm 
khuẩn; Đa tổn thương chưa xác định; Sốc phản vệ, 
chưa xác định

87.503.952 70.003.162
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

25
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

HC4797937885989
LÊ 

TUẤN 
ANH

1984 1 46 R57.2

B18.1; A04.9; 
A16.2; A41.9; 
B16; B18.1; 

B19.0; B37.0; 
D64; D68.9; 
E05; E16.1; 

E61.2; E75.5; 
E87; E87.6; 
G93.6; I40; 

I42.6; I50; J11; 
J15.0; J15.9; 
J80; J81; J90; 
J96.0; K21; 

K27.0; K56.0; 
K59.0; K65; 

K66.1; K70.1; 
K70.3; K72.0; 
K74; K76.7; 
M10; N17; 

N39.0; R04.1; 
R04.8; R18; 
U07.2; Z29.8

Sốc nhiễm trùng từ viêm phổi - Viêm gan B mạn 
- Viêm phổi - Suy thận - Xuất huyết ổ bụngBệnh lý 
cơ tim do rượu; Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; 
Các biện pháp dự phòng đặc hiệu khác; Các thiếu 
máu khác; Chảy máu các vị trí khác của đường hô 
hấp; Chảy máu họng; Cổ trướng (bụng trướng); 
Cúm, virus không được định danh; Gan hoá sợi và 
xơ gan; Gút (thống phong); Hạ đường huyết khác; 
Hạ kali máu; Hội chứng gan-thận; Hội chứng suy 
hô hấp ở người lớn; Lao phổi, không đề cập đến 
việc xác nhận về vi khuẩn và mô học; Liệt ruột; 
Loét dạ dày - tá tràng, vị trí không xác định (Cấp có 
xuất huyết); Nhiễm độc giáp (cường giáp); Nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định 
(Viêm ruột do vi khuẩn KXĐK); Nhiễm trùng 
huyết, không xác định (bao gồm Nhiễm trùng 
huyết); Phù não; Phù phổi; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; Rối loạn đông 
máu không đặc hiệu; Rối loạn tích luỹ lipid khác; 
Suy gan cấp và bán cấp; Suy hô hấp cấp; Suy thận 
cấp; Suy tim; Táo bón; Thiếu magie; Tràn dịch 
màng phổi, không phân loại nơi khác; Tràn máu 
phúc mạc; Viêm cơ tim cấp; Viêm gan B cấp; Viêm 
gan do rượu; Viêm gan virus B mạn, không có đồng 
nhiễm viêm gan virus D (Viêm gan virus B mạn); 
Viêm gan virus không đặc hiệu, có hôn mê gan; 
Viêm miệng do candida; Viêm phổi do Klebsiella 
pneumoniae; Viêm phổi do vi khuẩn, không xác 
định; Viêm phúc mạc; Xét nghiệm sàng lọc 
COVID-19; Xơ gan do rượu; 

367.309.895 287.247.916
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

26 TP Cần 
Thơ 92004

BVĐK 
TP Cần 

Thơ
GD4969621640133 VÕ THỊ 

CÓ 1952 2 46 A41.9

J18; N18; D64; 
K51.9; K21; 
K51; A41.8; 
K92.2; I69.3; 

I25; E78.2; I21; 
E03; N18.3; 

J15; A04; I10; 
R10; I50; 

E24.2; F41; 
J15.8; E03.8; 
R77.0; E87; 
N17; J96.0; 

N39.0; E87.6; 
E89.0; E23.0; 

E05; K58; D68; 
K76; N19; 

E87.2; K29.7; 
K74; R40.2; 
D68.9; B18; 

R77; I64; 
R10.4

Nhiễm trùng huyết, không xác định; (Nhiễm 
trùng huyết từ đường tiêu hoá); Viêm phổi, tác nhân 
không xác định (Viêm phổi co thắt phế quản); Suy 
thận mãn tính; Các thiếu máu khác (thiếu máu 
mạn); Viêm loét đại tràng chảy máu, không đặc 
hiệu (Viêm loét đại tràng - Theo dõi U); Di chứng 
nhồi máu não; Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; 
từ đường tiểu; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; 
Tăng lipid máu hỗn hợp; Suy giáp khác; Suy thận 
mạn, giai đoạn 3; Giảm albumin máu; Viêm phổi 
co thắt, td hen phế quản; Bệnh lý tăng huyết áp; Đau 
bụng và vùng chậu; td Suy tim; Hội chứng Cushing 
do thuốc; Các rối loạn lo âu khác; TD Nhồi máu cơ 
tim cấp; Viêm loét đại tràng chảy máu; từ Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn khác; Suy thận cấp; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Suy hô hấp cấp; Thiếu máu 
mạn; Tràn dịch đa màng; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; Tổn thương thận 
cấp cải thiện; Nhiễm trùng huyết xác định khác; 
Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác định; 
Viêm phổi do vi khuẩn khác; Các thiếu máu khác; 
Hạ kali máu; Suy giáp sau điều trị; từ đường tiêu 
hóa; Bất thường của albumin(giảm albumin, 
protein máu);; td Suy tuyến yên; td Nhiễm độc giáp 
(cường giáp); Các bất thường đông máu khác; Bệnh 
gan khác; Suy thận không xác định; Viêm loét đại 
tràng xuất huyết; thiếu máu mức độ nặng; Hội 
chứng ruột kích thích; Chảy máu tiêu hóa, không 
đặc hiệu; Viêm phổi; xơ gan; Hôn mê gan; Rối loạn 
đông máu; Viêm gan virus B,C mạn; Giảm protein 
máu, albumin máu; vàng da tắc mật; Suy giáp; Suy 
tuyến cận giáp; Đau bụng khác; Chảy máu tiêu hóa 
dưới; Viêm đại tràng xuất huyết; Xuất huyết tiêu 
hóa dưới; Theo dõi Viêm loét đại tràng chảy máu; 
Nhiễm trùng huyết từ viêm phổi co thắt phế quản; 
Viêm dạ dày, không đặc hiệu; TD Suy thận cấp; 
Viêm loét đại trực tràng chảy máu trào ngược dạ 
dày - thực quản; Viêm phổi co thắt phế quản; 
Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu; Viêm phổi do vi khuẩn 
co thắt phế quản; TD nhiễm toan; Rối loạn điện giải
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

27
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GB4898925334427
CHÂU 

THỊ KIM 
QUÍ

1988 2 46 B20.9

B20.5; B20; 
A04.9; A16.2; 
A17.0; A18.3; 
A41.9; A52.3; 

A53; A86; 
B00.4; B02.0; 
B20.2; B20.4; 
B20.5; B35; 

B58.2; D64.9; 
E16.1; E83.5; 
E87.0; E87.2; 
E87.6; E87.8; 
G00.9; G02.1; 
G04.9; G93.1; 
H35; H46; I26; 
I40; I46.0; I50; 
J15.9; J18.9; 
J96.0; K21; 
K30; K71.0; 

K71.2; N17.9; 
N39.0; R57.2; 
T78.4; Z29.8

VIÊM NÃO TỦY DO CMV - Talaromyces 
LAN TỎA - LAO MÀNG NÃO - VIÊM PHỔI - 
NHIỄM TRÙNG TIỂU - DI CHỨNG NGƯNG 
HÔ HẤP TUẦN HOÀN / B20Bệnh gan nhiễm độc 
có viêm gan cấp; Bệnh gan nhiễm độc, có ứ mật; 
Bệnh HIV dẫn đến bệnh virus đại bào; Bệnh HIV 
dẫn đến nhiễm candida; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm 
nấm khác; Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; Các 
bệnh võng mạc khác; Các biện pháp dự phòng đặc 
hiệu khác; Dị ứng chưa xác định; Giang mai khác 
và không xác định; Giang mai thần kinh, không xác 
định; Hạ đường huyết khác; Hạ kali máu; Khó tiêu 
chức năng; Lao phổi, không đề cập đến việc xác 
nhận về vi khuẩn và mô học; Lao ruột, màng bụng 
và hạch mạc treo; Nghẽn mạch phổi; Ngưng tim với 
hồi sức thành công; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, 
không xác định vị trí; Nhiễm nấm da; Nhiễm toan; 
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác 
định (Viêm ruột do vi khuẩn KXĐK); Nhiễm trùng 
huyết, không xác định (bao gồm Nhiễm trùng 
huyết); Rối loạn chuyển hoá calci; Rối loạn khác về 
cân bằng điện giải và nước, chưa được phân loại ở 
phần khác; Sốc nhiễm khuẩn; Suy hô hấp cấp; Suy 
thận cấp không xác định; Suy tim; Tăng áp suất 
thẩm thấu và tăng natri máu; Thiếu máu không đặc 
hiệu; Tổn thương não do thiếu oxy, không phân loại 
nơi khác; Viêm cơ tim cấp; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não trong bệnh nấm; 
Viêm màng não vi khuẩn, không xác định; Viêm 
não do virus Herpes (G05.1*); Viêm não do Zoster 
(G05.1*); Viêm não màng não do toxoplasma 
(G05.2*); Viêm não virus không xác định; Viêm 
não, viêm tủy và viêm não-tủy, không xác định; 
Viêm phổi do vi khuẩn, không xác định; Viêm phổi, 
không xác định; Viêm thần kinh thị; 
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

28
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4797932568974

HỒ 
THỤY 
BÍCH 
TRÂM

1982 2 46 B20.0

J18.9; B20; 
A04.9; A16.0; 
A16.2; A18.3; 
A18.8; A41.9; 
B18.2; B19; 

B20.0; B20.5; 
B20.6; B22.2; 
C22; D01.7; 

D69.6; D73.3; 
E16.1; E61.2; 
E87.6; E87.8; 
G47; I21; I50; 
I88.0; J15.9; 
J96.0; K21; 
K25; K29.5; 
K30; K51.9; 

K59.0; K62.6; 
K65; K71.0; 
K74; K75.0; 

K92.2; M53.9; 
N13.3; N17.9; 
N39.0; R77.0; 

Z29.8

DỰ PHÒNG PCP - VIÊM PHỔI - VIÊM GAN 
SIÊU VI C MẠN - LAO ĐA CƠ QUAN (PHỔI - 
RUỘT - HẠCH Ổ BỤNG - GAN - LÁCH) - XUẤT 
HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI DO LOÉT ĐẠI 
TRÀNG TRỰC TRÀNG (ỔN) - GERD - SUY 
KIỆT - SUY HÔ HẤP/áp xe gan; Áp xe lách; Bất 
thường của albumin; Bệnh cột sống không xác 
định; Bệnh gan nhiễm độc, có ứ mật; Bệnh HIV dẫn 
đến hội chứng suy kiệt (bao gồm Bệnh do HIV dẫn 
đến kém phát triển / Bệnh gầy sút); Bệnh HIV dẫn 
đến nhiễm mycobacterium (bao gồm Bệnh HIV dẫn 
đến nhiễm lao); Bệnh HIV dẫn đến nhiễm nấm 
khác; Bệnh HIV dẫn đến viêm phổi do 
Pneumocystis carinii; Bệnh trào ngược dạ dày-thực 
quản; Bướu ác của gan và đường mật trong gan; 
Các biện pháp dự phòng đặc hiệu khác; Chảy máu 
tiêu hoá, không xác định; Gan hoá sợi và xơ gan; 
Giảm tiểu cầu không đặc hiệu; Hạ đường huyết 
khác; Hạ kali máu; Khó tiêu chức năng; Lao các cơ 
quan khác (bao gồm nội tâm mạc (I39.8*) / cơ tim 
(I41.0*) / thực quản (K23.0*) / màng ngoài tim 
(I32.0*) / tuyến giáp (E35.0*) / Viêm động mạch 
não do lao (I68.1*)); Lao phổi, âm tính về vi khuẩn 
học và mô học; Lao phổi, không đề cập đến việc 
xác nhận về vi khuẩn và mô học; Lao ruột, màng 
bụng và hạch mạc treo; Loét dạ dày; Loét hậu môn 
và trực tràng; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không 
xác định vị trí; Nhiễm trùng đường ruột do vi 
khuẩn, không xác định (Viêm ruột do vi khuẩn 
KXĐK); Nhiễm trùng huyết, không xác định (bao 
gồm Nhiễm trùng huyết); Nhồi máu cơ tim cấp; Rối 
loạn giấc ngủ; Rối loạn khác về cân bằng điện giải 
và nước, chưa được phân loại ở phần khác; Suy hô 
hấp cấp; Suy thận cấp không xác định; Suy tim; Táo 
bón; Thận ứ nước khác và không xác định; Thiếu 
magie; Ung thư biểu mô tại chỗ của cơ quan tiêu 
hóa xác định khác; Viêm dạ dày, không xác định; 
Viêm gan virus C mạn; Viêm gan virus không xác 
định; Viêm hạch bạch huyết mạc treo không đặc 
hiệu; Viêm loét đại tràng, không xác định; Viêm 
phổi do vi khuẩn, không xác định; Viêm phúc mạc; 
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

29
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

GD4797936618605 HUỲNH 
THỊ TƯ 1953 2 46 A19

I25; A41.9; 
M47; M16.1; 

N39; A97; 
D68; E05.5; 
M10; M06.9; 
E83.5; E83.4; 

I82; L03; M81; 
K29; J15; I20; 
I21; M47.2; 
M81.0; E78; 

D68.9; M17.0; 
I10; L03.1; 
E24.2; E11; 

N39.0; N17.9; 
E55; I31.3; 
I49.9; E87; 
I26.9; I87.2; 
I70; E87.1; 
E87.6; K21; 

M54.3; K72.9; 
N17.8; R73.9; 

M54.4

Lao kê; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Nhiễm 
trùng huyết, không xác định; thoái hóa cột sống; 
Các thoái hóa khớp háng nguyên phát khác; Biến 
đổi khác của hệ tiết niệu; Sốt xuất huyết Dengue; 
Các bất thường đông máu khác; Cơn cường giáp 
cấp hay cơn bão giáp; Gút (thống phong); Viêm 
khớp dạng thấp không đặc hiệu; Rối loạn chuyển 
hóa calci; Rối loạn chuyển hóa magnie; Các thuyên 
tắc và huyết khối tĩnh mạch khác; Viêm mô bào; 
Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý; Viêm 
dạ dày và tá tràng; Viêm phổi do vi khuẩn, chưa 
được phân loại nơi khác; Cơn đau thắt ngực; Nhồi 
máu cơ tim cấp; thoái hóa cột sống khác có tổn 
thương rễ sống; Loãng xương sau mãn kinh; Rối 
loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid 
máu khác; Rối loạn đông máu không đặc hiệu; 
Thoái hóa khớp gối nguyên phát cả 2 bên; Bệnh lý 
tăng huyết áp; Viêm mô bào ở các phần khác của 
chi; Hội chứng Cushing do thuốc; Bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insuline; Nhiễm khuẩn hệ 
tiết niệu, vị trí không xác định; Suy thận cấp không 
đặc hiệu; Thiếu Vitamin D; Tràn dịch màng ngoài 
tim (không do viêm); Rối loạn nhịp tim, không đặc 
hiệu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Thuyên tắc phổi không có tâm phế 
cấp; Suy tĩnh mạch (mạn) (ngoại biên); Xơ vữa 
động mạch; Giảm áp suất thẩm thấu và giảm Na 
máu; Hạ kali máu; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Đau dây thần kinh tọa; Suy gan, không đặc 
hiệu; Suy thận cấp khác; Tăng đường huyết, không 
đặc hiệu; Đau lưng kèm đau dây thần kinh tọa

6.388.274 5.110.619

toannq.bh_Nguyen Q
uoc T

oan_03/06/2024 11:26:39

syt_thanhhoa_vt_So Y
 te

 Thanh H
oa_04/06/2024 20:57:16



TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

30
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4959521123883
TRẦN 

THỊ 
THÙY

1968 2 46 B20.9

B20.5; B20; 
A04.9; A16.0; 
A16.2; A17.0; 
A18.3; A41.9; 

A86; A87; 
B00.4; B02.0; 
B20.0; B20.4; 
B20.5; B20.6; 
B25; D64.9; 

D69.5; D89.3; 
E03; E05; E11; 
E16.1; E27.4; 
E87.2; E87.6; 
E87.8; G02.1; 
G47; H35; I38; 

I40; J15.9; 
J96.0; K21; 
K30; K51.8; 

K71.0; K71.2; 
M47.9; N30.8; 
N39.0; R57.1; 
R57.2; R77.0

SỐC NHIỄM TRÙNG NGHI TỪ ĐƯỜNG 
TIÊU HÓA - VIÊM PHỔI ỔN - NHIỄM NẤM 
XÂM LẤN ỔN - SUY THƯỢNG THẬN CẤP - 
DỰ PHÒNG PCP - LAO PHỔI AFB ÂM - SUY 
HÔ HẤP ỔN - GERD - NẤM MIỆNG - VIÊM 
VÕNG MẠC - VIÊM MÀNG NÃO DBất thường 
của albumin; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 
insulin; Bệnh gan nhiễm độc có viêm gan cấp; Bệnh 
gan nhiễm độc, có ứ mật; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm 
candida; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm mycobacterium 
(bao gồm Bệnh HIV dẫn đến nhiễm lao); Bệnh HIV 
dẫn đến nhiễm nấm khác; Bệnh HIV dẫn đến viêm 
phổi do Pneumocystis carinii; Bệnh trào ngược dạ 
dày-thực quản; Các bệnh võng mạc khác; Các biện 
pháp dự phòng đặc hiệu khác; Giảm tiểu cầu thứ 
phát; Hạ đường huyết khác; Hạ kali máu; Hội 
chứng tái tạo miễn dịch (bao gồm Hội chứng viêm 
tái tạo miễn dịch [IRIS]); Khó tiêu chức năng; Lao 
phổi, âm tính về vi khuẩn học và mô học; Lao phổi, 
không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn và mô 
học; Lao ruột, màng bụng và hạch mạc treo; Nhiễm 
độc giáp (cường giáp); Nhiễm khuẩn đường tiết 
niệu, không xác định vị trí; Nhiễm toan; Nhiễm 
trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định 
(Viêm ruột do vi khuẩn KXĐK); Nhiễm trùng 
huyết, không xác định (bao gồm Nhiễm trùng 
huyết); Nhiễm virus đại bào; Rối loạn giấc ngủ; Rối 
loạn khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được 
phân loại ở phần khác; Sốc Giảm thể tích; Sốc 
nhiễm khuẩn; Suy giáp khác; Suy hô hấp cấp; Thiếu 
máu không đặc hiệu; Thiểu năng vỏ thượng thận 
khác và không đặc hiệu; Thoái hoá cột sống không 
xác định; Viêm bàng quang khác; Viêm cơ tim cấp; 
Viêm loét đại tràng khác; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não do virus; Viêm 
màng não trong bệnh nấm; Viêm não do virus 
Herpes (G05.1*); Viêm não do Zoster (G05.1*); 
Viêm não virus không xác định; Viêm nội tâm mạc, 
không xác định; Viêm phổi do vi khuẩn, không xác 
định; 
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

31 Đồng 
Nai 75001

BVĐK 
Đồng 
Nai

GD4750204359490
NGUYỄN 

KHẮC 
SƠN BÁ

1968 1 46 J18

A04; A04.7; 
A48.8; E11; 

E27.1; E27.3; 
E43; E78; 

E78.2; E87; 
E87.5; E87.6; 
E89.6; G40; 
G40.8; I10; 

I20; I21; I25; 
I50; I64; J15; 

J81; J96.0; 
J96.9; K21; 
K21.0; K25; 
K29; K59.1; 
K75; K92.2; 
M62.5; N04; 
N17; N18; 

N18.5; N39.0; 
P78.9; R06.2; 

R13; R60; 
R60.1; R77.0; 

S06.2

Tổn thương não lan toả; Bất thường của 
albumin; Phù toàn thể; Phù, chưa phân loại nơi 
khác; Khó nuốt; Thở khò khè; Rối loạn tiêu hóa 
không được định rõ của giai đoạn sơ sinh; Nhiễm 
khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không đặc hiệu; Bệnh thận 
mạn, giai đoạn 5; Suy thận mạn; Suy thận cấp; 
Nhẽo cơ và teo cơ, không được xếp loại ở mục 
khác; Chảy máu tiêu hoá, không đặc hiệu; Bệnh 
viêm gan khác; Tiêu chảy rối loạn chức năng; Viêm 
dạ dày và tá tràng; Loét dạ dày; Bệnh trào ngược dạ 
dày - thực quản với viêm thực quản; Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản; Suy hô hấp, không phân 
loại; Suy hô hấp cấp; Phù phổi; Viêm phổi, tác nhân 
không đặc hiệu; Viêm phổi do vi khuẩn, chưa được 
phân loại nơi khác; Đột quị, không xác định do xuất 
huyết hay nhồi máu (Tai biến mạch máu não); Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ mạn; Nhồi máu cơ tim cấp; 
Cơn đau thắt ngực; Bệnh Tăng huyết áp vô căn 
(nguyên phát); Động kinh khác; Suy vỏ (-tủy) 
thượng thận sau điều trị; Hạ kali máu; Tăng kali 
máu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối loạn 
chuyển hoá lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu 
khác; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng 
lượng, không đặc hiệu; Thiểu nặng vỏ thượng thận 
do thuốc; thiểu năng vỏ thượng thận nguyên phát; 
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline; 
Bệnh nhiễm khuẩn xác định khác; Viêm ruột do 
Clostridium difficile; Nhiễm trùng đường ruột do 
vi khuẩn khác; Viêm phổi không đáp ứng điều trị, 
phụ thuộc máy thở/khai khí quản-Động kinh/nhồi 
máu não chuyển dạng xuất huyết-Tổn thương thận 
cấp/Hội chứng thận hư-Suy tim/Tăng huyết áp, Đái 
tháo đường type 2

140.754.285 111.061.668
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

32
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

HC4828212027705
NGUYỄN 

MINH 
PHỤNG

1986 1 45 B20.9

B20.0; E56.1; 
A16.0; A16.2; 
A17.0; A18.8; 
A31; A41.9; 

A53.0; A53.9; 
B00.1; B19; 
B20; B20.0; 

B20.4; B20.5; 
B20.6; B21.3; 
B22.2; B78; 

B83.0; C94.7; 
D64.9; D89.3; 
E16.1; E27.4; 
E56.8; E87.6; 
E87.8; G00.9; 
G02.1; G47; 
G47.0; I38; 

I40; J01; K21; 
K30; K71.0; 

K71.2; K75.0; 
L29; R51; 

R77.0; U84.3

VIÊM XOANG CẤP (ỔN) - LAO LAN TỎA LF 
LAM NƯỚC TIỂU (+) - LAO PHỔI AFB ÂM - 
VIÊM GAN Ứ MẬT DO THUỐC - NẤM MIỆNG - 
TD NẤM THỰC QUẢN - NGỨA DA - TD THIẾU 
VITAMIN/ B20áp xe gan; Ấu trùng di chuyển nội 
tạng (bao gồm Nhiễm giun đũa chó Toxocara); Bất 
thường của albumin; Bệnh bạch cầu xác định khác; 
Bệnh gan nhiễm độc có viêm gan cấp; Bệnh gan 
nhiễm độc, có ứ mật; Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm 
trùng và ký sinh trùng; Bệnh HIV dẫn đến hội chứng 
suy kiệt (bao gồm Bệnh do HIV dẫn đến kém phát 
triển / Bệnh gầy sút); Bệnh HIV dẫn đến nhiễm 
candida; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm mycobacterium 
(bao gồm Bệnh HIV dẫn đến nhiễm lao); Bệnh HIV 
dẫn đến nhiễm nấm khác; Bệnh HIV dẫn đến u ác tính 
khác của tổ chức bạch huyết, tạo máu và tổ chức liên 
quan; Bệnh HIV dẫn đến viêm phổi do Pneumocystis 
carinii; Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; Đau đầu; 
Giang mai tiềm ẩn, không xác định là sớm hoặc muộn; 
Giang mai, không đặc hiệu (bao gồm Nhiễm 
Treponema pallidum KXĐK / Giang mai (mắc phải) 
KXĐK); Hạ đường huyết khác; Hạ kali máu; Hội 
chứng tái tạo miễn dịch (bao gồm Hội chứng viêm tái 
tạo miễn dịch [IRIS]); Kháng (các) thuốc chống lao; 
Khó tiêu chức năng; Lao các cơ quan khác (bao gồm 
nội tâm mạc (I39.8*) / cơ tim (I41.0*) / thực quản 
(K23.0*) / màng ngoài tim (I32.0*) / tuyến giáp 
(E35.0*) / Viêm động mạch não do lao (I68.1*)); Lao 
phổi, âm tính về vi khuẩn học và mô học; Lao phổi, 
không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn và mô 
học; Ngứa; Nhiễm giun lươn; Nhiễm mycobacteria 
khác; Nhiễm trùng huyết, không xác định (bao gồm 
Nhiễm trùng huyết); Rối loạn giấc ngủ; Rối loạn khác 
về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân loại ở 
phần khác; Rối loạn vào giấc và suy trì giấc ngủ (mất 
ngủ); Thiếu các vitamin khác; Thiếu máu không đặc 
hiệu; Thiểu năng vỏ thượng thận khác và không đặc 
hiệu; Viêm cơ tim cấp; Viêm da rộp nước do virus 
Herpes; Viêm gan virus không xác định; Viêm màng 
não do lao (G01*) (bao gồm Lao màng não (não) 
(tủy); Viêm màng não do lao); Viêm màng não trong 
bệnh nấm; Viêm màng não vi khuẩn, không xác định; 
Viêm nội tâm mạc, khô

64.019.619 49.415.695
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

33
TP Hồ 

Chí 
Minh

79024
BV 

Nhân 
Dân 115

GD4808022895580
NGUYỄN 

THỊ 
CHIẾN

1959 2 45 R57

I69.4; B19.0; 
E78; E87; 

E87.6; G40; 
G41; G61; I10; 
I64; J18; J96.0; 
K59.0; K73.0; 
K74; K90.1; 
M48.5; N17; 

N18; R10; R41; 
R56; R57.2; 

T67.3; Z03.4; 
A41.9; B17.8; 
D64; D68.9; 

E27.9; I21; I25; 
I50; I63; 

K25.0; K29; 
K74.6; K75.4; 
O24.3; R77.0; 
B18; A48.3; 
S32.0; R73.9

Sốc chưa được phân loại ở phần khác; Di chứng 
đột quỵ, không xác định là xuất huyết hay nhồi 
máu; Viêm gan virus không đặc hiệu, có hôn mê 
gan; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng 
tăng lipid máu khác; Rối loạn cân bằng nước, điện 
giải và thăng bằng kiềm toan; Hạ kali máu; Động 
kinh; Trạng thái động kinh; Viêm đa dây thần kinh; 
Bệnh lý tăng huyết áp; Đột quị, không xác định do 
xuất huyết hay nhồi máu (Tai biến mạch máu não); 
Viêm phổi, tác nhân không xác định; Suy hô hấp 
cấp; Táo bón; Viêm gan mãn trường diễn, không 
phân loại nơi khác; Gan xơ hóa và xơ gan; Tiêu 
chảy nhiệt đới; Xẹp đốt sống, chưa được xếp loại ở 
mục khác; Suy thận cấp; Suy thận mãn tính; Đau 
bụng và vùng chậu; Triệu chứng và dấu hiệu khác 
liên quan đến chức năng nhận thức và tri giác; Co 
giật, chưa phân loại ở nơi khác; Sốc nhiễm khuẩn; 
Suy kiệt do nhiệt, giảm tiết mồ hôi; Theo dõi khi 
nghi ngờ có nhồi máu cơ tim; Nhiễm trùng huyết, 
không xác định; Viêm gan virus cấp xác định khác; 
Các thiếu máu khác; Rối loạn đông máu không đặc 
hiệu; Rối loạn tuyến thượng thận, không đặc hiệu; 
Nhồi máu cơ tim cấp; Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
mạn; Suy tim; Nhồi máu não; Loét dạ dày (Cấp có 
xuất huyết); Viêm dạ dày và tá tràng; Xơ gan khác 
và không đặc hiệu; Viêm gan tự miễn; Đái tháo 
đường sẵn có, chưa xác định rõ; Bất thường của 
albumin; Viêm gan virus mạn; Hội chứng sốc 
nhiễm độc; Gãy đốt sống thắt lưng; Tăng đường 
huyết, không đặc hiệu

42.724.360 34.179.488
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

34
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

GD4777722460457 LÊ THỊ 
SANG 1950 2 45 A41.9

M01.1*; 
M00.9; K21; 

K28.3; B48.8; 
I10; E43; E60; 
J44.0; E87.6; 
E83.4; K59.1; 
E27.3; L03; 
N17; N39.0; 

E87.2; E53.9; 
J96.0; E05; 

J18.9; I21; I50; 
D50; E80.6; 

E78; M05; I83; 
M10; M11; 
E04; I74; 

D68.6; K52.3; 
I26.9; E11; 
E87; L03.1; 
N19; K72.9; 
R73.9; D68; 

I82; R50

Nhiễm trùng huyết (A41.9) - Viêm khớp gối 
phải nhiễm trùng (M00.9) - Viêm mô tế bào cẳng 
chân phải (L03) - Tiêu chảy cấp do Piperacillin 
(K59.1) - Đái tháo đường (E11) - Suy thượng thận 
mạn (E27.3) - Suy dinh dưỡng (E43); Viêm khớp 
do lao (A18.0†); Viêm khớp do vi khuẩn sinh mủ 
không đặc hiệu; Bệnh trào ngược dạ dày - thực 
quản; Loét dạ dày - hỗng tràng (Cấp không có xuất 
huyết hay thủng); Nhiễm nấm xác định khác; Bệnh 
lý tăng huyết áp; Suy dinh dưỡng nặng do thiếu 
protein - năng lượng, không đặc hiệu; Thiếu kẽm 
do chế độ ăn; Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp 
do bội nhiễm; Hạ kali máu; Rối loạn chuyển hóa 
magnie; Tiêu chảy rối loạn chức năng; Thiểu năng 
vỏ thượng thận do thuốc; Viêm mô bào; Suy thận 
cấp; Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, vị trí không xác 
định; Nhiễm toan; Thiếu vitamin B, không đặc 
hiệu; Suy hô hấp cấp; Nhiễm độc giáp (cường 
giáp); Viêm phổi, không đặc hiệu; Nhồi máu cơ tim 
cấp; Suy tim; Thiếu máu do thiếu sắt; Rối loạn 
chuyển hóa bilirubin khác; Rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; Viêm 
khớp dạng thấp huyết thanh dương tính; Dãn tĩnh 
mạch chi dưới; Gút (thống phong); Các bệnh khớp 
khác do vi tinh thể; Bướu không độc khác; Thuyên 
tắc và huyết khối động mạch; Bệnh tăng đông máu 
khác; Viêm đại tràng không xác định; Thuyên tắc 
phổi không có tâm phế cấp; Bệnh đái tháo đường 
không phụ thuộc insuline; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; Viêm mô bào ở 
các phần khác của chi; Suy thận không xác định; 
Suy gan, không đặc hiệu; Tăng đường huyết, không 
đặc hiệu; Các bất thường đông máu khác; Các 
thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch khác; Sốt không 
rõ nguyên nhân và khác

50.244.034 40.195.227
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

35 TP Cần 
Thơ 92004

BVĐK 
TP Cần 

Thơ
GD4929221986803

ĐẶNG 
THỊ 

DIỆN
1963 2 45 A41.8

J15.8; J96.0; 
K21; C96.7; 
R57.2; J18; 

R50.8; A41.9; 
D64; I21; E87; 
E87.6; I25; I10; 
B18.1; E78.4; 
E16.1; E44.0; 
E24.2; A16.1; 
I50; E05; E24; 

B20; B54; K75; 
N17; R10; J15; 

E78.2; N19; 
R00; R10.4; 

A04.9; D50.9; 
K83.1; A04; 
C18.9; B16; 
B17.1; K76; 
I71.4; K64.8; 

D84

Nhiễm trùng huyết xác định khác; Do 
Staphylococcus haemolyticus; Viêm phổi do vi 
khuẩn khác; Suy hô hấp cấp ( ổn); Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản; Theo dõi U ác tính khác của mô 
dạng lympho, hệ tạo máu và mô liên quan ( Theo 
dõi Lymphoma).; Sốc nhiễm khuẩn; Viêm phổi, tác 
nhân không xác định; nhịp nhanh xoang nghĩ do 
sốt; TD Nhồi máu cơ tim cấp; Rối loạn cân bằng 
nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; Hạ kali 
máu; Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Viêm gan virus B mạn, không có đồng 
nhiễm viêm gan virus D; sốt kéo dài; suy van tĩnh 
mạch chi dưới; Tăng lipid máu khác; Hạ glucose 
máu khác; Nhồi máu cơ tim cấp; TD bệnh lý ác tính 
Lymphoma; Suy dinh dưỡng vừa do thiếu protein 
năng lượng; rối loạn tiêu hóa; suy van tĩnh mạch 
sâu chi dưới; TD Lymphoma; Hội chứng Cushing 
do thuốc; td Lao phổi; td lao hạch ổ bụng; td Suy 
tim; Suy van tĩnh mạch chi dưới; TD Viêm hạch 
bạch huyết ngoại vi (Cổ, nách, bẹn); Sốt xác định 
khác; (Sốt kéo dài); Nhiễm trùng huyết, không xác 
định; qSOFA 2 điểm ( HA: 90/60mmHg; Nhịp thở 
28 l/p) (Sốt kéo dài); Nhiễm độc giáp (cường giáp); 
Hội chứng Cushing; B20; Sốt rét không xác định; 
TD Bệnh lý tự miễn; Giảm albumin và protein máu; 
Bệnh viêm gan do thuốc; Suy thận cấp; Đau bụng 
và vùng chậu; Viêm phổi do vi khuẩn; Tăng lipid 
máu hỗn hợp; từ nhiễm trùng đường ruột do vi 
khuẩn khác; Các thiếu máu khác(thiếu máu mạn 
mức độ nặng); Trĩ xác định khác; TD Hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải; Các thiếu máu khác; 
Bệnh viêm gan khác; Suy thận không xác định; Bất 
thường của nhịp tim; Đau bụng không xác định và 
đau bụng khác; nhịp nhanh xoang; (Thiếu máu mạn 
mức độ nặng); Nhiễm trùng đường ruột do vi 
khuẩn, không xác định; (thiếu máu mạn mức độ 
nặng); Thiếu máu thiếu sắt không đặc hiệu; TD Tắc 
ống mật; Do Straphylococcus haemolyticus; Viêm 
phổi, tác nhân không xác định; Nhiễm trùng đường 
ruột do vi khuẩn khác; TD U ác của đại tràng; td 
Viêm gan B cấp; td Viêm gan C cấp; td bệnh lý ác 
tính; Bệnh gan khác; td Suy thận cấp; td Phình động 
mạch chủ bụng, không vỡ

26.342.037 21.073.630
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

36 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1494821584396
TRAI CB 
NGUYỄN 
THỊ HÒA

2023 1 45 A41.9

A09; A41; 
A41.8; A49.8; 

D64; D68; 
D68.8; D68.9; 
E16.1; E16.2; 
E61.2; E83.5; 
E87; H35.1; 
I61; J96.0; 

K71.0; K72; 
K72.9; K75; 
L02; L02.4; 
L03; M79.9; 
N17; N17.9; 
N19; P22; 

P22.0; P36; 
P36.9; P59; 

P59.1; P59.9; 
P61.6; P70.4; 

P71; P74; 
P74.4; P76; 
P76.1; P77; 
R77.0; Z98

Nhiễm trùng huyết/ Viêm ruột hoại tử đã phẫu 
thuật/ sơ sinh non tháng 31 tuần 4 ngày/ Suy đa cơ 
quan

135.092.363 135.092.363
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

37 TP Cần 
Thơ 92003

BV Nhi 
đồng TP 
Cần Thơ

TE1929223291238
PHẠM 

LÊ MINH 
AN

2024 2 45 J18.9

Q24.2; D64.9; 
P28.5; R57.9; 
P22; A41.9; 
G00; K72.9; 
N17; P55; 

I51.9; P59.9; 
P74.4; P71.1; 
R57.0; G00.8; 
D69.8; E03; 
P36; R77.0; 

E16.1; R10.0; 
P91.6; E87; 
I61; Q24; 

P61.6; I61.9; 
K21; Q25.0; 
E55; E78.5; 
P77; E46; 

Q89.1; B25.9; 
B06.8; B16; 
B17.1; A50; 
I51.3; N04; 

E27.1; P70.4

Viêm phổi, không đặc hiệu; Nhĩ ba buồng; 
Thiếu máu không đặc hiệu; Suy hô hấp của trẻ sơ 
sinh; Bệnh não thiếu máu cục bộ do giảm oxy ở trẻ 
sơ sinh; Suy gan, không đặc hiệu; Suy thận cấp; Rối 
loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm 
toan; Hạ calci máu khác của sơ sinh; Xuất huyết nội 
sọ; Các dị tật bẩm sinh khác của tim; Bụng cấp; Sốc 
không đặc hiệu; Sốc tim; Suy giáp khác; Nhiễm 
khuẩn của trẻ sơ sinh; Các rối loạn điện giải tạm 
thời khác của trẻ sơ sinh; Bất thường của albumin; 
Hạ glucose máu khác; Nhiễm trùng huyết, không 
xác định; Viêm ruột hoại tử của thai và trẻ sơ sinh; 
Xuất huyết nội sọ, không đặc hiệu; Suy gan; Vàng 
da sơ sinh; Tăng lipid máu; Bệnh huyết tán của bào 
thai và trẻ sơ sinh; Bệnh tim, không đặc hiệu; nhiễm 
trùng bào thai; Vàng da sơ sinh không được định 
rõ; Các rối loạn điện giải; Còn ống động mạch; 
Thiếu Vitamin D; Bệnh do cytomegalovirus; Bệnh 
rubella với biến chứng khác; Viêm gan B cấp; Viêm 
gan C cấp; Giang mai bẩm sinh; Bệnh trào ngược 
dạ dày - thực quản; Viêm màng não vi khuẩn, 
không phân loại nơi khác; Viêm màng não do vi 
khuẩn khác; Các tình trạng xuất huyết đặc hiệu 
khác; Hạ đường huyết sơ sinh khác; Huyết khối 
trong tim, không phân loại nơi khác; Hội chứng 
thận hư; Thiểu năng vỏ thượng thận nguyên phát; 
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng không 
xác định; Các dị tật bẩm sinh của tuyến thượng thận
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

38 TP Đà 
Nẵng 48124

BV Phụ 
sản - 

Nhi Đà 
Nẵng

TE1494821588235

TRAI CB 
TRƯƠNG 
THỊ KIM 

THU

2023 1 45 P07.3

A16.2; A16.8; 
A16.9; A41.9; 
B16; B17.1; 
B23.0; D64; 
D64.9; D68; 

D68.9; E16.1; 
E16.2; E83.5; 
E87; G00.8; 

G00.9; H35.1; 
I61; J15; J96.0; 

K63.1; K72; 
K72.9; N17; 
N17.9; N19; 
P22; P22.0; 
P22.8; P36; 
P36.9; P59; 

P59.9; P70.4; 
P71; P71.1; 
P74.4; P77; 
P78.1; Q21; 
R73.9; T36; 

U83.0

Non tháng 31w, 1100gr/Hậu phẫu ruột thừa 
viêm vỡ mủ/Nhiễm trùng huyết do Staphylococcus 
hemolyticus/Vàng da tăng bilirubin tự do/Nấm 
miệng/Suy hô hấp (ổn)
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

39
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

BT2494921456192
NGUYỄN 

THỊ 
CHIẾN

1963 2 45 G04

G91.0; G02.1; 
A16.2; A17.0; 
A41.9; B78.7; 
D68.9; D84.9; 
E05; E16.1; 

E87.8; E89.6; 
F41; G00; G04; 

G06; G91.0; 
H81; I07.1; 

I10; I21; I25; 
I26; I33.0; I40; 
I49; I50; I82.8; 
J01; J15.9; J32; 

J45.9; J81; 
J96.0; K10.3; 
K21; K59.0; 

K59.1; K71.2; 
K92.2; L20; 
N39.0; R54; 

R74.0; S14.0; 
T78.4

Viêm màng não - tủy do Actinomyces israelii 
nghi từ sâu răng biến chứng dãn não thất, xuất huyết 
tiêu hóa trên. tăng huyết áp, thuyên tắc TM sâu chân 
(T).áp xe và u hạt trong sọ và trong tủy sống; Bệnh 
gan nhiễm độc có viêm gan cấp; Bệnh tim do thiếu 
máu cục bộ mạn; Bệnh trào ngược dạ dày-thực 
quản; Cao huyết áp vô căn (nguyên phát); Chấn 
động và phù tủy sống đoạn cổ; Chảy máu tiêu hoá, 
không xác định; Dị ứng chưa xác định; Hạ đường 
huyết khác; Hen, không xác định; Hở van ba lá; Lao 
phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn 
và mô học; Loạn nhịp tim khác; Nghẽn bít và huyết 
khối tĩnh mạch xác định khác; Nghẽn mạch phổi; 
Nhiễm độc giáp (cường giáp); Nhiễm giun lan tỏa; 
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; 
Nhiễm trùng huyết, không xác định (bao gồm 
Nhiễm trùng huyết); Nhồi máu cơ tim cấp; Phù 
phổi; Rối loạn chức năng tiền đình; Rối loạn đông 
máu không đặc hiệu; Rối loạn khác về cân bằng 
điện giải và nước, chưa được phân loại ở phần khác; 
Rối loạn lo âu khác; Suy giảm miễn dịch không đặc 
hiệu; Suy hô hấp cấp; Suy tim; Suy vỏ (-tủy) 
thượng thận sau điều trị; Suy yếu do tuổi già; Tăng 
mức men tranzaminase và men acid lactic 
dehydrogenase (LDH); Táo bón; Tiêu chảy chức 
năng; Tràn dịch não lưu thông; Viêm cơ tim cấp; 
Viêm da cơ địa dị ứng; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não vi khuẩn, không 
phân loại nơi khác; Viêm não, viêm tủy và viêm 
não-tủy; Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán 
cấp; Viêm ổ răng xương hàm; Viêm phổi do vi 
khuẩn, không xác định; Viêm xoang cấp; Viêm 
xoang mạn; 

188.781.009 185.277.486
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

40
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

DN4838322702850

NGUYỄN 
PHẠM 
ĐÔNG 

HỒ

1999 1 45 B20.9

A16.0; B20; 
A04.9; A16.0; 
A17.0; A18.2; 
A18.3; A41.9; 

A52; B00; 
B00.1; B00.4; 
B02.0; B20.4; 
B20.5; B20.6; 
B22.2; D59.9; 
D61.9; D64.9; 
D69.6; D89.3; 
E16.1; E27.4; 
E87.0; E87.5; 
E87.6; E87.8; 
G00.9; G02.1; 
G04.9; G47.0; 
I21; I50; J15.9; 

J81; J96.0; 
K21; K30; 

K59.0; M48.3; 
M48.5; M49.0; 
N17.9; N39.0

SUY TIM MẠN - LAO PHỔI AFB ÂM (LAM 
Ag DƯƠNG) - TD LAO CỘT SỐNG - GÃY XẸP 
ĐỐT SỐNG L1 NGHI DO CHẤN THƯƠNG - 
THIẾU MÁU MẠN - HERPES THỰC QUẢN - DỰ 
PHÒNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU - SUY 
KIỆT - NẤM MIỆNG -Bệnh do Herpes simplex; 
Bệnh HIV dẫn đến hội chứng suy kiệt (bao gồm Bệnh 
do HIV dẫn đến kém phát triển / Bệnh gầy sút); Bệnh 
HIV dẫn đến nhiễm candida; Bệnh HIV dẫn đến 
nhiễm nấm khác; Bệnh HIV dẫn đến viêm phổi do 
Pneumocystis carinii; Bệnh lý hạch lympho ngoại vi 
do lao (bao gồm Viêm hạch do lao); Bệnh trào ngược 
dạ dày-thực quản; Bí đái; Các biện pháp dự phòng đặc 
hiệu khác; Chấn thương cột sống; Giảm tiểu cầu 
không đặc hiệu; Giang mai muộn; Hạ đường huyết 
khác; Hạ kali máu; Hội chứng tái tạo miễn dịch (bao 
gồm Hội chứng viêm tái tạo miễn dịch [IRIS]); Khó 
tiêu chức năng; Lao cột sống (A18.0†); Lao phổi, âm 
tính về vi khuẩn học và mô học; Lao ruột, màng bụng 
và hạch mạc treo; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, 
không xác định vị trí; Nhiễm trùng đường ruột do vi 
khuẩn, không xác định (Viêm ruột do vi khuẩn 
KXĐK); Nhiễm trùng huyết, không xác định (bao 
gồm Nhiễm trùng huyết); Nhịp nhanh tim, không xác 
định; Nhồi máu cơ tim cấp; Phù phổi; Rối loạn khác 
về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân loại ở 
phần khác; Rối loạn vào giấc và suy trì giấc ngủ (mất 
ngủ); Sốc nhiễm khuẩn; Suy hô hấp cấp; Suy thận cấp 
không xác định; Suy tim; Suy tủy xương không đặc 
hiệu khác; Tăng áp suất thẩm thấu và tăng natri máu; 
Tăng kali máu; Táo bón; Thiếu máu không đặc hiệu; 
Thiếu máu tan máu mắc phải không đặc hiệu; Thiểu 
năng vỏ thượng thận khác và không đặc hiệu; Viêm da 
rộp nước do virus Herpes; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não trong bệnh nấm; 
Viêm màng não vi khuẩn, không xác định; Viêm não 
do virus Herpes (G05.1*); Viêm não do Zoster 
(G05.1*); Viêm não, viêm tủy và viêm não-tủy, không 
xác định; Viêm phổi do vi khuẩn, không xác định; Xẹp 
đốt sống, chưa được phân loại ở nơi khác; 

73.041.710 58.433.368
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

41
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

CK2828222564727 NGUYỄN 
THỊ ĐỨC 1949 2 45 A17.0

A15.2; G00.8; 
A08.5; A15.2; 
A17.0; A41.9; 
B50.8; B78; 

D64.8; D68.9; 
D84.9; E11; 

E16.1; E22.2; 
E23.2; E24.2; 
E27.4; E46; 
E75.5; E87; 

E87.0; E87.1; 
G02.1; I10; 

I26; I40; I82; 
J11; J17.2; J81; 
J96.0; K56.0; 
K59.0; K83.1; 
K92; K92.2; 
L89.2; N17; 
N39.0; Q01; 

R09.1; R57.0; 
R57.2; T78.4; 
U07.2; Z29.8

Lao màng não. lao phổi, tụt não, huyết khối tĩnh 
mạch dưới đòn (T), suy thượng thận mạn.Bệnh đái 
tháo đường không phụ thuộc insulin; Bệnh khác 
của hệ tiêu hoá; Các biện pháp dự phòng đặc hiệu 
khác; Các thiếu máu không đặc hiệu khác; Cao 
huyết áp vô căn (nguyên phát); Chảy máu tiêu hoá, 
không xác định; Cúm, virus không được định danh; 
Đái tháo nhạt; Dị ứng chưa xác định; Giảm áp suất 
thẩm thấu và giảm natri máu; Hạ đường huyết khác; 
Hội chứng Cushing do thuốc; Hội chứng tiết 
hormon kháng bài niệu (ADH) không thích hợp; 
Lao phổi, xác nhận về mô học; Liệt ruột; Loét nằm 
giai đoạn III; Nghẽn mạch phổi; Nhiễm giun lươn; 
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; 
Nhiễm trùng đường ruột, xác định khác; Nhiễm 
trùng huyết, không xác định (bao gồm Nhiễm trùng 
huyết); Phù phổi; Rối loạn cân bằng nước, điện giải 
và thăng bằng kiềm toan; Rối loạn đông máu không 
đặc hiệu; Rối loạn tích luỹ lipid khác; Sốc nhiễm 
khuẩn; Sốc tim; Sốt rét Plasmodium falciparum thể 
nặng và biến chứng khác; Suy dinh dưỡng do thiếu 
protein-năng lượng không đặc hiệu; Suy giảm miễn 
dịch không đặc hiệu; Suy hô hấp cấp; Suy thận cấp; 
Tắc ống mật; Tăng áp suất thẩm thấu và tăng natri 
máu; Táo bón; Thiểu năng vỏ thượng thận khác và 
không đặc hiệu; Thoát vị não; Thuyên tắc và huyết 
khối tĩnh mạch khác; Viêm cơ tim cấp; Viêm màng 
não do lao (G01*) (bao gồm Lao màng não (não) 
(tủy); Viêm màng não do lao); Viêm màng não 
trong bệnh nấm; Viêm màng phổi; Viêm phổi trong 
nhiễm nấm; Xét nghiệm sàng lọc COVID-19; 

322.547.988 315.047.988
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

42
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

BT2808023049351
NGUYỄN 

VĂN 
NHƠN

1942 1 45 J44

J96.0; J18.9; 
A16.2; A41.9; 
B18.2; B19; 
B54; D68.9; 
E11; E16.1; 
E24.2; E58; 
E80.6; E87; 

E87.6; E87.8; 
E89.6; I10; I21; 
I27; I50; J04; 

J15.9; J44; 
J84.9; J96.0; 
K21; K27; 

K30; K70.1; 
K70.3; K74; 
K80.0; K81; 

K83.9; K92.2; 
L89.9; M13; 
N17; N18; 

N40; P57.8; 
R53; R57.2; 
R73.9; Z29.8

Đợt cấp COPD - Suy hô hấp - Nhiễm trùng 
huyết - Viêm gan siêu vi C mạn - TD Xơ gan do 
rượu - Rối loạn điện giải - Tăng huyết áp - Phì đại 
tiền liệt tuyến - Xuất huyết tiêu hóa trên ổnBệnh đái 
tháo đường không phụ thuộc insulin; Bệnh đường 
mật, không xác định; Bệnh phổi mô kẽ, không xác 
định; Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác; Bệnh tim 
do phổi khác; Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; 
Các biện pháp dự phòng đặc hiệu khác; Các viêm 
khớp khác; Cao huyết áp vô căn (nguyên phát); 
Chảy máu tiêu hoá, không xác định; Gan hoá sợi và 
xơ gan; Hạ đường huyết khác; Hạ kali máu; Hội 
chứng Cushing do thuốc; Khó ở và mệt mỏi; Khó 
tiêu chức năng; Lao phổi, không đề cập đến việc 
xác nhận về vi khuẩn và mô học; Loét dạ dày-tá 
tràng, vị trí không xác định; Loét nằm và vùng đè 
ép, không đặc hiệu; Nhiễm trùng huyết, không xác 
định (bao gồm Nhiễm trùng huyết); Nhồi máu cơ 
tim cấp; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Rối loạn chuyển hoá bilirubin 
khác; Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Rối loạn 
khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân 
loại ở phần khác; Sốc nhiễm khuẩn; Sỏi túi mật có 
viêm túi mật cấp; Sốt rét không xác định; Suy hô 
hấp cấp; Suy thận cấp; Suy thận mạn; Suy tim; Suy 
vỏ (-tủy) thượng thận sau điều trị; Tăng đường 
huyết, không xác định; Tăng sản tuyến tiền liệt; 
Thiếu calci do chế độ ăn; Vàng da nhân xám đặc 
hiệu khác; Viêm gan do rượu; Viêm gan virus C 
mạn; Viêm gan virus không xác định; Viêm phổi 
do vi khuẩn, không xác định; Viêm thanh quản và 
khí quản cấp; Viêm túi mật; Xơ gan do rượu; 

23.388.959 22.008.959
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

43
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

DT2878720130220
TRẦN 
VĂN 

HÙNG
1970 1 45 B20.5

A18.4; B20; 
A16.2; A17.0; 
A18.4; A18.7; 
A31; A41.9; 

A52.3; B00.4; 
B02.0; B19; 

B19.0; B20.5; 
B20.6; B65; 
B78; B83.0; 

C96.9; D61.9; 
D89.3; E16.1; 
E27.4; E83.5; 
E87.2; E87.6; 
E87.8; G00.9; 
G02.1; G47; 

H81; I40; 
I49.9; I50; 
J15.9; K21; 

K70.1; K71.0; 
K71.2; L08; 

M35.4; N17.9; 
N18; N39.0; 
T78.4; U84

VIÊM MÀNG NÃO DO C.neoformans GIAI 
ĐOẠN DUY TRÌ - LAO DA AFB (+) - VIÊM 
GAN TẮC MẬT DO RIFAMPICIN - TD BỆNH 
THẬN MẠN - SUY THƯỢNG THẬN - THIẾU 
CALCI/ B20Ấu trùng di chuyển nội tạng (bao gồm 
Nhiễm giun đũa chó Toxocara); Bệnh gan nhiễm 
độc có viêm gan cấp; Bệnh gan nhiễm độc, có ứ 
mật; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm nấm khác; Bệnh 
HIV dẫn đến viêm phổi do Pneumocystis carinii; 
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; Bướu ác tính 
không xác định của mô dạng lympho hệ tạo máu và 
mô liên quan; Dị ứng chưa xác định; Giang mai 
thần kinh, không xác định; Hạ đường huyết khác; 
Hạ kali máu; Hội chứng tái tạo miễn dịch (bao gồm 
Hội chứng viêm tái tạo miễn dịch [IRIS]); Kháng 
(các) thuốc chống lao; Lao da và mô dưới da; Lao 
phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn 
và mô học; Lao tuyến thượng thận (E35.1*) (bao 
gồm Bệnh Addison do lao); Nhiễm giun lươn; 
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; 
Nhiễm khuẩn khu trú khác của da và mô dưới da; 
Nhiễm mycobacteria khác; Nhiễm sán máng 
[bilharziasis]; Nhiễm toan; Nhiễm trùng huyết, 
không xác định (bao gồm Nhiễm trùng huyết); Rối 
loạn chức năng tiền đình; Rối loạn chuyển hoá 
calci; Rối loạn giấc ngủ; Rối loạn khác về cân bằng 
điện giải và nước, chưa được phân loại ở phần khác; 
Rối loạn nhịp tim, không xác định; Suy thận cấp 
không xác định; Suy thận mạn; Suy tim; Suy tủy 
xương không đặc hiệu khác; Thiểu năng vỏ thượng 
thận khác và không đặc hiệu; Viêm cơ tim cấp; 
Viêm gan do rượu; Viêm gan virus không đặc hiệu, 
có hôn mê gan; Viêm gan virus không xác định; 
Viêm màng não do lao (G01*) (bao gồm Lao màng 
não (não) (tủy); Viêm màng não do lao); Viêm 
màng não trong bệnh nấm; Viêm màng não vi 
khuẩn, không xác định; Viêm mô liên kết lan toả 
(tăng bạch cầu ái toan); Viêm não do virus Herpes 
(G05.1*); Viêm não do Zoster (G05.1*); Viêm phổi 
do vi khuẩn, không xác định; 

73.005.839 71.505.839
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

44
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

BT2797934508956
TRẦN 
MINH 
NÊN

1939 1 45 A41.9

I10; A41.9; 
A04.9; A16.2; 
A17.0; A18; 
A18.3; A87; 
B19; B54; 

C83.9; D64; 
D68.9; D75; 
D84; E03; 

E16.1; E53.9; 
E61.2; E87.2; 
E87.6; E87.8; 
E89.6; G02.1; 

G20; I05.2; 
I10; I21; I50; 

I63; I64; J11.0; 
J15.9; J96.0; 
K21; K27; 

K56.6; K75.0; 
K92.2; M35; 
N17; N18; 

N39.0; N40; 
R74.0; U07.2

Nhiễm trùng huyết - Tăng huyết áp - Phì đại tiền 
liệt tuyến - Parkinson - Suy giáp sau phẫu thuật 
tuyến giápáp xe gan; Bệnh hệ thống khác của mô 
liên kết; Bệnh Parkinson; Bệnh trào ngược dạ dày-
thực quản; Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác; 
Các suy giảm miễn dịch khác; Các thiếu máu khác; 
Cao huyết áp vô căn (nguyên phát); Chảy máu tiêu 
hoá, không xác định; Cúm kèm viêm phổi, virus 
không được định danh; Đột quị, không xác định do 
xuất huyết hay nhồi máu; Hạ đường huyết khác; Hạ 
kali máu; Hẹp hở van hai lá; Lao các cơ quan khác; 
Lao phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi 
khuẩn và mô học; Lao ruột, màng bụng và hạch 
mạc treo; Loét dạ dày-tá tràng, vị trí không xác 
định; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác định 
vị trí; Nhiễm toan; Nhiễm trùng đường ruột do vi 
khuẩn, không xác định (Viêm ruột do vi khuẩn 
KXĐK); Nhồi máu cơ tim cấp; Nhồi máu não; Rối 
loạn đông máu không đặc hiệu; Rối loạn khác về 
cân bằng điện giải và nước, chưa được phân loại ở 
phần khác; Sốt rét không xác định; Suy giáp khác; 
Suy hô hấp cấp; Suy thận cấp; Suy thận mạn; Suy 
tim; Suy vỏ (-tủy) thượng thận sau điều trị; Tắc ruột 
khác và không xác định; Tăng mức men 
tranzaminase và men acid lactic dehydrogenase 
(LDH); Tăng sản tuyến tiền liệt; Thiếu magie; 
Thiếu vitamin B, không đặc hiệu; U lympho toả 
rộng không Hodgkin, không xác định; Viêm gan 
virus không xác định; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não do virus; Viêm 
màng não trong bệnh nấm; Viêm phổi do vi khuẩn, 
không xác định; Xét nghiệm sàng lọc COVID-19; 
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

45
TP Hồ 

Chí 
Minh

79013

BV 
Nguyễn 

Tri 
Phương

GD4828221907425 TRƯƠNG 
VĂN BA 1950 1 45 A41.8

K71.7; K76; 
R17; F23; 

K92.2; K80; 
R77.0; K72.0; 
R50; A04.7; 
E87; R63.1; 

I50; C18; C20; 
K83; N17.9; 
J96.0; E58; 
I47.2; R34; 
D50.8; K72; 

N17; I74; H81; 
K80.2; R40; 
I20; E61.2; 

D68; I10; F32; 
R65.1; E87.5; 

B99; K21; K71; 
R18; I21; 

K72.1; K51; 
K72.9; R10.0

Nhiễm trùng huyết xác định khác; Bệnh gan 
nhiễm độc có xơ hóa và xơ gan; Bệnh gan khác; 
Vàng da không xác định; Rối loạn loạn thần cấp và 
nhất thời; Chảy máu tiêu hóa, không đặc hiệu; Sỏi 
mật; Bất thường của albumin; Suy gan cấp và bán 
cấp; Sốt không rõ nguyên nhân và khác; Viêm ruột 
do Clostridium difficile; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; Chứng khát 
nước nhiều; Suy tim; U ác đại tràng; U ác trực 
tràng; Bệnh khác của đường mật; Suy thận cấp 
không đặc hiệu; Suy hô hấp cấp; Thiếu Calci do chế 
độ ăn; Nhịp nhanh thất; Vô niệu và thiểu niệu; Các 
thiếu máu thiếu sắt khác; Suy gan, không phân loại 
nơi khác; Suy thận cấp; Thuyên tắc và huyết khối 
động mạch; Rối loạn chức năng tiền đình; Sỏi túi 
mật không có viêm túi mật; Buồn ngủ, ngẩn ngơ và 
hôn mê; Cơn đau thắt ngực; Thiếu magie; Các bất 
thường đông máu khác; Bệnh lý tăng huyết áp; Giai 
đoạn trầm cảm; Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống 
do nhiễm trùng có suy cơ quan; Tăng kali máu; Các 
bệnh nhiễm trùng khác và không xác định; Bệnh 
trào ngược dạ dày - thực quản; Bệnh gan do độc 
chất; Cổ chướng; Nhồi máu cơ tim cấp; Suy gan 
mãn; Viêm loét đại tràng chảy máu; Suy gan, không 
đặc hiệu; Bụng cấp
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

46 TP Cần 
Thơ 92004

BVĐK 
TP Cần 

Thơ
AK2949421753929

VÕ THỊ 
THU 

SƯƠNG
1971 2 44 R57.2

J15.9; J96.0; 
E24; M53.3; 
E11; L02.8; 
A41; M47; 
E24.2; I10; 
K76; E16.1; 

I25; J18; L03; 
N17; E87.6; 

K72.0; R77.0; 
D65; D68; 

D64; D48.1; 
D69.6; D64.9; 
K72.9; N19; 
E87; E27.3; 

K92.2; E78.2; 
I21; E61.2; 
K21; Z98.8; 

B18.1; D68.9; 
R33; I50.0; 

R10.4; R52.9; 
J15.8; J18.0

Sốc nhiễm khuẩn; Viêm phổi do vi khuẩn, 
không đặc hiệu; Suy hô hấp cấp; Hội chứng 
Cushing; Tổn thương cùng cụt, chưa xếp loại mục 
khác; áp xe mông; Bệnh đái tháo đường không phụ 
thuộc insuline; Áp xe da, nhọt, cụm nhọt ở vị trí 
khác; Viêm mô bào vùng mông T; Hội chứng 
Cushing do thuốc; Suy thận cấp; Hạ kali máu; Suy 
gan cấp và bán cấp; Bất thường của albumin; Đông 
máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin); Các 
bất thường đông máu khác; Các thiếu máu khác; 
Viêm phổi, tác nhân không xác định; Nang nước ụ 
ngồi T bội nhiễm hoại tử/ U tân sinh không xác 
định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất 
của mô liên kết và mô mềm khác; Bệnh lý tăng 
huyết áp; Giảm tiểu cầu không đặc hiệu; (áp xe 
mông); thoái hóa cột sống/Đau cột sống lưng; Bệnh 
gan khác; Hạ glucose máu khác; Bệnh tim thiếu 
máu cục bộ mạn; Nhiễm trùng khác; (áp hậu môn); 
từ viêm phổi; Thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc; 
Các thiếu máu khác mức độ nặng; Hạ kali máu 
nặng; Suy tim sung huyết; Đau bụng không xác 
định và đau bụng khác; Các tình trạng hậu phẫu xác 
định khác; Chảy máu tiêu hóa, không đặc hiệu; 
Tăng lipid máu hỗn hợp; Rối loạn cân bằng nước, 
điện giải và thăng bằng kiềm toan; TD Nhồi máu 
cơ tim cấp; Giảm tiểu cầu; Thiếu magie; Bệnh trào 
ngược dạ dày - thực quản; Viêm gan virus B mạn; 
Rối loạn đông máu; Bí đái; từ áp xe hậu môn; Viêm 
gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan 
virus D; Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Viêm 
phổi do vi khuẩn khác; Viêm phế quản phổi, không 
đặc hiệu; Thiếu máu không đặc hiệu; Suy gan, 
không đặc hiệu; Suy thận không xác định; Viêm 
gan virus B mạn,; Đau, không đặc hiệu
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

47
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4797913255330
LỮ THỊ 
XUÂN 
MAI

1972 2 44 B20.6

A15.3; B20; 
A15.3; A16.0; 
A17.0; A17.8; 
A41.9; A81.2; 
A86; B00.4; 

B02.0; B02.1; 
B20.6; B25; 
B58.2; B78; 
B83.0; B88; 
D50; D61.9; 

D64.9; D69.6; 
E16.1; E83.5; 
E87.1; E87.6; 
E87.8; G00.9; 
G02.1; G47; 

H35; I21; I50; 
I61; I61.9; I83; 

I87.2; J18.9; 
J96.0; K29; 
K30; K71.0; 

N17.9; R77.0; 
T78.4

TD PCP BỘI NHIỄM - LAO PHỔI LF LAM 
Ag (+) - VIÊM NÃO VZV - XUẤT HUYẾT NÃO 
CŨ - DỊ ỨNG DA - SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI 
- SUY HÔ HẤP - THIẾU MÁU/ B20Ấu trùng di 
chuyển nội tạng (bao gồm Nhiễm giun đũa chó 
Toxocara); Bất thường của albumin; Bệnh gan 
nhiễm độc, có ứ mật; Bệnh HIV dẫn đến viêm phổi 
do Pneumocystis carinii; Bệnh lý não chất trắng đa 
ổ tiến triển; Các bệnh võng mạc khác; Dãn tĩnh 
mạch chi dưới; Dị ứng chưa xác định; Giảm áp suất 
thẩm thấu và giảm natri máu; Giảm tiểu cầu không 
đặc hiệu; Hạ đường huyết khác; Hạ kali máu; Khó 
tiêu chức năng; Lao khác của hệ thần kinh (U lao 
của não (G07*)/tủy sống (07*); Bệnh lao của não 
(G07*)/tủy sống (07*); do lao áp xe não (G07*); 
viêm não - màng não (G05.0*); viêm tủy (G05.0*); 
bệnh lý đa dây TK); Lao phổi được xác nhận bằng 
những phương pháp không xác định; Lao phổi, âm 
tính về vi khuẩn học và mô học; Nhiễm giun lươn; 
Nhiễm ký sinh trùng khác; Nhiễm trùng huyết, 
không xác định (bao gồm Nhiễm trùng huyết); 
Nhiễm virus đại bào; Nhồi máu cơ tim cấp; Rối 
loạn chuyển hoá calci; Rối loạn giấc ngủ; Rối loạn 
khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được phân 
loại ở phần khác; Suy hô hấp cấp; Suy thận cấp 
không xác định; Suy tim; Suy tĩnh mạch (mạn) 
(ngoại biên); Suy tủy xương không đặc hiệu khác; 
Thiếu máu do thiếu sắt; Thiếu máu không đặc hiệu; 
Viêm dạ dày và tá tràng; Viêm màng não do lao 
(G01*) (bao gồm Lao màng não (não) (tủy); Viêm 
màng não do lao); Viêm màng não do Zoster 
(G02.0*); Viêm màng não trong bệnh nấm; Viêm 
màng não vi khuẩn, không xác định; Viêm não do 
virus Herpes (G05.1*); Viêm não do Zoster 
(G05.1*); Viêm não màng não do toxoplasma 
(G05.2*); Viêm não virus không xác định; Viêm 
phổi, không xác định; Xuất huyết trong não; Xuất 
huyết trong não, không xác định; 
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

48
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4797931437434
NGUYỄN 

CÔNG 
LÝ

1949 1 44 R57.2

K75.0; A41.9; 
A06.4; A16.2; 
A16.9; A24.2; 
A24.4; B19; 

B37.0; B83.9; 
C22.0; C92.0; 
C95.0; D46; 
D64; D64.9; 
D68.9; E03; 
E75.5; E87; 

E87.6; E87.8; 
E89.6; H10; 
I10; I40; I48; 

I50; J11; J15.9; 
J38.4; J44; 
J96.0; K21; 
K30; K59.0; 
K75.0; M46; 
N17; N18; 
N40; R54; 

R57.2; U07.2; 
Z29.8

Sốc nhiễm trùng do Aeromonas veronii, áp xe 
gan đa ổ, viêm phổi, suy hô hấp ổn, lao phổi đã điều 
trị, loạn sinh tủy, thiếu máu, tổn thương thận cấp có 
cải thiện, bệnh thận mạn, tăng huyết áp, suy tim,áp 
xe gan; Áp xe gan do amíp (bao gồm Bệnh amíp ở 
gan); Bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định; 
Bệnh bạch cầu dạng tủy cấp; Bệnh Malleomyces 
Pseudomallei bán cấp và mạn tính; Bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính khác; Bệnh trào ngược dạ dày-thực 
quản; Các bệnh viêm cột sống khác; Các biện pháp 
dự phòng đặc hiệu khác; Các thiếu máu khác; Cao 
huyết áp vô căn (nguyên phát); Carcinom tế bào 
gan; Cúm, virus không được định danh; Hạ kali 
máu; Hội chứng loạn sản tủy xương; Khó tiêu chức 
năng; Lao hô hấp không xác định và không đề cập 
đến việc xác nhận về vi khuẩn học và mô học; Lao 
phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn 
và mô học; Nhiễm giun sán, không xác định; Nhiễm 
Malleomyces Pseudomallei, không xác định (bao 
gồm Burkholderia pseudomallei KXĐK; 
Pseudomonas pseudomallei KXĐK); Phù thanh 
quản; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng 
bằng kiềm toan; Rối loạn đông máu không đặc 
hiệu; Rối loạn khác về cân bằng điện giải và nước, 
chưa được phân loại ở phần khác; Rối loạn tích luỹ 
lipid khác; Rung nhĩ và cuồng nhĩ; Sốc nhiễm 
khuẩn; Suy giáp khác; Suy hô hấp cấp; Suy thận 
cấp; Suy thận mạn; Suy tim; Suy vỏ (-tủy) thượng 
thận sau điều trị; Suy yếu do tuổi già; Tăng sản 
tuyến tiền liệt; Táo bón; Thiếu máu không đặc hiệu; 
Viêm cơ tim cấp; Viêm gan virus không xác định; 
Viêm kết mạc; Viêm miệng do candida; Viêm phổi 
do vi khuẩn, không xác định; Xét nghiệm sàng lọc 
COVID-19; 

75.675.599 57.840.479
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Mã 
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KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

49
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4878723986889
HUỲNH 
NGỌC 
GIÀO

1987 1 44 B20.9

A18.3; A41.9; 
A04.9; A09.0; 
A16.0; A16.2; 
A18; A18.2; 
A18.3; A31; 
A52; A52.3; 
A53.9; B19; 
B20; B20.0; 

B20.4; B20.6; 
D64.9; D73.3; 
D84; D89.3; 

E16.1; E27.4; 
E87.1; E87.2; 
E87.6; E87.8; 
G00.9; G02.1; 
G04.9; I33.0; 
J15.9; J18.9; 
K21; K25.1; 
K30; K71.0; 

N17.9; N39.0; 
R73.9; R77.0; 
T88.7; Z29.8

TD NHIỄM TRÙNG HUYẾT - LAO HẠCH Ổ 
BỤNG - ÁP XE LÁCH - DỊ ỨNG THUỐC LAO - 
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP - GERD - GIANG MAI 
MUỘN - TIÊU CHẢY NHIỄM TRÙNG - HẠ 
ALBUMIN - THIẾU MÁU - NẤM MIỆNG/ B20Áp 
xe lách; Bất thường của albumin; Bệnh gan nhiễm 
độc, có ứ mật; Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng 
và ký sinh trùng; Bệnh HIV dẫn đến nhiễm candida; 
Bệnh HIV dẫn đến nhiễm mycobacterium (bao gồm 
Bệnh HIV dẫn đến nhiễm lao); Bệnh HIV dẫn đến 
viêm phổi do Pneumocystis carinii; Bệnh lý hạch 
lympho ngoại vi do lao (bao gồm Viêm hạch do lao); 
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; Các biện pháp dự 
phòng đặc hiệu khác; Các suy giảm miễn dịch khác; 
Giảm áp suất thẩm thấu và giảm natri máu; Giang mai 
muộn; Giang mai thần kinh, không xác định; Giang 
mai, không đặc hiệu (bao gồm Nhiễm Treponema 
pallidum KXĐK / Giang mai (mắc phải) KXĐK); Hạ 
đường huyết khác; Hạ kali máu; Hội chứng tái tạo 
miễn dịch (bao gồm Hội chứng viêm tái tạo miễn dịch 
[IRIS]); Khó tiêu chức năng; Lao các cơ quan khác; 
Lao phổi, âm tính về vi khuẩn học và mô học; Lao 
phổi, không đề cập đến việc xác nhận về vi khuẩn và 
mô học; Lao ruột, màng bụng và hạch mạc treo; Loét 
dạ dày (Cấp có thủng); Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, 
không xác định vị trí; Nhiễm mycobacteria khác; 
Nhiễm toan; Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, 
không xác định (Viêm ruột do vi khuẩn KXĐK); Rối 
loạn khác về cân bằng điện giải và nước, chưa được 
phân loại ở phần khác; Suy thận cấp không xác định; 
Tác dụng phụ chưa xác định của thuốc hoặc dược 
phẩm; Tăng đường huyết, không xác định; Thiếu máu 
không đặc hiệu; Thiểu năng vỏ thượng thận khác và 
không đặc hiệu; Viêm dạ dày - ruột và đại tràng khác 
do nhiễm trùng và không xác định (bao gồm Xuất tiết, 
ruột; tiêu chảy cấp tính; nhiễm trùng Viêm đại 
tràng/Viêm ruột/Viêm dạ dày - ruột xuất huyết 
KXĐK); Viêm gan virus không xác định; Viêm màng 
não trong bệnh nấm; Viêm màng não vi khuẩn, không 
xác định; Viêm não, viêm tủy và viêm não-tủy, không 
xác định; Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán 
cấp; Viêm phổi do vi khuẩn, không xác định; Viêm 
phổi, không xác định; 

52.208.861 40.867.089
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TT Tên 
tỉnh

Mã 
CS 

KCB

Tên 
CSKCB Mã thẻ Họ tên Năm 

sinh
Giới 
tính

Số 
bệnh

Mã 
bệnh

Mã bệnh kèm 
theo Tên bệnh Tổng chi 

KCB Tiền BHTT

50
TP Hồ 

Chí 
Minh

79394

BV 
Bệnh 
nhiệt 
đới

GD4808022757466
HỒ 

SƯƠNG 
THỦY

1961 2 44 K66.1

A41.9; A41.9; 
A04.9; A49.0; 
B16.2; B18.0; 
B18.1; B19; 
B19.0; B49; 
D25; D25.9; 
D26; D68.9; 
E11; E27.4; 
E61.2; E87; 

E87.2; E87.6; 
E89.6; I21; I30; 
I33.0; I40; I48; 

J11; J15.9; 
J96.0; K21; 
K59.0; K65; 
K74; K76.7; 
L08; L21.8; 
M13; N17; 

N39.0; N93.9; 
N95.1; R57.2; 
U07.2; Z29.8

Xuất huyết ổ bụng, Nhiễm trùng huyết, Nhiễm 
trùng tiểu, Viêm phổi - suy hô hấp, Xơ gan - viêm 
gan siêu vi B mạn, Bệnh não gan độ I, Đái tháo 
đường type II, Viêm ngoại tâm mạc (ổn), U xơ tử 
cungBệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin; 
Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản; Bướu cơ trơn 
tử cung; Bướu cơ trơn tử cung, không xác định; 
Bướu lành khác của tử cung; Các biện pháp dự 
phòng đặc hiệu khác; Các viêm khớp khác; Chảy 
máu bất thường của tử cung và âm đạo, KXĐK; 
Cúm, virus không được định danh; Gan hoá sợi và 
xơ gan; Hạ kali máu; Hội chứng gan-thận; Nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; Nhiễm 
khuẩn khu trú khác của da và mô dưới da; Nhiễm 
nấm không xác định; Nhiễm toan; Nhiễm trùng 
đường ruột do vi khuẩn, không xác định (Viêm ruột 
do vi khuẩn KXĐK); Nhiễm trùng tụ cầu, không 
xác định được vị trí; Nhồi máu cơ tim cấp; Rối loạn 
cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; 
Rối loạn đông máu không đặc hiệu; Rung nhĩ và 
cuồng nhĩ; Sốc nhiễm khuẩn; Suy hô hấp cấp; Suy 
thận cấp; Suy vỏ (-tủy) thượng thận sau điều trị; 
Táo bón; Thiếu magie; Thiểu năng vỏ thượng thận 
khác và không đặc hiệu; Tình trạng mãn kinh nữ; 
Viêm cơ tim cấp; Viêm da khác; Viêm gan B cấp, 
không có tác nhân delta, có hôn mê gan; Viêm gan 
virus B mạn, có đồng nhiễm viêm gan virus D; 
Viêm gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm 
gan virus D (Viêm gan virus B mạn); Viêm gan 
virus không đặc hiệu, có hôn mê gan; Viêm gan 
virus không xác định; Viêm ngoại tâm mạc cấp; 
Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cấp và bán cấp; 
Viêm phổi do vi khuẩn, không xác định; Viêm phúc 
mạc; Xét nghiệm sàng lọc COVID-19; 

153.451.988 117.571.590

* Ghi chú:
- Số liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT 5 tháng đầu năm 2024 cập nhật đến ngày 29/5/2024 trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
- Giới tính: 1= Nam, 2 = Nữ.
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